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QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH HỒ SƠ MẪU LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2003, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 19/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 105/TTr-SXD ngày 27/7/2012 và Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 24/8/2012 về việc phê duyệt Hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (gọi tắt là quy hoạch nông thôn mới) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Tổ chuyên trách quy hoạch xã nông thôn mới các cấp, UBND các xã, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch nghiên cứu, áp dụng Hồ sơ mẫu đã được ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện lập quy hoạch nông mới tại địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nghiên cứu cụ thể điều kiện thực tế và thực tiễn quản lý của địa phương để vận dụng phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy hoạch sử dụng đất cấp trên đã được phê duyệt, đặc biệt là đất quốc phòng và các loại đất khác có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt;
- Định kỳ hàng quý rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

2. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Công bố Hồ sơ mẫu lập quy hoạch nông thôn mới trên cổng thông tin điện tử về chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp cùng Tổ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới tỉnh và các địa phương tổ chức tập huấn công tác lập quy hoạch nông thôn mới theo Hồ sơ mẫu đã được ban hành.

3. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, rà soát các văn bản quy định liên quan để:
- Hướng dẫn hoặc phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch nông thôn mới phù hợp điều kiện thực tế của từng vùng trong tỉnh, về các nội dung: Quy hoạch sản xuất; triển khai quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã; dự toán chi phí lập quy hoạch khi cần bổ sung thêm phần quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khu trung tâm xã; công tác thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch và các nội dung khác có liên quan, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung của Hồ sơ mẫu lập quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để phù hợp với quy định của cấp trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTN, KTTH, TH.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

LẬP QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CẤP XÃ  ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/ 2011/TT-LT CỦA BỘ XÂY DỰNG-BỘ NN&PTNT-BỘ TN-MT 

A. PHẦN ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG VỀ SỀ SẢN XUẤT

 *HIỆN TRẠNG VỀ SẢN XUẤT.

I. Sản xuất nông nghiệp.

1. Trồng trọt.

- Lúa: Diện tích gieo cấy cả năm ....ha, năng suất bình quân đạt .... tạ/ha, tổng sản lượng lúa cả năm đạt: ....tấn.


+ Vụ Đông xuân: Diện tích... ha, năng suất bình quân đạt ...tạ/ha.


+ Vụ Hè thu: Diện tích ... ha, năng suất đạt ... tạ/ha.


Trong đó diện tích lúa giống hàng hoá: .....ha, năng suất: ....tạ/ha, sản lượng....tấn; lúa chất lượng cao:.....ha, năng suất: ....tạ/ha, sản lượng....tấn


- Cây trồng cạn (rau màu): Diện tích….. ha.


+ Lạc: Diện tích…. ha, năng suất đạt ….tạ/ha, sản lượng đạt …. tấn.


+ Dưa hấu: diện tích….ha; năng suất:….tấn/ha


+ Mè: Diện tích ….ha, năng suất …tạ/ha, sản lượng đạt:…. tấn.


+ Đậu các loại: Diện tích…..ha, năng suất đạt ….tạ/ha, sản lượng đạt: …tấn.

+ Sắn: Diện tích ….ha, năng suất …tấn/ha, sản lượng đạt …. tấn.


+ Khoai lang: ….. ha, năng suất đạt…. tấn/ha, sản lượng …. tấn.

+ Rau các loại: Diện tích….ha, năng suất …tấn/ha, sản lượng đạt ….tấn.

+ Cây trồng khác... 


BIỂU TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG GIÁ TRỊ TRỒNG TRỌT NĂM 2011

		TT

		Cây trồng

		DT gieo trồng(ha)

		N. suất (tạ/ha)

		Sản lượng (tấn)

		Đơn giá (đồng/kg)

		Thành tiền (tỷ đồng)



		

		

		

		

		

		

		



		1

		Lúa cả năm

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Ngô

		

		

		

		

		



		3

		Lạc

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Dưa hấu

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Vừng

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Đậu các loại

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Khoai lang

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Sắn

		 

		 

		 

		 

		 



		   9       Rau các loại

		 

		 

		 

		 

		 



		  10     Cây trồng khác…

		

		

		

		

		



		              Tổng

		

		

		

		

		





Giá trị ngành trồng trọt chiếm ….% trong nội bộ cơ cấu ngành nông nghiệp


2. Chăn nuôi.

             * Số lượng tổng đàn nuôi trong gia đình năm 2011. 


- Tổng đàn lợn                            :  ….con


- Tổng đàn trâu, bò, dê              :   …. con;  trong đó mỗi loại….


- Tổng đàn gia cầm              : .... con; trong đó: gà, vịt...

*Nêu các hình thức chăn nuôi (nuôi hộ gia đình, nuôi trang trại, gia trại; đối với gia cầm: nuôi công nghiệp, nuôi thả vườn, nuôi chạy đồng truyền thống... ); vật nuôi chủ lực; triển vọng phát triển; những hạn chế hiện tại trong chăn nuôi.... Giá trị sản xuất từ chăn nuôi đạt....  tỷ đồng, chiếm..... % trong nội bộ cơ cấu ngành nông nghiệp.

3. Thủy sản.

-Diện tích nuôi thuỷ sản nước lợ, nước ngọt, các loại vật nuôi (tôm, cá, cua....), diện tích nuôi....của mỗi loại; giá trị từng loại; 


- Đánh bắt hải sản: sản lượng đánh bắt hàng năm .....tấn; giá trị....... đồng (dành cho các xã ven biển);


Tổng giá trị nuôi trồng, đánh bắt:....đồng, chiếm... %  trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp;


Đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, khó khăn, tiềm năng, lợi thế trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

4. lâm nghiệp:

Xã có tổng diện tích đất lâm nghiệp: ....ha; đất rừng sản xuất...ha (rừng sản xuất tự nhiên....ha; rừng trồng.....ha), chiếm ....% ; diện tích rừng phòng hộ....ha, chiếm …%; rừng đặc dụng ...ha, chiếm….% (nếu có).


Giá trị thu được từ kinh tế rừng hàng năm đạt ....tỷ đồng; chiếm tỉ lệ...% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp


Đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, khó khăn, tiềm năng, lợi thế đối với lâm nghiệp.


5.Diêm nghiệp (dành cho các xã có nghề sản xuất muối): 

Diện tích sản xuất, năng suất, sản lượng, giá trị thu được hàng năm....đồng,  chiếm ....% trong cơ cấu.


Đánh giá tiềm năng và những mặt hạn chế trong sản xuất diêm nghiệp.


* Đánh giá tổng hợp về hiện trang phát triển sản xuất (chú ý nêu bật được tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp).

II. Ngành nghề nông thôn:



Thống kê số hộ sản xuất, quy mô (số lượng sản phẩm, doanh số đạt được/năm), số lao động tham gia, thu nhập bình quân lao động, tình hình tiêu thụ, những lợi thế, hạn chế... cho từng loại ngành nghề hiện có như: cơ khí nhỏ; lắp ráp, sửa chữa điện tử; mộc dân dụng; may mặc, mây tre đan, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng...


BIỂU TỔNG HỢP NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN


		TT

		Tên ngành nghề

		Số hộ tham gia thường xuyên

		Số lao động tham gia thường xuyên

		Doanh thu


Đồng/năm

		Thu nhập B/Q 1lao động


đ/tháng

		Một số Sản phẩm tiêu biểu



		1

		Mộc dân dụng

		

		

		

		

		



		2

		Mây tre đan

		

		

		

		

		



		3

		Gốm

		

		

		

		

		



		4

		Vật liệu xây dựng

		

		

		

		

		



		5

		...

		

		

		

		

		





III. Các hình thức tổ chức sản xuất

1. Đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của các HTX,THT (Nông nghiệp và cả phi nông nghiệp) trên địa bàn xã;

2.Đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã;


3. Đánh giá tình hình phát triển Kinh tế vườn- Kinh tế trang trại (KTV-KTTT)

- KTV: Diện tích đất vườn của toàn xã; số lượng vườn; số vườn đã được cải tạo có hiệu quả (số lượng vườn thuần túy trồng trọt; số lượng vườn có cả trồng trọt và chăn nuôi; số lượng vườn có cả trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản- VAC); cơ cấu cây trồng chủ lực trong vườn; giá trị hàng hóa từ KTV/năm; nêu một số mô hình cải tạo, chỉnh trang vườn có hiệu quả, vườn có giá trị về sinh thái.

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng về phát triển kinh tế vườn như: Địa hình, đất đai, thời tiết khí hậu, nước tưới, vấn đề xác định cây, con thích hợp, các vấn đề về kỹ thuật sản xuất, tiêu thụ, cơ chế chính sách....

(chú ý khi xây dựng NTM, thì việc cải tạo vườn phấn đấu đạt cả 2 mục đích: kinh tế và văn hóa);

- KTTT: Nêu số trang trại theo tiêu chí cũ (Thông tư Liên tịch 69 của Bộ NN&PTNT và Tổng cục thống kê); số trang trại đạt tiêu chí mới (theo Thông tư 27/2011/BNNPTNT); số lượng trang trại chuyên canh (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản), số lượng trang trại tổng hợp; giá trị hàng hóa của trang trại đạt được/ năm.....tỉ đồng; (trang trại đạt giá trị cao nhất.....triệu đồng; trung bình....triệu đồng); tổng lao động thường xuyên của các trang trại, số lao động trung bình/trang trại; nêu một số trang trại điển hình.


Đánh giá tình hình KTTT tương tự như KTV, bổ sung thêm: về chính sách đất đai nhà nước giao hoặc cho chủ trang trại thuê; công tác quy hoạch phát triển trang trại; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận trang trại đạt tiêu chí…; vấn đề xử lý môi trường ở các trang trại (nhất là trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản); trình độ, kinh nghiệm quản lý của chủ trang trại  trang trại…

IV. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

(PHẦN NÀY NẾU ĐÃ NÊU TRONG ĐỒ ÁN CHUNG THÌ KHÔNG NÊU LẠI, TRÁNH SỰ TRÙNG LẶP)

· Hệ thống giao thông nội đồng.

Toàn xã có tổng số.... tuyến, với tổng chiều dài ... km; đã cứng hoá....km; tỉ lệ...%. Đánh giá chung về giao thông nội đồng... cần phải quy hoạch lại hệ thống giao thông nội đồng như mở rộng, nắn tuyến, quy hoạch mới nền đường và cứng hóa mặt đường một số tuyến chính đáp ứng theo yêu cầu tiêu chí NTM.

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG

		TT

		Đơn vị thôn

		Tổng số tuyến

		Tổng chiều dài (m)

		Kết cấu, chiều dài (m)



		

		

		

		

		Nhựa

		Đất



		1

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 





2. Hệ thống thủy lợi.

2.1. Hệ thống kênh, hồ đập cấp nước:

* Nguồn cấp: Được lấy từ các, hồ đập như:…..

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG CÁC HỒ, ĐẬP CẤP NƯỚC 

		TT

		Tên công

trình hồ, đập

		Dung tích m3 

		Diện tích tưới (ha)

		Đánh giá 

hiện trạng



		1

		 

		 

		 

		 

 



		2

		 

		 

		 

		 

 





· Hệ thống kênh chính tưới, tiêu theo nguồn cấp.

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI

 

		TT

		Tên kênh theo nguồn cấp (hồ, đập…)

		Ký hiệu

(kênh N…)

		Kích thước (km)

		Hiện trạng tưới



		

		

		

		Tổng chiều dài

		Đã kiên cố hoá, hoặc nhựa hoá

		Kênh đất

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 





2.2. Hệ thống kênh tưới nội đồng:

BIỂU TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG THUỶ LỢI CỦA CÁC THÔN

		TT

		Đơn vị thôn

		Tổng số tuyến

		Tổng chiều dài (m)

		Kết cấu, chiều dài (m)



		

		

		

		

		Bê tông

		Đất



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		- 

		 



		Tổng

		 

		 

		 

		 





2.3. Hệ thống cầu, cống:

- Toàn xã có… cầu chính và ….cống lớn nhỏ trong khu dân cư và ngoài đồng ruộng. Số lượng, chất lượng cầu, cống đã đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh chưa; đáp ứng tiêu chí NTM chưa ….  

HỢP HỆ THỐNG CẦU, CỐNG CHÍNH TRONG TOÀN XÃ

 

		TT

		Tên cầu, cống

		Năm xây dựng

		Khẩu độ

(m)

		Kết cấu

		Chất lượng



		1

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 



		n

		Hệ thống cống

		… cống các loại

		 

		 





2.4. Đánh giá và nhận xét chung về hạ tầng phục vụ sản xuất.( đánh giá theo từng loại: giao thông nội đồng, hệ thống thuỷ lợi, kênh mương nội đồng, điện phục vụ sản xuất…)

B. PHẦN QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP


I. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã….đến năm 2020.


* Định hướng:

* Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, vừa bố trí sản xuất theo hướng đảm bảo an sinh xã hội, vừa tập trung phát triển những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế trên địa bàn theo hướng hàng hóa, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao. Trên cơ sở ứng dụng đồng bộ hệ thống các giải pháp để tăng năng suất, chất lượng nông sản phẩm, tăng giá trị hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho cư dân nông thôn theo tiêu chí xây dựng NTM…. 

* Mục tiêu cụ thể: 

    - Phấn đấu giá trị nông nghiệp tăng bình quân hằng năm….%; tổng giá trị sản phẩm đạt…tỷ đồng, chiếm …% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2015 và vào cuối kỳ quy hoạch (năm 2020);

              - Đến năm 2015, giá trị chăn nuôi đạt…....tỉ đồng, chiếm …..% so với cơ cấu nội bộ ngành; giá trị trồng trọt đạt…....tỉ đồng, chiếm …..% so với cơ cấu nội bộ ngành; giá trị lâm nghiệp…..;giá trị nuôi trồng thủy sản…..;đánh bắt hải sản…... Đến cuối kỳ đạt:….....;


- Đến năm 2015, thu nhập bình quân trên mỗi hecta đất canh tác cây hằng năm (tính cả công lao động) đạt …. triệu đồng/năm. Đến năm 2020….......triệu đồng;              


- Đến năm 2015 cải tạo…... vườn tạp, gắn với chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ đạt tỉ lệ….%; xây dựng mới…...trang trại (theo Thông tư 27/2011/BNNPTNT). Đến năm 2020…...;

- Đến 2015, thành lập mới (hoặc củng cố)….HTXNN;….Tổ hợp tác dịch vụ NN;

- ….


1. Về trồng trọt: 

1.1. Quy hoạch đất trồng lúa: 


Diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt …. ha, đưa năng suất bình quân trong kỳ quy hoạch đạt …tạ/ha; trong đó, diện tích lúa giống hàng hoá (DT, NS, NL); lúa chất lượng cao (DT, NS, SL). 


              * Quy hoạch vùng sản xuất thâm canh lúa chất lượng cao, lúa giống(ở đâu, bao nhiêu diện tích)

              * Xây dựng cánh đồng (lúa) mẫu: (ở đâu, bao nhiêu diện tích)

1.2. Quy hoạch chuyên canh màu, cây công nghiệp. 

- Tổng diện tích đất màu, cây công nghiệp trong kỳ quy hoạch:…ha

               - Các loại cây trồng chính…...

TỔNG HỢP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020

		TT

		Cây trồng

		Năm 2011

		Quy hoạch đến năm 2015; đến 2020



		

		

		DT 

(ha)

		N S
(tạ/ha)

		SL 
(tấn)

		DT (ha)

		NS (tạ/ha)

		SL 
(tấn)

		Đơn giá (đồng/kg)

		Thành tiền 

(tỷ đồng)



		1

		Lúa cả năm

-Lúa Gống

-Lúa chất lượng cao

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Ngô

		

		

		

		

		

		

		

		



		   3

		Lạc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Dưa hấu

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Lang

		

		

		

		

		

		

		

		



		6 

		Sắn

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Các loại đậu

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		….

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…….

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Chú ý: Các cây trồng cạn trên nên bố trí luân canh với các cây trồng khác trong cùng một hệ thống canh tác, ví dụ: Lạc Đông Xuân – mè XH- Ngô Thu Đông; dưa hấu ĐX – mè Xuân hè- Ngô Thu Đông....). Ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuât thâm canh nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng, phấn đấu 1 ha canh tác màu, cây công nghiệp có giá trị thu nhập bình quân ...triệu đồng/năm.

 

2. Về chăn nuôi:

Đến năm 2015….; đến năm 2020…., đàn vật nuôi đạt được như sau:

+ Lợn              : ....con; trong đó lợn nái..., lợn thịt....


+ Trâu, bò     : ....con; trong đó trâu....con; bò con....tỉ lệ bò lai Sind:...%


+ Dê....con


+ Gia cầm      : ....con; trong đó gà....vịt....


 V.v...

- Xác định vật nuôi chính, có lợi thế ở địa phương (để có sự tập đầu tư đúng hướng), ví dụ: lợn siêu nạc, bò thịt...; vùng thấp trũng nuôi vịt đàn (thịt, đẻ ...)

- Quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi tập trung nuôi theo phương pháp công nghiệp, nhằm đảm bảo chất lượng và kiểm soát an toàn vệ sinh thú y, xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường (xây dựng trang trại chăn nuôi phải có biện pháp xử lý môi trường, mỗi cơ sở chăn nuôi cần xây dựng hệ thống bể Biogas để xử lý chất thải; dùng các tấm đệm sinh học...); đưa các trang trại chăn nuôi sản xuất theo hướng an toàn sinh học...

- Việc quy hoạch phát triển chăn nuôi trang trại phải gắn với thị trường, các  siêu thị..... để hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

- Quy hoạch các điểm giết mổ tập trung (bao nhiêu điểm, ở đâu, nhu cầu về diện tích xây dựng.....)

- Hình thành tổ hợp tác (nhóm hộ) hoặc thành lập các HTX, hiệp hội chăn nuôi. Ngoài ra có thể kêu gọi các doanh nghiệp góp vốn liên kết đầu tư chăn nuôi.

- Sớm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các chủ trang trại về kỹ thuật cũng như nghiệp vụ quản lý kinh tế trang trại, đồng thời chủ trang trại cũng phải có biện pháp thu hút lao động có trình độ chuyên môn giỏi giúp trang trại sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

....

- Các hình thức chăn nuôi:  

* Quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung:

- Bố trí khoảng cách ly giữa trại chăn nuôi tập trung với khu dân cư tối thiểu phải lớn hơn 200 m.

- Những khu vực này xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung với các khu chuồng trại riêng biệt nằm trong tổng thể toàn khu được bố trí quy hoạch chi tiết. 

- Bố trí tiêu chuẩn xây dựng quy mô chuồng trại chăn nuôi tập trung:

+ Mật độ xây dựng trong khu chăn nuôi tập trung khoảng 40 - 50%, phần diện tích còn lại trồng cây xanh làm bóng mát và trồng các loại thức ăn cho chăn nuôi.

+ Mật độ chăn nuôi đối với một số loại vật nuôi như sau: 

          Đối với gà: gà từ 0,5 - 1kg (20 - 30 con/m2); gà 1,5- 2,5 kg (7 - 10 con/m2).

Đối với lợn: Lợn nái (3 - 4 con/m2), lợn thịt (2 m2/con).

          Đối với trâu, bò: Mật độ nuôi nhốt đối với trâu, bò thịt: 4 - 5m2/con, 

- Tổng diện tích quy hoạch khu trang trại chăn nuôi tập trung là ... ha. được bố trí cụ thể ở từng trang trại như sau:

+ Vị trí 1: Quy hoạch tại vùng.......

- Diện  tích: ....ha. Được lấy trên đất đất.....                                                       

          - Các vật nuôi chính: ..... 

- Quy mô dự kiến: Lợn .... con; bò ..... con. 

+ Vị trí 2: .... 


+ Vị trí 3:...

* Hình thức chăn nuôi tại các gia đình:

Bên cạnh các khu vực chăn nuôi tập trung được hình thành trong kỳ quy hoạch, thì hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình dù không khuyến khích, nhưng do các yếu tố về nguồn vốn, lao động, nhu cầu phân bón hữu cơ,… cũng sẽ tồn tại. Trước mặt đối với hình thức chăn nuôi này cần chú ý đến xử lý chất thải để giảm thiểu tình trạng ô nhiểm môi trường trong khu dân cư như: xây dựng bể Biogas.... 


*Quy hoạch đất đồng cỏ phục vụ chăn nuôi:

Xác định phát triển chăn nuôi là thế mạnh của xã ..... nhằm đáp ứng nguồn thức ăn cho phát triển chăn nuôi trâu, bò; ngoài việc sử dụng thực phẩm từ cây có hạt như ngô, lúa… chăn nuôi trong kỳ quy hoạch cần tập dụng khai thác triệt để diện tích đất hoang hóa, đất vườn tạp để trồng các loại cỏ như: cỏ Voi, cỏ VA 06... cho phát triển chăn nuôi; đồng thời trồng kết hợp trồng cỏ trong các khu quy hoạch trang trại tập trung. 

3. Nuôi trồng thủy sản:

- Diện tích nuôi thuỷ sản (nước ngọt, nước lợ trong kỳ quy hoạch) trên ao, hồ, đầm phá có sẳn, nuôi thuỷ đặc sản (ba ba, ếch, luơn...) trong bể xi măng; chuyển diện tích lúa thấp trũng, sản xuất bấp bênh sang nuôi thuỷ sản v.v...


- Lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện nuôi và nhu cầu thị trường.


4. Quy hoạch lâm nghiệp:

              Thực hiện quy hoạch 3 loại rừng (sản xuất, phòng hộ, đặc dụng theo Quyết định số 48/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam); rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh những phát sinh trong quá trình thực hiện. Bố trí các loại cây trồng để khai thác có hiệu quả đối với rừng sản xuất; 

Xây dựng hệ thống các giải pháp để quản lí, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ…  

5. Quy hoạch sản xuất muối: 

Diện tích, khu vực, mở rộng trên loại đất nào, thu hẹp để chuyển sang mục đích gì cần nêu cụ thể....(dành cho xã gần biển)

6. Về ngành nghề, làng nghề nông thôn:


- Khôi phục, phát triển ngành nghề, làng nghề với quy mô và định hướng theo quy hoạch xây dựng xã NTM (Thông tư LT số 13/2011/TT-LT); cụ thể: các ngành, nghề chủ yếu nào ở địa phương cần khôi phục, cần phát triển, cần du nhập mới; các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành nghề, làng nghề (ứng dụng máy móc, thiết bị để cải tiến sản xuất; khai thác có hiệu quả các cơ chế, chính sách của TW và địa phương; đẩy mạnh liên kết-liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ; quảng bá sản phẩm; tập huấn, đào tạo, truyền nghề, cấy nghề; tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi; xử lí môi trường...)


7. Về phát triển các hình thức tổ chức sản xuất:


7.1. Các loại hình hợp tác xã 

Phấn đấu thành lập mới .... HTXNN (hoặc HTX DVNN và kinh doanh tổng hợp); củng cố hoạt động ... HTX DVNN; giải thể ...HTX (ngưng hoạt động, thua lỗ kéo dài); thành lập mới bao nhiêu Tổ hợp tác;, các loại hình dịch vụ, sản xuất của Tổ hợp tác;


Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của TW và địa phương về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác (hỗ trợ đào tạo cán bộ, vay vốn tín dụng, hỗ trợ áp dụng công nghệ mới; đất đai để làm trụ sở, xây dựng cơ sở dịch vụ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm các mặt hàng chủ lực…)


7.2. Kinh tế vườn, Kinh tế trang trại:

Cải tạo và phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại không chỉ để phát triển kinh tế mà còn tạo ra một nét mới trong văn hóa của một xã nông thôn mới. Vì vậy, phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại là một trong những nội dung cần tập trung chỉ đạo quyết liệt.

 Từ nay đến năm 2020, vận động và hỗ trợ để xây dựng mới các trang trại đạt mục tiêu đề ra và đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp – PTNT; trong đó, chủ yếu là trang trại.... (ví dụ: trang trại nông lâm kết hợp; trang trại nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi heo sinh sản, chăn nuôi heo thịt siêu nạc; gà siêu trứng và gà an toàn sinh học...; các trang trại chăn nuôi chủ yếu là phát triển trong khu chăn nuôi tập trung). Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển các gia trại (quy mô, giá trị nhỏ hơn trang trại) chăn nuôi theo hướng tập trung có số lượng lớn (chọn những hộ ở khu vực ven đồi, những hộ có diện tích vườn lớn); chăn nuôi phải gắn với việc xây dựng công trình khí sinh học bioga.

 Cải tạo và phát triển các vườn trong khu dân cư (kể cả một số vườn đã cải tạo nhưng chưa đạt yêu cầu và vườn chưa được cải tạo), mục tiêu là đưa các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế vào phát triển ở các khu vườn.

 Cơ cấu chủng loại cây trồng đối với kinh tế vườn bao gồm: mở rộng diện tích trồng các loại cây đã thích nghi, phù hợp, cho năng suất và hiệu quả ổn định; các loại cây có tính chất đặc trưng, truyền thống (loon bon, Thanh trà, tiêu Tiên Phước; Trụ lông Đại Bình...); các xã đồng bằng, diện tích đất vườn hẹp, nên chọn các loại cây trồng ngắn ngày, rau màu đầu tư phát triển KTV… 

(Kinh phí thực hiện cho việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại chủ yếu huy động nội lực trong nhân dân, chủ trang trại và vốn vay là chính; Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng và UBND tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành hỗ trợ lãi suất vay để phát triển KTV). 

            II. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

              (Nội dung này nếu đã có trong Đồ án chung thì không đưa vào)

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông: 

- Việc bố trí cần đảm bảo có được một hệ thống đường nội đồng hoàn chỉnh, hợp lý, trên cơ sở đã dồn điền đổi thửa (ở những nơi có điều kiện dồn điền đổi thửa), để tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển vật tư, nông sản phẩm, thực hiện cơ giới hóa các khâu sản xuất. Lưu ý các điểm tránh xe trong giao thông nội đồng (tham khảo tỉnh Thái Bình: 100m có 01 điểm tránh xe dài 10m rộng 5m, các tuyến đường trục chính nội đồng cách nhau từ 500m đến 800m);


- Các trục chính giao thông nội đồng cần điều chỉnh....km, cần xây dựng mới…km (có bản vẽ cụ thể);


2. Xây dựng hệ thống thủy lợi:

- Phát triển hệ thống thuỷ lợi đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ tưới tiêu chủ động cho những diện tích sản xuất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng.


+ Số trạm bơm, hồ, đập xây mới; nâng cấp, sửa chữa;

+ Các tuyến kênh nội đồng: nâng cấp, quy hoạch mới;


+ Số lượng cầu cống nội đồng: nâng cấp, xây mới;


...


3. Xây dựng hệ thống điện phục vụ sản xuất:

              - Xây dựng hệ thống trạm, đường dây phù hợp, an toàn và tiết kiệm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sản xuất (hệ thống điện phục vụ thủy lợi, phục vụ cấp điện cho các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và chăn nuôi tập trung, hệ thống điện cho các cơ sở chế biến đã có và quy hoạch mới).


              + Số trạm điện;


              + Đường dây trung thế, hạ thế ....km.


              +...


              4. Xây dựng sân phơi, nhà kho để tổ chức sản xuất hàng hoá (nếu có nhu cầu thì tiến hành quy hoạch)

          III. Đề xuất sử dụng đất cho nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nghề muối, cho chăn nuôi tập trung, cho xây dựng cơ sở giết mổ tập trung... (phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất trong Đồ án quy hoạch theo TTLT 13)

IV. Giải pháp thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp (Tuy các giải pháp thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp có nêu ở phần hệ thống các giải pháp thực hiện quy hoạch trong Đồ án, nhưng các giải pháp quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cần nêu riêng mới cụ thể được)

- Giải pháp về dồn điền, đổi thửa đất sản xuất; giao đất, giao rừng...


- Giải pháp về khuyến nông, về khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; cách thức tuyên truyền nhân rộng mô hình khuyến nông: kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc - giống, thức ăn, canh tác, bảo vệ thực vật, thú y;


- Giải pháp về phát triển về giống, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y;


- Giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất  (HTX, Tổ hợp tác, nhóm hộ, liên kết với các Doanh nghiệp...);


- Giải pháp về xây dựng các dịch vụ cộng đồng về tiếp thị nông sản và vật tư nông nghiệp;


- Giải pháp về vốn: tạo nguồn vốn qua huy động sự tham gia của người dân, các tổ chức và cộng đồng, vốn vay và nguồn hỗ trợ khác để phát triển sản xuất;


- Giải pháp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất quy mô vừa và nhỏ: huy động sự tham gia của cộng đồng; Doanh nghiệp...


- Giải pháp về cơ giới hoá trong nông nghiệp;


- Giải pháp về môi trường.



- ...



V. Đề xuất một số dự án ưu tiên để phát triển sản xuất nông nhiệp theo quy hoạch.


Bị chú: Bản đồ minh họa cho quy hoạch sản xuất nông nghiệp là bản vẽ  quy hoạch theo Điểm d, Mục 2, Điều 15, Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT quy định. Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1/2.000 theo Điểm e, Mục 2, Điều 15, Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT quy định.



Riêng bản đồ hiện trạng và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được thể hiện trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TẬP HUẤN


BỘ HỒ SƠ MẪU LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT


PHẦN I: ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUY HOẠCH CỤM - KHU CÔNG NGHIỆP; TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.


I. Định hướng quy hoạch cụm - khu công nghiệp 


1. Cụm công nghiệp


2.1- Các yêu cầu về quy hoạch các cụm CN tỉnh đến 2020, có xét 2025:


Cụm công nghiệp ở Quảng Nam được xác định trong quy hoạch chung cần phải đạt một số yêu cầu sau:

- Về đất đai: Cụm CN được quy hoạch trên vùng đất chủ yếu là đất gò, đồi, đất hoang hoá, đất màu. Không sử dụng đất lúa có năng suất ổn định để xây dựng cụm công nghiệp.


- Về không gian: Cụm công nghiệp được hình thành không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, giữ vững cảnh quan làng xóm truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá và xử lý tốt vấn đề môi trường.


- Xu hướng xây dựng cụm CN vừa và nhỏ ở nông thôn có thể hình thành các làng xóm truyền thống, tạo ra khu vực sản xuất mới, có thể hình thành cụm CN có liên quan chặt chẽ với các đô thị mới, khu đô thị lớn có sẵn, nhằm tận dụng triệt để lợi thế về nguồn nguyên liệu tại địa phương và thị trường tiêu thụ sản phẩm.


- Về hạ tầng kỹ thuật: Các cụm công nghiệp hình thành trên cơ sở giao thông có sẵn hoặc đã quy hoạch đang chuẩn bị triển khai xây dựng. Có nguồn điện, nguồn nước thuận lợi (chủ yếu ở các nhánh sông và nước ngầm).


- Về quy mô: quy mô các cụm công nghiệp phụ thuộc điều kiện ở từng vùng, từng địa phương. Quy hoạch lần đầu tiên có quy mô không quá 50ha, quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp tối đa không quá 75ha. 


+ Đối với các huyện/thành phố vùng đồng bằng, trong quy hoạch cần hạn chế các cụm công nghiệp có quy mô dưới 15ha.


+ Đối với các huyện miền núi, do đặc thù về địa hình không có quỹ đất để tạo mặt bằng, nên quy mô có thể nhỏ hơn 15ha.


2.2- Định hướng chung phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh:


- Tuân thủ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp và Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg. 


- Đối với các CCN, do qui mô nhỏ, việc đầu tư một nhà máy xử lý chất thải là điều khó thực hiện được. Do đó chỉ ưu tiên bố trí vào CCN các ngành sản xuất sạch, ít tác động xấu đến môi trường, giải quyết nhiều lao động, 


- Khuyến khích đầu tư mạnh vào các CCN địa bàn nông thôn, miền núi.


- Chọn ngành sản xuất đầu tư vào CCN, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, và các ngành có lợi thế so sánh (về nguyên liệu, nhân công,...)


- Kiên quyết loại bỏ các CCN đã có tên trong danh mục được phê duyệt nhưng không có tính khả thi.


- Mở rộng hoặc đưa vào danh mục mới các CCN có tính khả thi cao.


- Thực hiện đầu tư cuốn chiếu, không triển khai tràn lan, và chỉ thu hồi đất của dân khi có dự án, còn không thì vẫn để sản xuất nông nghiệp bình thường.



2.3- Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp theo từng địa phương (phụ lục 1)

1. Thành phố Hội An: Quy hoạch phát triển CCN gồm 03 cụm với tổng diện tích 88 ha. Nhằm tạo điều kiện cho xã Cẩm Hà phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CN và dịch vụ cần phát triển CCN Bến Trễ Cẩm Hà. CCN này có diện tích 12  ha, trên địa bàn các tổ 16, 17, 18 của Thôn Bến Trễ. Địa hình cụm này tiương đối bằng phẳng; chủ yếu là đất mồ mả và đất hoang do địa phương quản lý; giao thông thuận lợi (gần tỉnh lộ 607).


2. Thành phố Tam Kỳ: Quy hoạch phát triển CCN gồm 04 cụm với tổng diện tích 135 ha. Với qui mô 4 CCN của thành phố trong giai đoạn từ nay đến 2020 là phù hợp. Không tăng hay giảm các CCN trên địa bàn thành phố.


3. Huyện Duy Xuyên: Quy hoạch phát triển CCN gồm 07 cụm với tổng diện tích 158 ha. Qua xem xét Qui hoạch phát triển KT-XH của huyện cũng như Dự án Phát triển Du lịch ven biển của tỉnh, cần phát triển các CCN sau:


- CCN Gò Nô (Thôn Tân Phong, xã Duy Châu): cụm này có diện tích 4 ha, địa hình đất gò đồi tương đối bằng phẳng, nằm ở phía nam đường ĐT610, cách trung tâm huyện 10km. Hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, giao thông đảm bảo. Trong mặt bằng không có các công trình xây dựng, chỉ có cây bạch đàn của dân, sản xuất nông nghiệp không kinh tế.


- CCN Đông Yên (Thôn Đông Yên, xã Duy Trinh): Diện tích 5,1 ha 


- CCN Gò Mỹ (xã Duy Tân): Cụm này có diện tích 3 ha, địa hình bằng phẳng, thuận lợi san ủi, tránh được ngập lụt. Nguồn lao động trẻ khá dồi dào. Tuy nhiên, có xa đường giao thông lớn của huyện (hiện chỉ có đường giao thông nông thôn). Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện, cần tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở vùng Tây huyện Duy Xuyên để giải quyết nguồn lao động tại đây (3 xã Duy Tân, Duy Thu, Duy Phú); nên việc xây dựng CCN Gò Mỹ là hợp lý. Tuy nhiên muốn thế cần phải xây dựng tuyến giao thông  (2 km) vào khu vực này, trên cơ sở nâng cấp đường giao thông nông thôn đang có.


4. Đại Lộc: Quy hoạch phát triển CCN gồm 23 cụm với tổng diện tích 656 ha. Qua thực tế xây dựng và phát triển KT-XH, xem xét các yếu tố khách quan, cần phát triển các CCN sau: CCN Lâm Yên, Đại Minh là xã trung tâm của vùng B Đại Lộc, có làng nghề truyền thống trống Lâm Yên. Hiện nay huyện có chủ trương khôi phục và phát triển nghề truyền thống Lâm Yên. Một số doanh nghiệp da giày và may mặc đang tìm kiếm mặt bằng tại đây để mở rộng SX, làm vệ tinh cho các DN lớn tại Đà Nẵng. CCN dự kiến được bố trí trên vùng đất đồi, bạc màu, độc lập với khu dân cư, giao thông thuận lợi, không bị lũ lụt đe doạ. Khi xây dựng được CCN, địa phương dự kiến đưa HTX TCMN trống Lâm Yên và các cơ sở đan mây xuất khẩu vào CCN này. Qui mô đề nghị là 7 ha; CCN Đông Phú có quy mô 50 ha; CCN Tích Phú có quy mô 50 ha; CCN Đại Đồng 1 có quy mô 50 ha; CCN Đại Đồng 2 có quy mô 50 ha; CCN Đại Tân 1 có quy mô 50 ha; CCN Đại Tân 2 có quy mô 50 ha; CCN Đại Chánh 1 có quy mô 50 ha; CCN Đại Chánh 2 có quy mô 50 ha.


5. Điện Bàn: Quy hoạch phát triển CCN gồm 21 cụm với tổng diện tích 88 ha. Đối với CCN Trảng Nhật 1 (xã Điện Thắng Trung), hiện một số nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không có đất bố trí, cần mở rộng cụm này thêm 16 ha về phía đông, dọc hai bên đường.

6. Núi Thành: Quy hoạch phát triển CCN gồm 03 cụm với tổng diện tích 93 ha. Qua thực tế thu hút đầu tư tại CCN-TTCN Nam Chu Lai, cụm này rất có triển vọng trong thu hút đầu tư, hiện đang có một số DN muốn đăng ký vào cụm nhưng diện tích đất đã hết; cần quy hoạch tăng diện tích của cụm này thêm 18 ha thành tổng cộng là 57ha. Trong đó đất ở 4,0 ha; đất màu 2,0 ha; đất chưa sử dụng do UBND xã quản lý 12,3 ha. Đồng thời để tạo điều kiện phát triển KT-XH khu vực phía Tây của huyện, quy hoạch phát triển CCN Tam Mỹ Tây (thôn 8, xã Tam Mỹ Tây). Vị trí này là đất đồi, rừng tạp, địa hình tương đối bằng phẳng, ngay sát đường ĐT 617.


7. Phú Ninh: Quy hoạch phát triển CCN gồm 04 cụm với tổng diện tích 113 ha. Qua xem xét tình hình thực hiện qui hoạch và tiến độ lấp đầy các CCN, cần quy hoạch phát triển và lấp đầy các cụm công nghiệp này. 

8. Quế Sơn: Quy hoạch phát triển CCN gồm 04 cụm với tổng diện tích 134 ha: Quy hoạch và đầu tư phát triển CCN Đông Phú 2, diện tích 15 ha, địa điểm tại thị trấn Đông Phú, đất màu và một ít đất lúa 1 vụ, không kinh tế. Gần trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện, gần tỉnh lộ  611 và có sẵn lực lượng lao động. Quy hoạch và đầu tư phát triển CCN Quế Phú, diện tích 25 ha, tại xã Quế Phú gần quốc lộ 14E. Đây là vùng đất pha cát, bạc màu, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả.  


9. Thăng Bình: Quy hoạch phát triển CCN gồm 10 cụm với tổng diện tích 257 ha. Nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, xem xét kết quả thực hiện đầu tư phát triển cụm công nghiệp của huyện, qui hoạch phát triển như sau: Phát triển CCN Phú Cang Gò Dài, vì đây là vùng trọng điểm kinh tế  phía tây của huyện, gần quốc lộ 14, Khu vực qui hoạch là đất gò đồi, không hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; Đầu tư phát triển CCN Nam Hà Lam với diện tích 23ha, CCN Kế Xuyên - Quán Gò với diện tích 20ha; Đầu tư phát triển CCN Bình An (xã Bình Định Bắc): Diện tích 15 ha. Khu vực này chủ yếu đất gò đồi, sản xuất nông nghiệp không kinh tế. Cụm gần đường Quốc lộ 14 E, thuận lợi cho thu hút đầu tư; Đầu tư phát triển CCN  Rừng Lãm ( xã Bình Trị) diện tích 10ha, đất đồi trồng cây nông nghiệp, không kinh tế. Gần Quốc lộ 14E thuận lợi cho thu hút đầu tư; Đầu tư phát triển  CCN Dốc Tranh (Thôn 1, xã Bình Lãnh): Diện tích 20 ha, đất rừng trồng và cây màu hằng năm, gần Quốc lộ 14E thuận lợi thu hút đầu tư. 


10. Bắc Trà My: Quy hoạch phát triển CCN gồm 03 cụm với tổng diện tích 26 ha. Qua xem xét thực tế quá trình lập qui hoạch và thu hút đầu tư tại các CCN, khả năng kinh tế xã hội Bắc Trà My sẽ được cải thiện đáng kể sau khi hoàn thành xây dựng tuyến đường Nam Quảng Nam. Việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp sẽ khả quan hơn sau khi hoàn chỉnh vấn đề giao thông của huyện. Do đó cần đầu tư phát triển các CCN tại Bắc Trà My. 


11. Đông Giang: Quy hoạch phát triển CCN gồm có CCN Jơ Ngây với diện tích 5 ha. Qua nghiên cứu thực tế và xem xét khả năng thu hút đầu tư, CCN Jơ Ngây ở khu vực gần đường 607, mặt bằng tương đối rộng, chi phí san ủi thấp, có sẵn các cơ sở hạ tầng đầu mối như điện, nước, thông tin liên lạc.


12. Hiệp Đức: Quy hoạch phát triển CCN gồm 07 cụm với tổng diện tích 39 ha. Nghiên cứu qui hoạch phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu hút đầu tư của địa phương, định hướng như sau: Đầu tư phát triển CCN  Gò Hoang, diện tích 6 ha (thôn Nhất Tây và Nhì Tây xã Bình Lâm). Đây là khu đất gò đồi, không có khả năng sản xuất nông nghiệp. Ưu điểm của CCN là khoảng cách đến quốc lộ 14E là 500m; Tiếp tục đầu tư phát triển CCN An Tráng (Bình Sơn), đây là trung tâm của cụm xã Thăng Phước và Bình Sơn, lao động đông, khó phát triển kinh tế nông nghiệp hoặc các ngành khác. CCN Sông Trà tăng diện tích từ 2 ha lên 4 ha, vì đây là trung tâm thị tứ của xã Sông Trà lại cách đường 14E có 60m


13. Nam Giang: Quy hoạch phát triển CCN gồm 03 cụm với tổng diện tích 20 ha. Qua xem xét đánh giá tiềm năng của Nam Giang, định hướng như sau: Đầu tư phát triển CCN Chà Vàl với diện tích 10ha; Đầu tư phát triển CCN Tà Bhing với diện tích 7 ha; Đầu tư phát triển CCN Cà Dy với diện tích 3 ha. Các CCN này đều có thuận lợi về giao thông, điện, nước.


14. Nam Trà My: Quy hoạch phát triển CCN gồm có CCN Tăk Pỏ với diện tích 5 ha. Đường Nam Quảng Nam và đường Đông Trường Sơn sẽ được xây dựng và hoàn tất, huyện sẽ có điều kiện thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Tăk Pỏ. 


15. Nông Sơn: Quy hoạch phát triển CCN gồm có CCN Nông Sơn với diện tích 15 ha. Do là huyện mới chia tách, nên có nhiều thay đổi so với trước đây. Đầu tư phát triển CCN Nông Sơn với diện tích 15 ha, địa điểm tại thôn Trung Thượng.


16. Phước Sơn: Quy hoạch phát triển CCN gồm 04 cụm với tổng diện tích 22,5 ha. Xem xét quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, với mục tiêu phát triển thị trấn Khâm Đức thành đô thị phía tây của tỉnh Quảng Nam, định hướng phát triển CCN như sau: Phát triển CCN phía Đông thị trấn Khâm Đức, diện tích 12,5ha, cụm công nghiệp này tương đối tách rời xa khu dân cư (khoảng 1km), có nhiều thuận lợi về hạ tầng như giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông...; Trong đó: CCN phía Tây thị trấn Khâm Đức đến nay cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, đã bố trí 03 doanh nghiệp vào hoạt động. Hiện nay, UBND huyện đang hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.


17. Tây Giang: Quy hoạch phát triển CCN gồm 03 cụm với tổng diện tích 15 ha. Qua thực tế xây dựng, phát triển KT-XH tại địa phương, định hướng phát triển CCN A Tiêng với diện tích 4 ha; Phát triển CCN A Ruung với diện tích 0,75 ha.


18. Tiên Phước: Quy hoạch phát triển CCN gồm 06 cụm với tổng diện tích 80 ha. Nghiên cứu định hướng phát triển KT - XH của huyện, định hướng phát triển CCN Bình Yên với diện tích 30ha; Quy hoạch và đầu tư phát triển CCN số 1 Tiên Cảnh với diện tích 6ha; CCN Tài Đa, xã Tiên Phong với diện tích 20ha.


2. Khu Công nghiệp


1.1  Các yêu cầu về quy hoạch các khu CN tỉnh đến 2020, có xét 2025.


Tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2020", việc hình thành các KCN trên các địa bàn lãnh thổ phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chí sau nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp:


- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương.


- Có các điều kiện thuận lợi hoặc có khả năng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển KCN, khu chế xuất với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội phục vụ công nhân trong KCN, khu chế xuất.


- Có quỹ đất dự trữ để phát triển và có điều kiện liên kết thành cụm các khu công nghiệp; riêng đối với các địa phương thuần túy đất nông nghiệp, khi phát triển các khu công nghiệp để thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế cần tiến hành phân kỳ đầu tư chặt chẽ nhằm đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả.


- Có khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.


- Có khả năng cung cấp và đáp ứng nhu cầu về lao động.


- Đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.


Việc phát triển bền vững các KCN là một nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển KT-XH của tất cả các địa phương nhằm đảm bảo sự tăng trưởng ổn định.


1.2 Định hướng phát triển (phụ luc 2)


- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển các KCN đã được hình thành, hoàn thành hạ tầng đồng bộ các KCN đã có; nâng cấp một số cụm CN lớn thành các KCN.


- Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài KCN để đảm bảo tính đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả KCN, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư.


- Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư theo các chương trình. Tập trung ưu tiên thu hút các ngành nghề, dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động, đóng góp lớn cho ngân sách.


- Phát triển KCN gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững. 


- Phát triển các KCN hiện có theo chiều sâu và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo hướng lấp đầy diện tích đất CN, chuyển dịch cơ cấu bên trong thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các ngành công nghệ cao như thông tin, cơ điện tử, công nghệ sinh học. Chuyển mạnh từ công nghiệp gia công sang công nghiệp chế biến các nguyên liệu trong nước sẵn có và công nghiệp chế tạo nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tạo khả năng cạnh tranh. Tiếp tục xây dựng Khu KTM Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, lấy công nghiệp cơ khí ôtô làm trung tâm, kết hợp với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, điện tử, công nghiệp có kỹ thuật cao. Đồng thời tập trung phát triển các ngành dịch vụ như du lịch, đô thị, vận tải hàng hoá và hành khách quốc tế, dịch vụ thương mại. 

- Đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, chuyên gia, xây dựng các trường học, bệnh viện để người lao động ổn định và yên tâm làm việc; đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cung cấp cho các KCN.


- Tăng cường công tác quản lý về quy hoạch xây dựng; thanh tra, kiểm tra  công tác bảo vệ môi trường KCN, xử lý các trường hợp vi phạm ảnh hưởng đến môi trường; đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại các KCN.


- Có cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư thực sự thông thoáng, vượt trội, hấp dẫn và được hưởng những cơ chế đặc thù nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực tạo ra hạ tầng hoàn thiện để thu hút được các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển SX - KD, làm đầu tàu thúc đẩy sự phát triển tỉnh Quảng Nam nói riêng và vùng kinh tế động lực miền Trung.

II. Định hướng quy hoạch tiểu thủ công nghiệp 


Phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp theo hướng khuyến khích các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, đồ mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm, ... đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng. Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phải gắn kết công nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp sẽ là mạng lưới vệ tinh của trung tâm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát huy thế mạnh của các ngành nghề, làng nghề. Dịch vụ gắn liền với sản xuất cần phải quan tâm đến các loại dịch vụ cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất ra.

Việc phát triển tiểu thủ công nghiệp của mỗi địa phương phải phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp và gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, quy hoạch phát triển công nghiệp nói riêng của từng địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội ở nông thôn. Trong từng thời kỳ, mỗi địa phương cần đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể để tập trung phát triển ngành nghề nông thôn ở một số cụm, trung tâm, từ đó lan toả ra các khu vực khác.


1. Ngành chế biến nông - lâm- thủy sản.


Quy hoạch đối với từng ngành và từng vùng để phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Tiếp tục hình thành các vùng sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tập trung qui mô lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu. Ưu tiến xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nguyên liệu như giao thông, thuỷ lợi, hệ thống điện, ... Đầu tư thay thế thiết bị, công nghệ chế biến lạc hậu, phát triển công nghệ chế biến sâu, chế biến sản phẩm tiêu dùng, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm. Phát triển vùng nguyên liệu, các nhà máy sơ chế cao su, bột giấy, tinh bột sắn, ...Phát triển gắn với bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 


2. Ngành Dệt - may,  da giày.


Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở dệt, may, da giày ở nông thôn, ở những nơi có tiềm năng về nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực và có điều kiện thuận lợi về giao thông, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích khác.


Ngành may cần được phát triển rộng khắp vì vốn đầu tư ít, công nghệ đơn giản, và sử dụng lao động ở các vùng nông thôn để may các sản phẩm trung bình và cấp thấp và là vệ tinh cho các nhà máy ở các thành phố lớn. Phối hợp và gắn kết sản xuất các doanh nghiệp lớn ở thành thị với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty cổ phần, công ty tư nhân, làng nghề ở nông thôn để huy động mọi tiềm năng làm vệ tinh cung cấp nguyên liệu, gia công sản phẩm cho ngành. Chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản xuất giữa các xí nghiệp may quy mô lớn với các cơ sở may gia công làm vệ tinh quy mô trung bình ở nông thôn.


Ngành dệt phát triển tập trung theo cụm ngành nghề; khuyến khích thay đổi công nghệ dệt (dệt kiếm) trong các hộ sản xuất, làng nghề và các DN trong ngành dệt; đầu tư Nhà máy hoàn tất cho ngành dệt: tẩy, nhuộm, in bông.


Ngành da giầy tập trung vào sản phẩm thời trang và chất liệu da, tập trung ưu tiên phát triển các cơ sở sản xuất nguyên phụ liệu, hoá chất, phụ tùng... phục vụ cho ngành, ưu tiên các dự án đầu tư mở rộng và đầu tư mới vào các cụm công nghiệp chuyên ngành. Gắn công nghệ sản xuất da thuộc với giầy, đồ da quy mô vừa và nhỏ, giữa các công ty cổ phần, công ty tư nhân, các hộ gia đình với làng nghề truyền thống để phát huy mọi tiềm năng, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành.


3. Ngành sản xuất VLXD.


Tập trung phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về số lượng, chất lượng, chủng loại nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu xây dựng nhà ở, đường xá ở khu vực nông thôn, miền núi. Tận dụng tiềm năng khoáng sản hiện có trên địa bàn tỉnh, gắn liền việc khai thác với xây dựng nhà máy chế biến để giảm chi phí vận chuyển, tăng chất lượng, giá trị sản phẩm khoáng sản sau khai thác, tạo bước đột phá, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tăng thu vào ngân sách nhà nước, giải quyết nhiều công ăn việc làm.


4. Ngành cơ khí dịch vụ nông thôn:


Tập trung phát triển hình thành các cơ sở công nghiệp cơ khí sản xuất các loại công cụ, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như lắp ráp xe máy cày, máy xay xát, máy gặt, ... , Khuyến khích tư nhân, hộ gia đình phát triển mạnh các dịch vụ sửa chữa cơ khí, điện tử; cơ sở sản xuất cán thép, cán tôn, sản xuất sắt kết cấu và sản xuất cơ khí phục vụ cho xây dựng,...


5) Ngành thủ công mỹ nghệ.


Sử dụng nguyên liệu vốn có tại địa phương kết hợp sử dụng kỹ năng, kỹ xảo truyền thống và áp dụng kỹ thuật công nghệ ở một số khâu sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị văn hoá, nghệ thuật (văn hoá phi vật thể) cao. Phát triển các loại hình liên kết các doanh nghiệp thích hợp nhằm kết nối các hộ sản xuất với các tổ chức hỗ trợ, thị trường, tổ chức các hộ sản xuất hàng hóa với khối lượng lớn. 


Tập trung vào nhóm nghề có lợi thế: các sản phẩm đan lát (mây, tre, lá, cói, nhựa, ..); các sản phẩm từ đúc đồng; các sp từ ươm tơ dệt lụa; ; các sản phẩm gỗ mỹ nghệ như: tủ, bàn ghế, tranh, tượng gỗ, hàng lưu niệm . . . và các sản phẩm từ thân cây quế, vỏ quế, cây gió...; sản phẩm gốm mỹ nghệ; các sản phẩm đèn lồng; ...


III. Định hướng quy hoạch thương mại.


1. Các tiêu chí xác định quy hoạch một số kết cấu hạ tầng thương mại 


a. Trung tâm logistics:


+ Gắn với các tuyến giao thông chính (đường biển, đường sắt, đường không, đường bộ);


+ Khoảng cách đến các cửa ngõ xuất – nhập khẩu hàng hoá chính (cảng biển và cửa khẩu biên giới đường bộ) từ 50 – 100 km;


+ Có vị trí đầu mối giao thông trong vùng và liên vùng;


+ Có vị trí tương đối độc lập với các khu dân cư;


+ Ngoài ra, có vị trí và điều kiện địa lý thuận lợi cho việc kết hợp vận tải đa phương thức.


b. Trung tâm bán buôn, chợ đầu mối nông sản:


Qui hoạch tại các trung tâm sản xuất hàng hoá lớn và ở các trung tâm tiêu thụ lớn trong tỉnh, cũng như ở các khu vực có điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển, có vị trí thuận lợi cho luồng vận động của hàng hoá trong vùng có khả năng cung cấp các dịch vụ chủ chốt (tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải,…


c. Đại siêu thị- Siêu thị hạng I: 


Diện tích kinh doanh từ 5000 m2 trở lên; Bán kính phục vụ: Từ 3 – 5 km, tương ứng với diện tích vùng phục vụ từ 30 – 80 km2; Số lượng dân cư trên một đại siêu thị từ 300 ngàn dân trở lên và có mật độ dân số khu vực nội thành tối thiểu 8.000 người/km2 trở lên, tương ứng với đô thị từ loại II trở lên. Các đại siêu thị được mở tại nơi có điều kiện giao thông thuận lợi, vùng giao thoa giữa nội thành và ngoại thành.


d. Siêu thị hạng II: 


Diện tích kinh doanh từ 2000 m2 trở lên; Bán kính phục vụ: Từ  1,5 - 3 km, tương ứng với diện tích vùng phục vụ từ 7 – 28 km2; Số lượng dân cư phục vụ từ 50 ngàn dân trở lên và có mật độ dân số khu vực nội thành tối thiểu 4.000 người/km2 trở lên, tương ứng với đô thị từ loại IV trở lên.Các siêu thị hạng II được mở tại nơi có điều kiện giao thông thuận lợi, kể cả khu vực nội thành và ngoại vi.


e. Siêu thị hạng III: 


Diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên; Bán kính phục vụ: Từ  0,5 - 1,5 km, tương ứng với khu vực phục vụ có diện tích từ 0,8 – 7 km2; Số lượng dân cư trên một siêu thị hạng III từ  4 ngàn dân trở lên và có mật độ dân số khu vực nội thành tối thiểu 2.000 người/km2 trở lên, tương ứng với đô thị từ loại V trở lên; Các siêu thị hạng III được mở tại nơi có điều kiện giao thông thuận lợi, các khu đô thị mới, cụm dân cư lớn cả ở nội thành và ngoại thành.


g. Siêu thị chuyên doanh: Diện tích kinh doanh của các siêu thị chuyên doanh: Hạng I từ 1000 m2 trở lên; Hạng II từ  500 m2 trở lên và hạng III từ 250 m2 trở lên; Bán kính phục vụ, số lượng dân cư tương ứng với tiêu chuẩn được mở siêu thị hạng II trở lên; Mở tại nơi có điều kiện giao thông thuận lợi thuộc tất cả các thành phố, thị trấn có qui mô đô thị từ loại V trở lên.


h. Trung tâm mua sắm


- Trung tâm mua sắm quy mô nhỏ( Hạng III) được xây dựng tại khu vực trung tâm thành phố, khu đô thị, diện tích kinh doanh khoảng 10.000 m2; Bán kính phục vụ là 1km, tương ứng với diện tích phục vụ là 3 km2; Phục vụ khoảng 50.000 khách hàng.

- Trung tâm mua sắm quy mô vừa( Hạng II) được xây dựng tại khu vực ngoại vi của thành phố, khu phát triển mới, diện tích kinh doanh khoảng 30.000 m2; Bán kính phục vụ  là 2 km, tương ứng với diện tích phục vụ là 13km2; Phục vụ khoảng 100.000 khách hàng.


- Trung tâm mua sắm quy mô lớn( Hạng I) được xây dựng tại các khu phát triển mới của thành phố, diện tích kinh doanh khoảng 50.000 m2; Bán kính phục vụ là 3 - 5 km, tương ứng với diện tích phục vụ là 30- 80 km2; Phục vụ khoảng 150.000 khách hàng.


- Khu thương mại – dịch vụ tổng hợp của các thị trấn, diện tích kinh doanh tối thiểu từ 10.000 m2.

2. Qui hoạch các loại hình thương mại chủ yếu trên địa bàn tỉnh 


2.1. Qui hoạch phát triển mạng lưới chợ (phụ lục 3)


+ Đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, qui hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng các mục tiêu: Giảm bán kính phục vụ bình quân của một chợ, đồng thời, duy trì số lượng dân cư bình quân khoảng 6,7 - 8 ngàn dân/chợ; Tăng diện tích kinh doanh bình quân của hộ kinh doanh cố định trên chợ; Khuyến khích các hộ có vị trí kinh doanh cố định trên chợ, phấn đấu nâng số hộ kinh doanh cố định trên chợ lên mức 85 -100 hộ/chợ vào năm 2015, giai đoạn 2016 đến 2020, sẽ tuỳ theo xu hướng phát triển thực tế có thể tăng thêm số hộ kinh doanh cố định trên chợ nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và tạo việc làm mới. 


 + Số lượng chợ cần phát triển là 228 chợ, trong đó có 08 chợ đầu mối nông sản tổng hợp và chuyên doanh; 05 chợ hạng I; 34 chợ hạng II và 181 chợ hạng III. Trong đó: giữ nguyên 04 chợ; cải tạo, nâng cấp, mở rộng 121 chợ; xây dựng mới 84 chợ; di dời 19 chợ; giải tỏa 16 chợ tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ( 12 chợ); Hội An( 11 chợ); Điện Bàn( 21 chợ); Phước Sơn( 12 chợ); Nông Sơn( 7 chợ); Tiên Phước(11 chợ); Đại Lộc( 26 chợ); Nam Trà My( 5 chợ); Bắc Trà My( 4 chợ); Đông Giang( 6 chợ); Tây Giang(9 chợ); Nam Giang( 6 chợ); Thăng Bình( 30 chợ); Hiệp Đức( 4 chợ); Duy Xuyên( 21 chợ); Quế Sơn( 10 chợ); Núi Thành( 20 chợ); Phú Ninh( 13 chợ).


+ Nhu cầu vốn đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn quy hoạch khoảng 1.169 tỷ đồng.


+ Nhu cầu sử dụng đất để phát triển mạng lưới chợ từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là khoảng 158,46 ha.


2.2. Qui hoạch phát triển mạng lưới các loại hình thương mại hiện đại (phụ lục 4)


+ Giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 68 cở sở thương mại hiện đại, gồm:


- 02 trung tâm hội chợ- triển lãm cấp vùng và quốc tế( Tam Kỳ và Núi Thành);


- 17 trung tâm thương mại: tại Tam Kỳ ( 04 TTTM); Hội An( 2 TTTM); Duy Xuyên(03 TTTM); Nam Giang( 01 TTTM); Núi Thành(02 TTTM); Thăng Bình( 05 TTTM).


- 32 trung tâm mua sắm và Khu thương mại- dịch vụ tổng hợp: tại Thăng Bình(05); Tiên Phước(02); Điện Bàn( 04); Duy Xuyên(04); Đại Lộc(02); Phước Sơn( 01); Nam Trà My(01); Tây Giang( 02); Nam Giang(01); Phú Ninh( 03); Núi Thành(02); Quế Sơn(02), Đông Giang(02); Bắc Trà My(01).


- 03 trung tâm bán buôn tại Tam kỳ, Núi Thành và Nam Giang.


- 02 trung tâm logistics tại Núi Thành và Nam Giang.


- 12 siêu thị tại Tam Kỳ (1), Hội An (2); Điện Bàn (3); Duy Xuyên (2); Đại Lộc( 2); Phú Ninh(1); Núi Thành( 1). Ngoài ra sẽ phát triển các siêu thị hạng 3 và các cửa hàng tiện lợi ở các khu dân cư đô thị và khu du lịch ở các thành phố và thị trấn huyện.


+ Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các loại hình thương mại hiện đại trong giai đoạn quy hoạch khoảng 7.180 tỷ đồng; 

+ Nhu cầu sử dụng đất để phát triển mạng lưới các loại hình thương mại hiện đại trong giai đoạn quy hoạch khoảng 784,9ha.


2.3. Qui hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu (phụ lục 5)

Giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 288 cửa hàng xăng dầu; 

+ Phân bố mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại các thành phố và huyện như sau: Tam Kỳ(16); Hội An( 21); Điện Bàn( 38); Đại Lộc(30); Duy Xuyên( 22); Thăng Bình( 29); Núi Thành( 25); Quế Sơn( 16); Nông Sơn( 9); Phú Ninh( 10); Tiên Phước (12); Bắc Trà My(5); Nam Trà My( 7); Hiệp Đức( 12); Phước Sơn (15); Nam Giang (9); Đông Giang(4); Tây Giang( 8).

+ Nhu cầu vốn đầu tư phát triển mạng lưới xăng dầu khoảng 305 tỷ đồng;


+ Nhu cầu sử dụng đất phát triển mạng lưới xăng dầu khoảng 41,63 ha.


PHẦN II: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH. 


1. Đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp - dịch vụ: 

+ Về điều kiện tự nhiên: vị trí địa lý; hệ thống kết cấu hạ tầng: hệ thống giao thông, hệ thống điện, hệ thống bưu chính viễn thông...); ....


+ Về tài nguyên: nguồn khoáng sản; nguồn thuỷ hải sản; nguồn nông, lâm sản; công trình kiến trúc cổ, di tích văn hoá, lịch sử; ...


+ Về đất đai: tiềm năng và dự báo quỹ đất sử dụng mục đích phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.


+ Về nguồn nhân lực: tổng số lao động trong độ tuổi; cơ cấu lao động nông nghiệp, phi nông nghiệp; trình độ văn hoá và tỷ lệ lao động được đào tạo; ....


2. Xác định chỉ tiêu phát triển công nghiệp, dịch vụ của xã (tỷ trọng giá trị công nghiệp, dịch vụ trên giá trị tổng sản lượng sản xuất trên địa bàn)


3. Lựa chọn loại ngành công nghiệp, dịch vụ cần phát triển và giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển về khu- cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đánh giá và lựa chọn các ngành nghề cần được ưu tiên phát triển trên cơ sở phân tích các nguồn lực sẵn có và các nguồn lực tiềm năng (nội lực và ngoại lực) phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Lựa chọn phát triển các nhóm ngành nghề ưu tiên trên cơ sở của các nhóm ngành nghề sau.: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, dệt may, da giày, cơ khí; Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ... Đề xuất các giải pháp chủ yếu để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới (chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp dưới 35%, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, ...).  


Ví dụ: Mỗi làng lựa chọn một sản phẩm có nhiều ưu thế về phát triển ngành nghề, nguồn nhân lực, khả năng truyền nghề, du nhập nghề mới, khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; ... để phát triển sản phẩm đặc trưng của làng và phát triển thành làng nghề theo chương trình "Mỗi làng một nghề"; Phát triển ngành may, da giầy tại các vùng nông thôn có tiềm năng về lao động; ....


4. Giải pháp chủ yếu để đạt yêu cầu phát triển theo quy hoạch.

Để đạt yêu cầu phát triển theo QH cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:


- Giải pháp về vốn: Hỗ trợ đầu tư sản xuất; Đầu tư kết cấu hạ tầng; ...


- Giải pháp về tổ chức sản xuất.


- Giải pháp về nguồn nhân lực.


- Giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại


- Giải pháp về khoa học công nghiệp


- Giải pháp về xử lý chất thải và vệ sinh môi trường


Lưu lý: Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ... gắn với quy hoạch tổ chức không gian quy hoạch xây dựng.
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QUYẾT ĐỊNH 


Về việc ban hành Hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2003 và Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;


Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 19/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;


Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;


Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 105/TTr-SXD ngày 27/7/2012 và Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 24/8/2012 về việc phê duyệt Hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (gọi tắt là quy hoạch nông thôn mới) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:


- Chỉ đạo Tổ chuyên trách quy hoạch xã nông thôn mới các cấp, UBND các xã, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch nghiên cứu, áp dụng Hồ sơ mẫu đã được ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện lập quy hoạch nông mới tại địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nghiên cứu cụ thể thực tiễn quản lý của địa phương để vận dụng phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy hoạch sử dụng đất cấp trên đã được phê duyệt, đặc biệt là đất quốc phòng và các loại đất khác có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt;

- Định kỳ hàng quý, rà soát, tổng hợp báo cáo quá trình thực hiện về Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. 


2. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh:


- Công bố Hồ sơ mẫu lập quy hoạch nông thôn mới trên cổng thông tin điện tử về chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp cùng Tổ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới tỉnh và các địa phương tổ chức tập huấn công tác lập quy hoạch nông thôn mới theo Hồ sơ mẫu đã được ban hành.

3. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, rà soát các văn bản quy định liên quan để:

- Hướng dẫn hoặc phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch nông thôn mới phù hợp điều kiện thực tế của từng vùng trong tỉnh, về các nội dung: Quy hoạch sản xuất; triển khai quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã; dự toán chi phí lập quy hoạch khi cần bổ sung thêm phần quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khu trung tâm xã; công tác thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch và các nội dung khác có liên quan, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.


- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung của Hồ sơ mẫu lập quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để phù hợp với quy định của cấp trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

		Nơi nhận:


- Như Điều 4;


- CT, các PCT UBND tỉnh;


- CPVP;


- Lưu VT, KTN, KTTH, TH.
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PHẦN I. MỞ ĐẦU


1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch


- Xác định khái quát vị trí của xã trong mối quan hệ chung của vùng liên xã, huyện, có khả năng tác động đến khu vực được nghiên cứu. 


- Xác định khái quát các tiềm năng, động lực phát triển trong xã hoặc vùng liên xã.


- Nêu các lý do cơ bản, như thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện; Các yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý sản xuất, quản lý đất đai, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác đặt ra.


- Đối với đồ án điều chỉnh, bổ sung cần nêu tóm tắt các vấn đề chính đang tồn tại của xã; của đồ án quy hoạch đã, đang thực hiện; các yếu tố tác động dẫn đến cần điều chỉnh, bổ sung.


* Yêu cầu thể hiện ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cụ thể.


2. Căn cứ lập quy hoạch:


a) Căn cứ pháp lý:


- Hệ thống các căn cứ pháp lý về Luật, ví dụ: Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 200;…

- Hệ thống căn cứ về các Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ. Ví dụ: Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008…

- Hệ thống căn cứ văn bản hướng dẫn theo loại hình Thông tư của các ngành. Ví dụ Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009; Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 218/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28/10/2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT;…


- Hệ thống các văn bản pháp quy của tỉnh đã được phê duyệt. Về quy hoạch Vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch mạng lưới, các quy chế, quy định quản lý.


Xem tham khảo Phụ lục 01 của bộ hồ sơ mẫu được ban hành.


- Hệ thống các căn cứ về quy hoạch, các quy chế, quy định quản lý của Huyện liên quan đến khu vực nông thôn; 


b) Căn cứ tài liệu:


- Nêu các Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Xã năm 2010; Báo cáo kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011- 2015 của Xã; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Xã; Đề án xây dựng xã NTM của Xã;…


- Rà soát, nêu tên các bản đồ thu thập:


+ Các loại bản đồ quy hoạch vùng.


+ Bản đồ hành chính huyện; 


+ Bản đồ hành chính, giải thửa tỷ lệ 1/2000 (1/5.000) của Xã và khu vực giáp ranh; 


+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của xã; cùng thuyết minh tổng hợp giai đoạn gần nhất(nếu đã có).


- Nêu các số liệu, tài liệu, dự án, bản đồ khác có liên quan về giao thông, thủy lợi, điện…


- Nêu một số kết quả điều tra, nghiên cứu thực tế ban đầu của đơn vị tư vấn.


PHẦN II. CÁC YÊU CẦU NGHIÊN CỨU


1. Mục tiêu nhiệm vụ

a) Mục đích:


Nêu các điểm cuối cùng cần đạt được, ví dụ, 


- Cụ thể hóa “ Chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn” trên địa bàn cả nước. Nhằm góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


- Quy hoạch xây dựng NTM xã theo 19 tiêu chí Quốc Gia về NTM nhằm có cơ sở góp phần quản lý phát triển có định hướng cụ thể.


b) Mục tiêu:


Nêu các yêu cầu cụ thể cần đạt được, có thể là những điểm như,


- Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết đại hội X của Đảng bộ Xã thời kỳ 2010-2015.


- Cụ thể hóa 19 tiêu chí NTM vào quy hoạch xây dựng NTM Xã. Chú ý tiếp cận các thay đổi đang diễn ra về nội dung tiêu chí.


- Quy hoạch và kết nối mạng lưới dân cư của …x... thôn trên địa bàn Xã, phù hợp với phong tục, tập quán và lối sống của người dân.


- Hiện đại hóa bộ mặt nông thôn trong thời kỳ CNH-HĐH.


- Quy hoạch xây dựng hệ thống HTKT, HTXH phù hợp với tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân.


- Quy hoạch phân vùng sản xuất, góp phần hợp lý hóa cây trồng-vật nuôi, tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển KT-XH và phát triển có tính bền vững.


- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững. 


- Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Quy hoạch hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và nâng cao năng suất.


- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các đề án, dự án đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.


2. Phạm vi nghiên cứu

a) Phạm vi nghiên cứu: 


- Nêu vị trí của Xã trong Huyện:…;  với các xã lân cận:…

- Nêu ranh giới lập quy hoạch, các hướng Đông; Tây; Nam; Bắc giáp…


- Diện tích lập quy hoạch: Nêu quy mô ..... ha?


* Đối với khu trung tâm xã: 


- Nêu các dự kiến về: Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích (tùy theo địa hình và diện tích thực tế của từng xã). Lưu ý: Quy mô diện tích tùy thuộc yêu cầu cải tạo, chỉnh trang, phát triển trong giai đoạn quy hoạch (kể cả quy mô nguồn vốn lập quy hoạch được cân đối tại Mục 2, phần III của tập Nhiệm vụ).


b) Mốc thời gian thực hiện quy hoạch 


- Giai đoạn ngắn hạn: Thời kỳ 2011 – 2015.


- Giai đoạn dài hạn: Thời kỳ 2011 – 2020. 


3. Yêu cầu khái quát tính chất khu vực lập quy hoạch 


- Nêu đặc điểm chung nhất về điều kiện tự nhiên, dân cư, phát triển kinh tế - xã hội. 


- Mô tả sơ bộ về lợi thế, khó khăn và đánh giá tiềm năng phát triển của xã.


Ví dụ:


+ Xã thuộc khu vực đồng bằng, (trung du, núi cao),...


+ Đất đai chủ yếu là đất nông nghiệp, (rừng),...


+ Nhân khẩu có ..... người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp – nông nghiệp,… ; Về độ tuổi: độ tuổi lao động chiếm …%.


+ Phát triển kinh tế chủ đạo: Nông nghiệp kết hợp du lịch; hoặc nông nghiệp kết hợp thương mại – dịch vụ;...


+ Loại hình sản xuất chính: Nông nghiệp; rừng; du lịch; công nghiệp;...


+ Hướng tiềm năng phát triển:  ...


4.  Yêu cầu phân tích đánh giá hiện trạng


- Đánh giá về điều kiện tự nhiên: Địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng,… và các điều kiện tự nhiên khác, tác động của biến đổi khí hậu. 


Các xã chịu ảnh hưởng của thiên tai cần nhấn mạnh thiên tai gì? Diễn biến của thiên tai và nguyên nhân.

- Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội: Các thế mạnh, tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế; lợi thế và hạn chế về các mặt dân số, lao động, việc làm trong xã.


- Đánh giá về sử dụng đất đai: 


+ Thực trạng xây dựng; kiến trúc cảnh quan, đặc trưng về bản sắc địa phương.


+ Đánh giá hiện trạng về nông nghiệp: Đánh giá các vấn đề liên quan đến trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp, các ngành nghề khác, làng nghề; về hạ tầng phục vụ cho sản xuất như: hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện. (Tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục 01, Phần V tập Nhiệm vụ – Dự toán quy hoạch này)


+ Đánh giá việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. 


+ Đánh giá các nguồn tài nguyên: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên rừng; tài nguyên biển; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nhân văn. 


- Đánh giá về hạ tầng kỹ thuật và môi trường: Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường...


- Đánh giá về các dự án liên quan: Các dự án, đồ án chuẩn bị triển khai, các dự án đang làm...


- Đánh giá công tác công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn: Quy định, quy chế (hương ước) trong quản lý xây dựng theo quy hoạch. Tình hình xây dựng…


5. Yêu cầu dự báo sơ bộ quy mô, 


a) Hiện trạng: 


Nêu quy mô,


- Dân số: .... người. 


- Quy mô đất đai hiện trạng: 


+ Tổng diện tích tự nhiên: ...... ha.


+ Hiện trạng sử dụng đất:


Rà soát, trích dẫn hiện trạng sử dụng đất năm gần nhất (2010) theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của Xã.


b) Giai đoạn đến 2015: 


Nêu các dự báo về,

- Dự báo quy mô dân số: ... người.


- Dự báo nhu cầu phát triển các điểm dân cư. Ví dụ tăng, giảm do hợp nhất…

- Dự báo quy mô sử dụng đất đai (dự báo mức tăng, giảm của các loại quỹ đất).


- Dự báo quy mô tăng của khu trung tâm xã. Ví dụ: tăng …ha/…ha hiện hữu.


c) Giai đoạn đến 2020: 


Nêu các dự báo tương tự đối với giai đoạn đến năm 2015.

* Lưu ý: Dự báo quy mô dân số có thể được xác định trên cơ sở dân số hiện trạng của xã năm 2010 nhân với tỉ lệ tăng (hoặc giảm), tỷ lệ này xác định trên cơ sở dân số hiện trạng từng năm, của tối thiểu 03 năm liền kề trước đó. Có kết hợp xem xét khả năng dịch cư vào các đô thị của huyện, vùng theo quy hoạch mạng lưới đô thị của huyện, theo thực tế phát triển của địa phương.

5. Yêu cầu tổ chức không gian


Nghiên cứu các yêu cầu có tại hồ sơ NVQH, cơ bản gồm,


- Yêu cầu về cân bằng đất đai toàn xã (theo chỉ tiêu đề xuất, và chú ý chỉ tiêu sử dụng đất cấp trên – huyện, tỉnh- đối với xã). Xác định được cơ cấu chung của các khu chức năng: khu vực đất sản xuất, đất xây dựng, các khu vực trung tâm xã và hệ thống dân cư thôn, xóm. Các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng cần bảo tồn


Chú ý tham chiếu dự báo sơ bộ quy mô tại mục 4, phần II.


- Quan điểm về bố cục không gian kiến trúc toàn xã. 


Chủ yếu về: quan điểm và chọn đất phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã; về tổ chức mạng lưới và các không gian chức năng xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã; 


- Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng.


Tập trung nghiên cứu, nêu được hướng cơ cấu phát triển của xã theo các không gian sản xuất(nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp...), sinh sống(khu vực ở); khu trung tâm (trung tâm xã, trung tâm dịch vụ- thương mại,...); các khu dân cư (phiên ngang là đơn vị ở cấp thôn) có khả năng phát triển mới hoặc cải tạo, chỉnh trang mà công tác lập quy hoạch cần nghiên cứu.


- Các yêu cầu chủ yếu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan; Xác định sơ bộ các vùng, khu vực đặc trưng cần kiểm soát về mặt phát triển (liên quan đến đất nông nghiệp – lúa nước; hoặc đất rừng; hoặc đất ha tầng kỹ thuật cấp quốc gia, tỉnh,...).


* Chú ý: Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã là căn cứ để triển khai các quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Do vậy, cần dự tính khả năng tác động qua lại của các bước quy hoạch, nhằm xác định nhu cầu tổ chức không gian phù hợp với thực tiễn và với yêu cầu quản lý của từng ngành, theo từng giai đoạn phát triển của xã. 


6. Yêu cầu nghiên cứu quy hoạch


a) Quy hoạch không gian xã và quy hoạch xây dựng 


Tập trung nêu các yêu cầu,

- Trong định hướng quy hoạch xây dựng, xác định giải pháp tổ chức không gian kiến trúc hệ thống trung tâm xã, công trình công cộng và dịch vụ, hệ thống thôn, xóm, các điểm dân cư nông thôn tập trung. Nêu định hướng giải pháp tổ chức không gian ở, các qui định về kiến trúc, màu sắc, hướng dẫn cải tạo nhà, tường rào, cổng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kiến trúc, vật liệu  truyền thống của địa phương.


- Xác định các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển, không phát triển, khu bảo vệ và các nhu cầu khác; 


- Xác định phân bổ hệ thống dân cư thôn, xóm: xác định quy mô dân số, hệ thống dân cư các thôn, khu dân cư mới; các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường của từng khu vực; định hướng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ tại từng thôn, hoặc cụm thôn.


- Xác định ranh giới, quỹ đất xây dựng trung tâm xã, vị trí, qui mô diện tích, qui mô xây dựng; yêu cầu, các chỉ tiêu cơ bản của các công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh được xây dựng mới hoặc cải tạo như các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ cấp xã phù hợp với khả năng, đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã theo từng giai đoạn quy hoạch. Các chỉ tiêu về quy hoạch đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã.       

b) Quy hoạch sản xuất


- Về quy hoạch sản xuất nông nghiệp: 


Tập trung nêu các yêu cầu,


- Rà soát, khớp nối các quy hoạch ngành trên địa bàn tỉnh, huyện đã duyệt.

- Về quy hoạch trồng trọt: Xác định được cơ cấu và việc bố trí khu vực sản xuất theo các loại cây trồng chủ yếu; dự báo quy mô, vị trí từng loại trồng màu, loại cây trồng ngắn và dài ngày, vùng sản xuất chuyên canh, thâm canh; Dự báo năng suất, sản lượng theo từng giai đoạn quy hoạch. Đối với vùng trồng lúa, phải xác định các vùng trồng lúa để đảm bảo lương thực; vùng trồng lúa để phát triển hàng hoá. Dự báo về tỷ lệ giá trị trồng trọt cùng tổng giá trị sản phẩm qua các kỳ quy hoạch.


- Về quy hoạch chăn nuôi: Xác định những vật nuôi chủ yếu trên cơ sở khai thác lợi thế trên địa bàn, quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại. Với yêu cầu dự báo về quy mô diện tích, quy mô đàn, dự báo khả năng sản xuất, sản lượng, định hướng đầu ra. Dự báo về tỷ lệ giá trị chăn nuôi tỷ lệ giá trị chăn nuôi cùng tổng giá trị sản phẩm qua các kỳ quy hoạch.


- Về quy hoạch lâm nghiệp: Phải xác định rõ diện tích các loại rừng, dự báo quy mô diện tích các loại rừng, diện tích đất có khả năng trồng rừng, diện tích giao rừng cho dân, diện tích rừng giao cho các tổ chức.


- Về quy hoạch thủy sản: Phải xác định diện tích mặt nước, đất sử dụng nuôi trồng thủy sản, vị trí. Dự báo năng suất, sản lượng….


- Về quy hoạch diêm nghiệp: Phải xác định diện tích đất sử dụng sản xuất, vị trí. Dự báo năng suất, sản lượng….


- Về quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ: Lựa chọn loại ngành công nghiệp, dịch vụ cần phát triển và giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Dự báo chỉ tiêu phát triển công nghiệp, dịch vụ của xã (tỷ trọng giá trị công nghiệp, dịch vụ trên giá trị tổng sản lượng sản xuất trên địa bàn) cùng đề ra giải pháp chủ yếu để đạt yêu cầu phát triển theo quy hoạch.


c) Quy hoạch sử dụng đất 


Hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch tập trung nêu các yêu cầu,


- Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã được cấp huyện phân bổ. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển, cụ thể: diện tích đất lúa nương, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý, đất sông, suối, đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác. 


- Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng.


- Xác định diện tích những loại đất khi chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Xác định diện tích các loại đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng. 


- Lập kế hoạch sử dụng đất theo phân kỳ sử dụng đất theo 2 giai đoạn: 2011 – 2015 và 2016 – 2020. Trong đó, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho giai đoạn 2011 – 2015. 


* Đối với các xã chưa triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 thì thực hiện theo phần này (không lập quy hoạch sử dụng đất riêng).  


7. Yêu cầu quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật


a) Yêu cầu quy hoạch giao thông 


Nêu các yêu cầu phát triển mạng lưới đường trên địa bàn xã. Như đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, đường trục nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương (hoặc đường lâm sinh kết hợp dân sinh,...); Yêu cầu loại mặt cắt các đường; Yêu cầu phát triển các công trình phục vụ giao thông (như bến, bãi,...).


Chú ý: nêu các yêu cầu quản lý giao thông cấp quốc gia, tỉnh (nếu có). 


b) Yêu cầu quy hoạch san nền và thoát nước 


Trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ thực tế, xác định hình thức tổ chức quy hoạch san nền cho khu vực xây dựng (về hướng chung của tổng thể; hướng các khu vực cục bộ theo các hình thức giật cấp, toàn thể,...)


Nguyên tắc nghiên cứu là định hướng cốt nền hạn chế úng ngập và thoát nước thuận lợi cho từng khu chức năng và toàn khu vực;


Nêu các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, xác định cao độ khống chế cho từng khu vực (tập trung vào các điểm dân cư cấp thôn); xác định hướng, mạng và lưu vực thoát nước chính;


c) Yêu cầu quy hoạch cấp nước 


Nêu các giải pháp cơ bản về dự báo nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất (chú ý sản xuất nông nghiệp); 


Lựa chọn công nghệ xử lý nước; thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chính và xác định quy mô các công trình cấp nước (đối với cấp nước tập trung); Biện pháp cơ bản về bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước;


e) Yêu cầu quy hoạch cấp điện 


Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu sử dụng điện và lựa chọn nguồn cấp điện; thiết kế mạng lưới cấp điện: Xác định số lượng, quy mô các trạm biến áp, lưới điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua; 


Chú ý nêu yêu cầu về quy hoạch hệ thống điện sản xuất; nhất là sản xuất nông  nghiệp.


d) Yêu cầu quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường 


Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang; Yêu cầu về mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải; thu gom và công nghệ xử lý chất thải rắn; Yêu cầu về quản lý, phát triển nghĩa trang nhân dân; Yêu cầu về quản lý môi trường khu vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp.


Chú ý nghiên cứu các đề xuất phù hợp thực tiễn địa phương.


8. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu


Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định trong Bảng 1. 


Bảng 1- Chỉ tiêu sử dụng đất điểm dân cư nông thôn của các xã


		Loại đất

		Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)



		Đất ở (các lô đất ở gia đình)

		≥ 25



		Đất xây dựng công trình dịch vụ

		≥ 5



		Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật

		≥ 5



		Cây xanh công cộng

		≥ 2



		Đất nông, lâm ngư nghiệp; đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất

		Tuỳ thuộc vào quy hoạch phát triển của từng địa phương





Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được hướng dẫn áp dụng tại Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn; Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn. Yêu cầu tối thiểu phải đảm bảo theo các chỉ tiêu quy định tại Bảng 2:

		Stt

		Hạng mục

		Chỉ tiêu



		1

		Đất ở 

		≥ 25 m2/người



		- 

		Đối với hộ nông nghiệp 

		≥ 250m2/hộ



		- 

		Đối với hộ nông nghiệp

		≥ 120m2/người



		2

		Công sở cấp xã

		



		-

		Diện tích đất xây dựng

		≥ 1.000 m2



		-

		Diện tích sử dụng

		≤ 500 m2



		3

		Nhà trẻ, trường mầm non

		



		-

		Diện tích đất xây dựng

		



		+

		Khu vực đồng bằng

		≥ 8,0m2/trẻ



		+ 

		Khu vực miền núi

		≥ 12m2/trẻ



		-

		Bán kính phục vụ

		≤ 1km



		-

		Quy mô trường

		≥ 3- 15 nhóm, lớp



		4

		Trường tiểu học

		



		-

		Diện tích đất xây dựng

		



		+

		Khu vực đồng bằng

		≥ 6,0m2/HS



		+

		Khu vực miền núi

		≥ 10m2/HS



		-

		Bán kính phục vụ

		



		+

		Khu vực đồng bằng

		≤ 1,0km



		+

		Khu vực miền núi

		≤ 2,0km



		-

		Quy mô trường

		≤ 30 lớp



		-

		Quy mô lớp

		≤ 35 HS



		5

		Trường THCS

		



		-

		Diện tích đất xây dựng

		



		+

		Khu vực đồng bằng

		≥ 6,0m2/HS



		+

		Khu vực miền núi

		≥ 10m2/HS



		-

		Bán kính phục vụ

		



		+

		Khu vực đồng bằng

		≤ 2,0km



		+

		Khu vực miền núi

		≤ 4,0km



		-

		Quy mô trường

		≤ 45 lớp



		-

		Quy mô lớp

		≤ 45 HS



		6

		Trạm y tế

		



		-

		Diện tích đất xây dựng

		



		+

		Không có vườn thuốc

		≥ 500m2



		+

		Có vườn thuốc

		≥ 1.000m2



		7

		Trung tâm văn hoá - thể thao

		



		-

		Diện tích đất xây dựng nhà văn hoá xã

		≥ 1.000m2



		-

		Diện tích đất xây dựng nhà văn hoá thôn

		≥ 500m2



		-

		Cụm các công trình thể thao, bao gồm: 01 sân bóng đá, 02 đến 04 sân tập từng môn, 01 nhà tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có)

		



		-

		Chỉ tiêu đất thể thao : 

		2-3m2/người



		-

		Diện tích đất XD :

		≥ 4.000m2



		+

		DT sân thể thao: 

		≥ 100m2/sân tập từng môn



		+

		Nhà thể thao đơn giản:

		≥ 100m2/nhà tập



		+

		Bể bơi đơn giản (nếu có):

		≥ 400m2/bể



		8

		Chợ

		



		-

		Quy mô diện tích đất 

		≥ 3.000m2/chợ



		-

		Diện tích đất xây dựng

		≥ 16m2/điểm kinh doanh



		-

		Diện tích sử dụng

		≥ 3m2/điểm kinh doanh



		9

		Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

		≥ 150m2/điểm



		10

		Nghĩa trang nhân dân

		



		-

		Diện tích đất xây dựng cho 1 mộ hung táng

		≤ 5m2/mộ



		-

		Diện tích đất xây dựng cho 1 mộ cát táng

		≤ 3m2/mộ



		-

		Bán kính phục vụ

		3 km



		-

		Khoảng cách đến khu dân cư 

		



		+

		Đối với hung táng

		≥ 500m



		+

		Đối với cát táng

		≥ 100m



		11

		Khu chôn lấp chất thải rắn (của xã hoặc cụm xã)

		



		-

		Khoảng cách ly vệ sinh 

		



		+

		Đến khu dân cư

		≥ 3.000m



		+

		Đến công trình khác

		≥ 1.000m



		+ 

		Trạm trung chuyển đến các công trình

		≥ 20m



		12

		Đất cây xanh công cộng

		≥ 2m2/người



		13

		Đường giao thông nông thôn

		



		-

		Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm

		



		+

		Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới

		≥ 3,5m/làn xe



		+

		Chiều rộng lề và lề gia cố

		≥ 1,5m



		+

		Chiều rộng mặt cắt ngang đường

		≥ 6,5m



		-

		Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng: chiều rộng mặt đường

		≥ 3,0m



		-

		Chất lượng mặt đường

		



		+

		Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm

		Bêtông xi măng hoặc đá dăm, hoặc lát gạch



		+

		Đường trục chính nội đồng:

		Cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao



		14

		Cấp điện

		



		-

		Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

		



		+

		Điện năng

		≥ 200 KWh/người/năm



		+

		Phụ tải

		≥ 150 w/người



		-

		Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng

		≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt



		15

		Tiêu chuẩn cấp nước (tập trung)

		



		-

		Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống

		≥ 80 lít/người/ngày



		-

		Có đường ống và vòi nước dẫn đến hộ gia đình

		≥ 60 lít/người/ngày



		-

		Sử dụng vòi nước công cộng

		≥ 40 lít/người/ngày



		- 

		Nước cấp cho sản xuất TTCN

		80% tổng lượng nước sinh hoạt



		-

		Nước cấp cho CCN theo loại hình công nghiệp

		≥ 60% diện tích



		16

		Thoát nước

		Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa



		-

		Thu gom

		≥ 80% lương nước cấp





PHẦN III. YÊU CẦU HỒ SƠ, KINH PHÍ VÀ THỰC HIỆN


1. Hồ sơ sản phẩm của đồ án


a) Yêu cầu về văn bản và tài liệu


- Thuyết minh tổng hợp, kèm theo các bản vẽ in màu và thu nhỏ theo tỷ lệ khổ A3, các bảng, biểu, phụ lục kèm theo.


- Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt của UBND xã, dự thảo quyết định phê duyệt.


- Dự thảo bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.


- Thiết bị (đĩa CD, thẻ nhớ) lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.


b) Yêu cầu bản vẽ


Tỷ lệ 1/10.000 đến 1/5.000, đối với xã có diện tích từ 20.000 ha trở lên thể hiện trên trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000.


b1) Yêu cầu thể hiện bản hiện trạng tổng hợp, 


Nội dung thể hiện sử dụng đất hiện trạng, các tuyến hạ tầng với vị trí, quy mô, tính chất,... Hướng thể hiện cần có,


- Hệ thống giao thông quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường giao thông nông thôn trong xã. Với các mặt cắt quản lý, đánh giá về chất lượng hệ thống giao thông


- Đối với cấp nước, thoát nước: Xác định nguồn nước, chất lượng nguồn nước; Hệ thống đường ống cấp nước; Hệ thống ao, hồ, hướng thoát.


Hệ thống thủy lợi, thể hiện rõ cấp, loại, mặt cắt và các chỉ tiêu KTKT, thể hiện các lưu vực thoát nước.


- Đối với cấp điện: Xác định nguồn: Trạm biến thế; Đường trung cao thế và hạ thế; Hệ thống lưới điện.


- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất: Quỹ đất các loại với ranh giới, quy mô. 


- Môi trường: Các vị trí nguồn có khả năng gây ô nhiễm; Ranh giới các hệ sinh thái nhạy cảm (Rừng, cây xanh, mặt nước)


* Khuyến khích: Ghép thêm bản vẽ này phần Sơ đồ ranh giới, vị trí (trích từ bản đồ hành chính cấp huyện); tỷ lệ 1/25.000 đến 1/10.000. 


b2) Yêu cầu thể hiện bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới.


Thể hiện tổng hợp theo các giai đoạn phát triển, hình thức thể hiện theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về những nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án thiết kế QHXD về quy định bản vẽ quy hoạch. Nội dung cơ bản cần có,


- Tổ chức các không gian ở, công trình công cộng, cây xanh, cảnh quan; nghiên cứu ở mức độ vùng xã.


- Các yêu cầu về sử dụng đất: như mật độ xây dựng, tầng cao, lộ giới (mặt cắt đường), chỉ giới xây dựng (khoảng lùi công trình), tỷ lệ cây xanh trong từng khu vực.


b3) Yêu cầu thể hiện bản vẽ quy hoạch : Gồm các bản vẽ,

b.3.1) Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; 


Thể hiện theo các giai đoạn phát triển, hình thức thể hiện theo Thông tư 13/2011/TT – BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ TNMT. Nội dung cơ bản cần có là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;


b.3.2) Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp:


- Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp (Yêu cầu Sở NN&PTNT bổ sung hướng dẫn chi tiết)


b3.3) Bản vẽ định hướng quy hoạch xây dựng.


Thể hiện tổng hợp theo các giai đoạn phát triển, hình thức thể hiện theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về những nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án thiết kế QHXD về quy định bản vẽ quy hoạch. Nội dung cơ bản cần có,


- Vị trí, ranh giới các thôn trong xã, ranh giới khả năng phát triển, ranh giới vùng hạn chế phát triển và không phát triển.


- Quy mô dân số, số hộ, diện tích từng điểm dân cư (thôn, xóm)


- Đặc điểm sử dụng đất: Đất ở, đất công trình công cộng, đất hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đất dịch vụ, đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đất sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp, đất rừng, đất quốc phòng,...


b4) Yêu cầu thể hiện bản vẽ định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tổng hợp.


Thể hiện tổng hợp theo các giai đoạn phát triển, hình thức thể hiện theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về những nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án thiết kế QHXD về quy định bản vẽ quy hoạch. Nội dung cơ bản cần có,


- Thể hiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông nội vùng, vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông, đầu mối giao thông, thuỷ lợi; xác định chỉ giới đường đỏ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.


- Thể hiện cốt xây dựng khống chế của từng khu vực, toàn xã và các trục giao thông chính qua các điểm dân cư;


- Thể hiện quy mô, vị trí, công suất của các công trình đầu mối; mạng lưới truyền tải và phân phối chính của các hệ thống cấp nước, cấp điện; mạng lưới đường cống thoát nước; các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn; nghĩa trang và các công trình khác.


Có thể thể hiện tổng hợp nhiều bộ môn hạ tầng vào 01 bản vẽ nhưng phải đảm bảo thể hiện rõ theo yêu cầu quy hoạch (tương đương quy hoạch chung). Trong đó, thể hiện được chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; và các mặt cắt tổng hợp theo tỷ lệ từ 1/500 đến 1/200.


b5) Đối với Khu trung tâm:


 Thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/500. Thành phần cơ bản gồm,


- Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật: Nội dung tối thiểu gồm: hiện trạng sử dụng đất; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao kiến trúc, cao độ nền, cao độ các nút giao thông.


- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc: Nội dung tối thiểu gồm mô tả tổ chức các không gian kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, cây xanh, cảnh quan; Thể hiện các yêu cầu về sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao, lộ giới, chỉ giới xây dựng (khoảng lùi công trình), tỷ lệ cây xanh trong từng lô đất xây dựng.


- Bản đồ quy hoạch hệ thống HTKT: Nội dung thể hiện gồm hệ thống giao thông; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống cây xanh - cảnh quan - môi trường; hệ thống thông tin liên lạc. 


Có thể ghép nhiều bộ môn trên một bản vẽ, tuy nhiên phải đảm bảo thể hiện chi tiết và đầy đủ các nội dung (tương đương yêu cầu quy hoạch chi tiết).


2. Dự toán chí phí lập quy hoạch


Tổng mức chi phí là ... đồng.


Làm tròn: ... ngàn đồng


Bằng chữ: .....


Kèm theo bảng tính tại Phụ lục..., Phần IV tập hồ sơ Nhiệm vụ – Dự toán quy hoạch này.


3) Tổ chức thực hiện

a) Tiến độ thực hiện 


Sau 03 tháng kể từ ngày hồ sơ Nhiệm vụ – Dự toán quy hoạch được duyệt.


b) Phân công thực hiện


- Chủ đầu tư: Xã x...


- Đơn vị lập quy hoạch


- Cơ quan thẩm định: Liên phòng Kinh tế Hạ tầng-TNMT-NN&PTNT của huyện (hoặc Tổ công tác quy hoạch xã NTM của Huyện).


- Cơ quan phê duyệt : UBND huyện...


PHẦN IV. PHỤ LỤC


1. Phần văn bản pháp lý liên quan, tài liệu tham khảo


 (đính kèm các tài liệu pháp lý liên quan)


2. Các số liệu hiện trạng

 (thông số, số liệu mang tính thống kê)


3. Các biểu tính toán, phương pháp tính toán


 (các tính toán tại bước lập NVQH)


4. Phần bản vẽ


Tối thiểu gồm


- Sơ đồ vị trí, ranh giới của xã, in khổ A3, có chú dẫn tỷ lệ xích.


- Trích bản  vẽ quy hoạch vùng tại vị trí xã,  in khổ A3, có chú dẫn tỷ lệ xích (nếu có hồ sơ quy hoạch vùng đã duyệt).


PHẦN V. CÁC NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THAM KHẢO


Phụ lục 1 - yêu cầu đánh giá hiện trạng về nông nghiệp


1. Nông nghiệp:


1.1. Trồng trọt:


- Lúa:  …………… ha


+ Vụ Đông Xuân:………….ha


+ Vụ Hè Thu:………………ha


 Trong đó, lúa giống ....ha; lúa chất lượng cao........ha


+ Cây trồng cạn (rau, màu cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày (diện tích, năng suất, sản lượng từng loại):………….


1.2. Lâm nghiệp (các loại rừng: sản xuất, phòng hộ, đặc dụng):…………..


1.3. Chăn nuôi: ……………


1.4. Thủy sản:………..…….


1.5. Diêm nghiệp:………….


1.6. Ngành nghề nông thôn, Làng nghề:…………..


2. Hạ tầng phục vụ sản xuất:


2.1 Hệ thống giao thông nội đồng:


- Số tuyến bờ vùng, số km chất lượng:…………


Biểu tổng hợp hệ thống giao thông nội đồng:


		Stt

		Hạng mục

		Tên, ký hiệu đường

		Chiều dài


(km)

		Mặt đường


(m)

		Nền đường


(m)

		Loại đường



		1

		Từ….đến…

		

		

		

		

		



		2

		Từ….đến…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





2.2. Hệ thống thủy lợi:


- Hệ thống trạm bơm, hồ đập, kênh mương:


+ Hệ thống trạm bơm, ao, hồ, đập nước:


		Stt

		Tên trạm bơm

		Công suất


(m3/h)

		Nhiệm vụ

		Địa điểm

		Đánh giá



		

		

		

		Tưới (ha)

		Tiêu (ha)

		

		



		1

		Hệ thống trạm bơm hoặc đập nước

		

		

		

		Thôn A

		



		2

		…………..

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





+ Hệ thống kênh tưới nội đồng:


		Stt

		Tên công trình

		Địa điểm

		Diện tích tưới (ha)

		Tổng chiều dài (m)



		1

		Kênh mương thôn A

		Thôn A

		

		



		2

		Kênh mương thôn B

		Thôn B

		

		



		…

		

		

		

		





- Hệ thống cầu, cống: Nêu hiện trạng, chất lượng


2.3. Hệ thống điện phục vụ sản xuất:………………….……………


2.4. Đánh giá chung: thuận lợi, khó khăn, các lợi thế chưa được khai thác...


Phụ lục 2. Mẫu đơn giá lập quy hoạch xã NTM


Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT/BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, 


“ Kinh phí quy hoạch do Ngân sách Nhà nước cấp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch kinh phí quy hoạch và quy định mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã phù hợp với thực tế trong tỉnh. Mức kinh phí cụ thể tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.


Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và vận dụng danh mục sản phẩm, tỷ trọng chi phí của từng sản phẩm; 


Theo Công văn số 352/STNMT-ĐĐ ngày 09/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 794/SNN&PTNT-VPĐP ngày 15/6/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT, việc xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới như sau: 


1. Chi phí lập quy hoạch xây dựng


Được hiểu là dùng cho quy hoạch không gian tổng thể toàn xã; quy hoạch xây dựng và quy hoạch khu trung tâm xã. Toàn bộ thuật nghữ quy hoạch xây dựng dưới đấy đề được hiểu theo nghĩa này.


a) Định mức chi phí lập quy hoạch không gian tổng thể toàn xã, quy hoạch xây dựng và hạ tầng chung toàn xã. Hệ số miền núi K = 1,2

		Quy mô dân số 


(nghìn người)

		≤5

		9

		10

		11

		15



		Định mức chi phí


(triệu đồng)

		94

		127.6

		136

		140.6

		159





b) Định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng chi tiết trung tâm xã: 


		Quy mô (ha)

		≤10

		15

		20



		Khu vực đồng bằng (triệu đồng/ha)

		10,0

		8,7

		7,4



		Khu vực miền núi (triệu đồng/ha)

		8,1

		7,05

		6,0





- Đối với khu trung tâm xã, qua xem xét và tham khảo các địa phương hoàn thành công tác lập quy hoạch thì quy mô từ 05ha đến 10ha. 


Trường hợp đối với các xã có quy mô dân số dưới 5 ngàn dân thì quy mô khu trung tâm xã khoảng 5 ha. 


- Trường hợp cụ thể,


+ Đối với các xã đã lập, phê duyệt quy hoạch khu trung tâm xã. Có thể sử dụng nguồn kinh phí dự kiến lập quy hoạch khu trung tâm xã này vào việc điều chỉnh khu trung tâm xã đó, theo yêu cầu thực tế nghiên cứu.


+ Đối với các xã đã có khu trung tâm xã ổn định, không có khả năng phát triển. Có thể sử dụng nguồn kinh phí dự kiến lập quy hoạch khu trung tâm xã này vào việc lập quy hoạch một khu vực có tiềm năng, khả năng đầu tư phát triển trong giai đoạn đầu của thời kỳ quy hoạch (đến năm 2015) với quy mô diện tích lập quy hoạch theo thực tế phát triển.


- Theo danh mục yêu cầu thể hiện các bản vẽ của khu trung tâm xã tại Phần III, khoản 1, điểm b5 nêu trên; Đồng thời, vận dụng cách tính tỷ trọng hồ sơ. Kinh phí lập quy hoạch khu trung tâm xã được xác định bằng 59% của tổng giá trị được tính toán theo Thông tư 17 của Bộ Xây dựng.


Định mức lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã:


+ Quy mô 5ha: Gxd = 5ha x 10,0 triệu đồng x 59% = 29,5 triệu đồng.


+ Quy mô 10ha: Gxd = 10ha x 10,0 triệu đồng x 59% = 59,0 triệu đồng.


Như vậy, 


* Dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng cho một xã có quy mô dân số khoảng 5000 người và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã khoảng 5ha sẽ có giá trị chi phí bằng: 


- Khu vực đồng bằng:


Gxd = 94tr + (5 x 10tr x 59%) = 123,5 triệu đồng


- Khu vực miền núi: K=1.2


Gxd = (94tr x 1.2) + (5 x  8,1tr x 59%) =  136,7 triệu đồng 


* Dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng cho một xã có quy mô dân số khoảng 9000 người và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã khoảng 10ha sẽ có giá trị chi phí bằng: 


- Khu vực đồng bằng:


Gxd = 127.6tr + (10ha x 10tr x 59%) = 186,6 triệu đồng


- Khu vực miền núi: K=1.2


Gxd = (127.6tr x 1.2) + (10ha x 8,1 tr x 59%) =  200’91 triệu đồng 


* Tương tự với quy mô dân số khoảng 11000 người và khu trung tâm xã khoảng 15ha:


- Khu vực đồng bằng:


Gxd = 140.6tr + (15ha x 8,7tr x 59%) = 217,6 triệu đồng.


- Khu vực miền núi: K=1.2


Gxd = (140.6tr x 1.2) + (15ha x 7,05 x 59%) = 231,11 triệu đồng.

2. Chi phí lập quy hoạch sử dụng đất 


Áp dụng theo theo Công văn số 352/STNMT-ĐĐ ngày 09/5/2012 của Sở Tài nguyên Môi trường, 


Tuy một số hệ số, như hệ số áp lực dân số (Ksd) và hệ số quy mô diện tích (Ks) chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên do tính chất tư vấn theo cụm xã, đề xuất xác định các hệ số trên áp dụng ở mức Ksd = 1 và Ks = 1.


Như vậy, giá trị lập quy hoạch sử dụng đất xác định như sau:


- Khu vực xã đồng bằng: 79,0 triệu đồng. 


- Khu vực xã miền núi: 67,2 triệu đồng.


* Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:


- Khu vực xã đồng bằng: 42,9 triệu đồng. 


- Khu vực xã miền núi: 36,5 triệu đồng.


3. Chi phí lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp 


Theo Công văn số 794/SNN&PTNT-VPĐP ngày 15/6/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT,


- Chi phí lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp đối với một xã nông thôn mới là: 51,3 triệu đồng.


 4. Chi phí lập quy hoạch xã nông thôn mới như sau 


Gqh = Gxd + Gsdd + Gsx


• Gqh

: Giá trị quy hoạch xã nông thôn mới;


• Gxd

: Giá trị quy hoạch xây dựng;


• Gsdd

: Giá trị quy hoạch sử dụng đất;


• Gsx

: Giá trị quy hoạch sản xuất.


Chú ý giá trị quy hoạch sản xuất nêu trên được hiểu chỉ dùng cho quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Quy hoạch sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được tính chung vào quy hoạch xây dựng.


- Trường hợp điển hình đối với xã có quy mô dân số dưới 5 ngàn người, quy mô khu trung tâm xã khoảng 5ha, quy hoạch sử dụng đất lập mới:


		Stt

		Loại quy hoạch

		Đơn giá (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		KV đồng bằng

		KV miền núi (K=1,2)

		 Hệ số K chỉ xác định cho QHXD



		1

		Quy hoạch xây dựng

		123,5

		136,7

		



		2

		Quy hoạch sử dụng đất

		79

		67,2

		



		3

		Quy hoạch sản xuất

		51,3

		51,3

		



		 

		TỔNG

		253.8

		255.2

		





- Đối với xã có 9 ngàn người, quy mô khu trung tâm xã khoảng 10ha, quy hoạch sử dụng đất lập mới:


		Stt

		Loại quy hoạch

		Đơn giá (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		KV đồng bằng

		KV miền núi (K=1,2)

		 Hệ số K chỉ xác định cho QHXD



		1

		Quy hoạch xây dựng

		186,6

		200,91

		



		2

		Quy hoạch sử dụng đất

		79

		67,2

		



		3

		Quy hoạch sản xuất

		51,3

		51,3

		



		 

		TỔNG

		316,90

		319,41

		





- Đối với xã có 11 ngàn người, quy mô khu trung tâm xã khoảng 15ha, quy hoạch sử dụng đất lập mới:


		Stt

		Loại quy hoạch

		Đơn giá (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		 

		KV đồng bằng

		KV miền núi (K=1,2)

		 Hệ số K chỉ xác định cho QHXD 



		1

		Quy hoạch xây dựng

		217,6

		231,11

		



		2

		Quy hoạch sử dụng đất

		79,0

		67,2

		



		3

		Quy hoạch sản xuất

		51,3

		51,3

		



		

		TỔNG

		347,90

		349,61

		





- Trường hợp điển hình đối với xã có 5 ngàn người, quy mô khu trung tâm xã khoảng 5ha, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh:


		Stt

		Loại quy hoạch

		Đơn giá (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		KV đồng bằng

		KV miền núi (K=1,2)

		 Hệ số K chỉ xác định cho QHXD



		1

		Quy hoạch xây dựng

		123,5

		136,7

		



		2

		Quy hoạch sử dụng đất

		42,9

		36,5

		



		3

		Quy hoạch sản xuất

		51,3

		51,3

		



		 

		TỔNG

		217,70

		224,50

		





- Trường hợp điển hình đối với xã có 9 ngàn người, quy mô khu trung tâm xã khoảng 10ha, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh:


		Stt

		Loại quy hoạch

		Đơn giá (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		KV đồng bằng

		KV miền núi (K=1,2)

		 Hệ số K chỉ xác định cho QHXD 



		1

		Quy hoạch xây dựng

		186,6

		200,91

		



		2

		Quy hoạch sử dụng đất

		42,9

		36,5

		



		3

		Quy hoạch sản xuất

		51,3

		51,3

		



		 

		TỔNG

		280,8

		288,71

		





- Đối với xã có 11 ngàn người, quy mô khu trung tâm xã khoảng 15ha, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh:


		Stt

		Loại quy hoạch

		Đơn giá (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		KV đồng bằng

		KV miền núi (K=1,2)

		 Hệ số K chỉ xác định cho QHXD 



		1

		Quy hoạch xây dựng

		217,6

		231,11

		



		2

		Quy hoạch sử dụng đất

		42,9

		36,5

		



		3

		Quy hoạch sản xuất

		51,3

		51,3

		



		

		TỔNG

		311.80

		318.91

		





3. Bảng định mức chi phí cho một số công việc xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch:                                                                                                                                              


		STT

		                               Chi phí lập đồ án quy 


                                  hoạch (triệu đồng)

Nội dung công việc

		≤200

		500

		700



		1

		Lập nhiệm vụ quy hoạch (tỷ lệ%)

		8,0

		6,0

		5,0



		2

		Thẩm định đồ án quy hoạch (tỷ lệ%)

		7,0

		5,5

		4,5



		3

		Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch (tỷ lệ%)

		6,0

		5,0

		4,5



		4

		Chi phí công bố quy hoạch

		Tính bằng 5% của chi phí lập quy hoạch





* Các điểm lưu ý áp dụng :


- Trường hợp quy mô dân số của xã nằm trong khoảng giữa hai quy mô tại bảng định mức quy hoạch xây dựng trên thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí.


- Trường hợp thực hiện công tác quy hoạch thuộc khu vực miền núi và vùng đảo thì chi phí quy hoạch xây dựng tính điều chỉnh theo hệ số K = 1,2. 


- Trường hợp điều chỉnh quy hoạch thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng tối đa là 85% của chi phí lập quy hoạch tương ứng. Tuy nhiên, quá trình lập dự toán cần mô tả phạm vi, quy mô điều chỉnh nhằm xác định nguồn kinh phí điều chỉnh sát với thực tế, tránh nâng cao giá trị sát khung tối đa.


- Chi phí dự phòng được xác định 10% chi phí lập quy hoạch xã nông thôn mới. Đây là chi phí dự phòng cho các công việc ngoài định mức như khảo sát lập, thẩm định xét duyệt dự toán, hội thảo, lấy ý kiến, chi phí công bố, cắm mốc… Các chi phí này được thanh, quyết toán theo thực tế, nhưng không vượt quá tổng mức chung của chi phí dự phòng.


- Kinh phí khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ cho việc lập quy hoạch trung tâm xã gồm các nội dung: Chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công), chi phí chung, thuế và chi phí dự phòng. UBND các xã, huyện càng hỗ trợ về chỗ ở tạm thời để phục vụ công tác khảo sát đo đạc địa hình.  
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		UBND xã …
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216. Quy hoạch khu trung tâm xã:
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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU


1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch


Yêu cầu thể hiện có thể tương tự nội dung của hồ sơ NVDT QH, và khai triển thêm một số nội dung trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch. Tối thiểu cần có,


- Nêu vị trí địa lý của xã. Ví dụ: Xã ..., huyện ..., tỉnh Quảng Nam, nằm phía... của huyện. Cách các trung tâm: Trung tâm huyện ...km; trung tâm cụm xã ...km,... 


Khái quát các tác động cơ bản đến sự phát triển, do vị trí mang lại,... tập trung vào các tiềm năng, động lực phát triển (chủ yếu về nông lâm ngư nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch, tác động của đô thị ... ).


- Nêu các lý do cơ bản: 


+ Do thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 


+ Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện; 


+ Do các yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý sản xuất, quản lý đất đai, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác đặt ra, ví dụ tình hình thiên tai, hạn hán,....


Đối với đồ án điều chỉnh, bổ sung cần nêu tóm tắt các vấn đề chính đang tồn tại của xã; của đồ án quy hoạch đã, đang thực hiện; các yếu tố tác động dẫn đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.


2. Cơ sở lập quy hoạch


Yêu cầu thể hiện là theo các nội dung của hồ sơ NVDT QH đã duyệt. Có khai triển thêm một số vấn đề trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch. Nội dung tối thiểu cần có, là:


2.1. Văn bản pháp lý,


Một số các căn cứ pháp lý cơ bản có thể áp dụng (chú ý rà soát, bổ sung đầy đủ; Tham khảo Phụ lục 01).


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; 


- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


2.2. Tài liệu sử dụng,


(Có rà soát, bổ sung theo thực tế của huyện, xã)


- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Xã năm 2010; Báo cáo kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011- 2015 của Xã; 


- Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã...; 


- Đề án xây dựng xã NTM của xã;…(nếu có)


- Các loại bản đồ quy hoạch vùng (nếu có); 


- Bản đồ hành chính huyện; 


- Bản đồ hành chính, giải thửa tỷ lệ 1/2000 (1/5.000; 1/10.000) của xã ... và khu vực giáp ranh; 


- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của xã; cùng thuyết minh tổng hợp thời kỳ gần nhất (năm.....);


- Nêu các số liệu, tài liệu, dự án, bản đồ khác có liên quan về giao thông, thủy lợi, điện…


- Nêu kết quả điều tra, nghiên cứu thực tế của đơn vị tư vấn.


3. Mục đích


3.1. Mục tiêu


Yêu cầu thể hiện là tập trung nêu các điểm cần thực hiện theo các gia đoạn. Đồng thời, khai triển các mục tiêu theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã, huyện, theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã,…Ví dụ, 


- Rà soát hiện trạng, cụ thể hóa 19 tiêu chí NTM vào quy hoạch xây dựng NTM Xã (chú ý tập trung vào định hướng chung trong việc phân đợt thực hiện các tiêu chí NTM của xã qua từng thời kỳ);


- Quy hoạch và kết nối mạng lưới dân cư của các thôn trên địa bàn Xã, phù hợp với (chú ý tính vùng, miền) phong tục , tập quán và lối sống của cư dân xã...


- Quy hoạch phân vùng sản xuất, góp phần hợp lý hóa cây trồng-vật nuôi, tăng năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển KT-XH và phát triển có tính bền vững.


- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững.


- Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí, đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, yêu cầu của sản xuất và nâng cao năng suất.


- Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch toàn xã và triển khai các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng, là công cụ để quản lý xây dựng trên địa bàn xã.


3.2. Mục đích,


Yêu cầu thể hiện là tập trung nêu các điểm cuối cùng cần đạt được. Ví dụ, 


- Cụ thể hóa “ Chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn” trên địa bàn. Góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


- Quy hoạch xây dựng xã theo 19 tiêu chí Quốc Gia về NTM nhằm từng bước thực hiện việc xây dựng xã thành xã NTM.


CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP


1. Phạm vi nghiên cứu


1.1 Vùng nghiên cứu


Tập trung nêu ngắn gọn, súc tích về,


- Vị trí địa lý của Xã trong Huyện:…


- Các xã lân cận:…


1.2. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp 


Các điểm cần có,


Là toàn bộ địa giới hành chính của xã, trong đó,


- Ranh giới lập quy hoạch: nêu các hướng Đông; Tây; Nam; Bắc…


- Diện tích: nêu quy mô …ha.


- Thời hạn nghiên cứu phát triển trong giai đoạn ngắn hạn: thời kỳ 2011 – 2015; Giai đoạn dài hạn: thời kỳ 2011 – 2020; 


- Đối với quy hoạch khu trung tâm xã: Nêu tương tự các điểm của quy hoạch xã. Trong đó, việc xác định quy mô tùy theo điều kiện địa hình, hiện trạng phát triển và nội dung Nhiệm vụ quy hoạch đã duyệt.

2. Các điều kiện tự nhiên, đất đai


Tối thiểu các nội dung cần có gồm,


2.1. Địa hình, địa mạo


- Xác định loại địa hình mà vị trí xã nằm trên đó. Phân tích địa hình tự nhiên, về độ dốc chung, các cao độ chính,... 


Ví dụ: 


- Xã nằm trong địa hình đồng bằng ven biển (hoặc trung du, núi cao), bằng phẳng (hoặc gò đồi, chênh cao lớn...). Hướng dốc chính từ (Nam lên Bắc,…), về phía …


- Phân tích địa hình, gồm: Độ dốc địa hình chủ yếu …(theo tỷ lệ %, ví dụ <1%).  Cao độ địa hình phổ biến (...)m so với mực nước biển. Độ cao chủ yếu theo khu vực, tác động đối với các điểm dân cư…


- Phân tích sơ bộ tác động của địa hình xã đối với sản xuất, sinh hoạt của cư dân xã (chủ yếu tập trung đến các tác động về ngập úng, lụt lột, sạt lở…) 


2.2. Khí hậu: 


- Nhiệt độ: Nêu số liệu về nhiệt độ trung bình; cao nhất, thấp nhất. Đánh giá các vấn đề về khô hạn và các tháng thường xuyên chịu tác động.


- Mưa: Nêu số liệu lượng mưa trung bình năm... Thời gian chủ yếu của mùa mưa 


Ví dụ : mùa mưa bắt đầu vào tháng 9, kết thúc vào tháng 2 năm sau. Tháng 11 là thời gian mưa nhiều nhất, chiếm ...% lượng mưa cả năm... 


- Gió bão: Nêu các hướng gió chính (Tây Nam và Đông Bắc). Tác động mang lại (ví dụ: Gió mùa Tây Nam gây khô hạn kéo dài, thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8. Gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa làm không khí lạnh ẩm, dễ gây lũ lụt, ngập úng bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau).


Nêu thời gian thường có bão. (Ví dụ: Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 10). Khái quát tác động...


- Đánh giá: sơ bộ các tác động điều kiện khí hậu mang lại đối với quá trình phát triển của xã.


2.3. Tài nguyên


Dự kiến đánh giá theo đề xuất bên dưới của Sở Xây dựng.


(Nội dung đánh giá hiện trạng tài nguyên do Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường theo hướng dẫn trực tiếp của các Sở này, nếu có. )


- Tài nguyên đất


+ Xác định hiện trạng thổ nhưỡng, theo hướng từng nhóm đất, về vị trí phân bố, tính chất đất... (cần xem xét, tập trung vào đất sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp). 


+ Đánh giá về cấu tạo địa chất (nhằm đáp ứng việc xác định khả năng mở rộng các khu ở, xây dựng công trình,...).


- Tài nguyên nước:

+ Nước mặt: Khái quát hệ thống nước mặt trên địa bàn (về sông, suối, hồ,...). Tác động của việc sử dụng các nguồn nước đó vào đời sống sản xuất, sinh hoạt. ..

+ Nước ngầm: Khái quát nguồn nước ngầm (độ sâu khai thác, chất lượng, khả năng sử dụng cho sinh hoạt,...). Liên hệ khả năng sử dụng nước ngầm trong sản xuất, sinh hoạt.

- Thủy văn: 


+ Nêu các điều kiện thủy văn (về chế độ thủy văn của sông, suối, biển,...). 


Xác định các tác động mang lại (chủ yếu về diện tích lưu vực tác động; Lưu lượng mưa lũ; trung bình và mùa kiệt; 


Chú ý liên hệ việc xác định các hồ chứa ( về trữ lượng, lưu lượng xả nước, chức năng chính  - nếu có).


Chú ý liên hệ tài liệu về quy hoạch thủy lợi.


- Tài nguyên rừng: Khái quát tiềm năng về gỗ, rừng sản xuất, các đặc trưng khác theo điều kiện tự nhiên về rừng của địa phương. Đánh giá sơ bộ khả năng sử dụng, khai thác, tôn tạo,...


- Tài nguyên khoáng sản: Khái quát các tiềm năng khoáng sản; Đánh giá chung khả năng quản lý, khai thác. (chú ý sử dụng nguồn thông tin)


2.4. Hiện trạng sử dụng đất


Phân tích đánh giá hiện trạng dụng đất và biến động sử dụng đất đối với giai đoạn 10 năm trước, cho các nhóm đất:


- Nhóm đất nông nghiệp: Đánh giá cụ thể đối với đất lúa nước, lúa nương; đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất khu bảo tồn thiên nhiên; đất nuôi trồng thuỷ sản; đất làm muối và đất nông nghiệp khác.


- Nhóm đất phi nông nghiệp: Đánh giá cụ thể đối với đất khu dân cư nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất quốc phòng; đất an ninh; đất khu công nghiệp; đất cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất phát triển hạ tầng; đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác;


- Nhóm đất chưa sử dụng, đánh giá cụ thể đối với đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng và núi đá không có rừng cây. 


- Phân tích, đánh giá tổng hợp tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.

Bảng 01- Hiện trạng sử dụng đất


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 



		 

		Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên

		DBT

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 





		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 



		2.4

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 



		2.5

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 



		2.6

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 



		2.7

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 



		2.8

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 



		2.9

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		DCS

		 

		 



		4

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 



		5

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT
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- Phân tích, đánh giá chung về tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng;


2.5. Đánh giá chung


Đề nghị nhận xét tác động đối với,


- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp,


- Phát triển các điểm dân cư (thôn) và ảnh hướng đối với sinh hoạt, 


Chú ý đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, cụ thể nên nêu tác động đặc thù ccủa lụt lội, sạt lở, bão...


3. Hiện trạng kinh tế - xã hội


3.1. Cơ cấu kinh tế


- Tổng giá trị sản xuất năm 2010 đạt … tỷ đồng, chia ra:



+ Nông nghiệp …đồng, chiếm …% cơ cấu kinh tế;



+ Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: … tỷ đồng, chiếm …% cơ cấu kinh tế.



+ Thương mại - Dịch vụ : …tỷ đồng, chiếm …% cơ cấu kinh tế.


- Thu nhập bình quân/người/năm gần nhất: …triệu đồng. 


- Tỷ lệ hộ nghèo: …% (… hộ). 


- Nêu mức độ phổ cập giáo dục hiện hữu (ví dụ toàn xã hiện đang triển khai phổ cập THCS).


3.1.1. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp,


Tổng hợp các số liệu và nêu các đánh giá, trong đó, tùy theo đặc thù sản xuất của từng xã mà thực hiện, theo các mục sau,,


Về trồng trọt: nêu các số liệu (theo bảng), trong đó, cơ bản cần có là

- Lúa: Diện tích gieo cấy cả năm ....ha, năng suất bình quân đạt .... tạ/ha, tổng sản lượng lúa cả năm đạt: ....tấn.


+ Vụ Đông xuân: Diện tích... ha, năng suất bình quân đạt ...tạ/ha.


+ Vụ Hè thu: Diện tích ... ha, năng suất đạt ... tạ/ha.


Trong đó, diện tích lúa giống hàng hoá: .....ha, năng suất: ....tạ/ha, sản lượng....tấn; lúa chất lượng cao:.....ha, năng suất: ....tạ/ha, sản lượng....tấn (nếu có).


- Cây trồng cạn (rau màu): Diện tích….. ha.Trong đó,gồm các loại điển hình như bắp, đậu, mè, ...


Bảng 2- Tổng hợp hiện trạng giá trị trồng trọt 2010(trong năm gần nhất)

		TSTT

		Cây trồng

		DT gieo trồng(ha)

		N. suất (tạ/ha)

		Sản lượng (tấn)

		Đơn giá (đồng/kg)

		Thành tiền (tỷ đồng)





		1

		Lúa

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Bắp

		

		

		

		

		



		3

		Đậu phụng

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Dưa hấu

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Mè

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Đậu các loại

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Khoai lang

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Sắn

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Rau các loại

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Cây trồng khác…

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		





Nguồn:UBND xã…..


Đánh giá: Giá trị ngành trồng trọt chiếm ….% trong nội bộ cơ cấu ngành nông nghiệp


Về chăn nuôi.


- Số lượng tổng đàn nuôi trong gia đình (năm 2011). 


+ Tổng đàn heo:  ….con


+ Tổng đàn trâu, bò, dê:   …. con;  trong đó mỗi loại….


+ Tổng đàn gia cầm: .... con; trong đó: gà, vịt...


- Nêu các hình thức chăn nuôi (nuôi hộ gia đình, nuôi trang trại, gia trại; đối với gia cầm: nuôi công nghiệp, nuôi thả vườn, nuôi chạy đồng truyền thống... ); Giá trị sản xuất từ chăn nuôi đạt....  tỷ đồng, chiếm..... % trong nội bộ cơ cấu ngành nông nghiệp.


Đánh giá: con vật nuôi chủ lực; triển vọng phát triển; những hạn chế hiện tại trong chăn nuôi.... 

Về ngư nghiệp


-Diện tích nuôi thuỷ sản nước lợ, nước ngọt, các loại vật nuôi (tôm, cá, cua....), diện tích nuôi....của mỗi loại; giá trị từng loại; 


- Đánh bắt hải sản: sản lượng đánh bắt hàng năm .....tấn; giá trị....... đồng (dành cho các xã ven biển);


Tổng giá trị nuôi trồng, đánh bắt:....đồng, chiếm... %  trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp;


Đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, khó khăn, tiềm năng, lợi thế trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.


Về lâm nghiệp:


Mô tả các số liệu: tổng diện tích đất lâm nghiệp: ....ha; đất rừng sản xuất...ha (rừng sản xuất tự nhiên....ha; rừng trồng.....ha), chiếm ....% ; diện tích rừng phòng hộ....ha, chiếm …%; rừng đặc dụng ...ha, chiếm….% (nếu có).


Giá trị thu được từ kinh tế rừng hàng năm đạt ....tỷ đồng; chiếm tỉ lệ...% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp


Đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, khó khăn. Tiềm năng, lợi thế đối với lâm nghiệp.


Về diêm nghiệp:

Nêu diện tích sản xuất, năng suất, sản lượng, 


- Tổng hợp giá trị thu được hàng năm....đồng. Đánh giá  chiếm ....% trong cơ cấu.


Đánh giá: Khái quát tiềm năng và những mặt hạn chế trong sản xuất diêm nghiệp.


Đánh giá tổng hợp về hiện trang phát triển sản xuất (chú ý nêu bật được tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp).


3.1.2. Sản xuất phi nông nghiệp


- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn: 


Đánh giá nhu cầu sử dụng lao động. Ví dụ tổng số lao động tiểu thủ công nghiệp là …lao động, chiếm …% lao động toàn xã. 

Nêu các ngành nghề chủ yếu (ví dụ: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, sản phẩm cơ khí, hàn gò...). Khả năng phát triển mở rộng.


- Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp: 


+ Tỷ lệ % trong tổng giá trị sản phẩm của xã.


+ Nêu số lượng, loại hình, thực trạng hoạt động, lượng lao động được sử dụng của các tổ chức kinh doanh chính trên địa bàn xã.


- Thương mại dịch vụ: 


+ Tỷ lệ % trong tổng giá trị sản phẩm của xã.


+ Nêu số lượng, loại hình, thực trạng hoạt động, lượng lao động,... tham gia,  được sử dụng của các điểm kinh doanh, các tổ chức kinh doanh chính trên địa bàn xã.


- Nêu kết quả mở rộng hoạt động dịch vụ của xã (nếu có).


Bảng 3 - Tổng hợp các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ


		Stt

		Chỉ tiêu

		Số đơn vị SXKD
(Cơ sở)

		Vốn đăng ký kinh doanh
(Triệu đồng)

		Tổng số lao động trong các đơn vị SXKD (Người)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Tổng hợp

		 

		 

		 



		1

		Phân theo loại hình doanh nghiệp

		 

		 

		 



		 

		Doanh nghiệp vừa và nhỏ

		 

		 

		 



		 

		Hợp tác xã, tổ hợp tác

		 

		 

		 



		 

		Trang trại 

		 

		 

		 



		 

		Hộ cá thể

		 

		 

		 



		2

		Phân theo ngành nghề

		 

		 

		 



		 

		Nông nghiệp

		 

		 

		 



		 

		Công nghiệp - xây dựng 

		 

		 

		 



		 

		Dịch vụ

		 

		 

		 



		 

		…………

		 

		 

		 





Nguồn:UBND xã.... cung cấp


3.2. Dân số và lao động


3.2.1. Dân số: 


- Tập trung nêu các kết quả về quy mô dân số của xã, đánh giá biến động dân số qua các năm liên tiếp gần nhất (05 năm),...


Ví dụ: Năm 2010 dân số xã ... là ...người; gồm … hộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên qua các năm liên tiếp từ 2006 đến 2010 là …%.


- Đánh giá: tập trung vào mức độ tăng (giảm) dân số để khái quát nhu cầu giải quyết lao động, nhu cầu điều chỉnh các khu vực dân cư, khu vực sản xuất. 


Chú ý đánh giá khả năng di dân theo thời vụ do lao động (thanh niên) dịch chuyển tự phát -  nếu có. Đồng thời, dựa trên khả năng tăng/ giảm dân số, yêu cầu diện tích hộ gia đình để quyết định việc mở rộng các điểm dân cư tại bước quy hoạch.


Bảng 4 - Tình hình dân số và biến động dân số các năm


		Năm

		Dân số TB

		Tỷ lệ tăng tự nhiên (%)

		Tỷ lệ tăng dân số TB (%)

		Tỷ lệ dân số TB(%) GĐ 2006-2010



		

		

		

		

		



		2006

		

		

		

		



		2007

		

		

		

		



		2008

		

		

		

		



		2009

		

		

		

		



		2010
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3.2.2. Lao động:


Bảng 5 - Hiện trạng lao động


		TT

		Hạng mục

		Hiện trạng(năm 2010)



		

		Tổng dân số toàn xã(người)

		



		I

		Dân số trong tuổi LĐ /người

		



		

		 - Tỷ lệ % / tổng số dân số

		



		II

		 LĐ làm việc trong các ngành kinh tế (người)

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ trong độ tuổi

		



		Phân theo ngành:



		2.1

		LĐộng nông, lâm  nghiệp, thuỷ sản (người)

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		



		2.2

		LĐộng  CN, TTCN, XD / người

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		



		2.3

		LĐ dịch vụ, thương mại, HCSN / người

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		



		III

		Thành phần lao động khác ( lđ chưa có việc làm, học sinh, nội trợ…) /người

		





Nguồn: UBND xã ...


Trong đó,


· Lao động nông nghiệp chiếm …%. 


Lập bảng thống kê số hộ sản xuất, quy mô,… theo bảng 5.


Đánh giá khái quát. Chủ yếu về tình hình tiêu thụ, những lợi thế, hạn chế... cho từng loại ngành nghề hiện có (ví dụ như cơ khí nhỏ; lắp ráp, sửa chữa điện tử; mộc dân …)

Bảng 6 – Hiện trạng tổng hợp ngành nghề lao động


		TT

		Tên ngành nghề

		Số hộ tham gia thường xuyên

		Số lao động tham gia thường xuyên

		Doanh thu


Đồng/năm

		Thu nhập B/Q 1lao động đ/tháng

		Một số Sản phẩm tiêu biểu



		1

		Mộc dân dụng

		

		

		

		

		



		2

		Mây tre đan

		

		

		

		

		



		3

		Gốm

		

		

		

		

		



		4

		Vật liệu xây dựng

		

		

		

		

		



		5

		...

		

		

		

		

		





Nguồn :UBND xã…..


3.3. Dân tộc và Văn hóa: 


- Chủ yếu nêu các số liệu về dân tộc. Ví dụ : …% dân số là người Kinh, …


- Đánh giá sơ bộ về tỷ lệ tôn giáo, các di tích văn hóa, nhà cộng đồng,…


Ví dụ: …% dân số theo đạo Phật; …% theo đạo Thiên chúa, …. Số lượng các nhà thờ, tộc họ, đình, chùa,… các di tích, danh thắng được công nhận trên địa bàn.


- Khái quát về dân trí: Nêu các số liệu hiện trạng, chủ yếu là mức độ phổ cập giáo dục. 


Ví dụ : Năm 2010 toàn xã đạt …% phổ cập tiểu học, …% phổ cập THCS. …% số học sinh tốt nghiệp phổ thông thi đậu các trường cao đẳng, đại học.


3.4. Đánh giá chung


Tập trung vào các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,… đã phân tích, đánh giá sơ bộ từng mục ở trên để có đánh giá chung nhất. Ví dụ,


- Tốc độ phát triển kinh tế thấp/ cao/ trung bình trong huyện .... 


- Sản xuất chính là (nông nghiệp (trồng lúa),… 


Phương hướng để chuyển đổi kinh tế trên từng vùng đồng ruộng…(đã/ chưa thực hiện)


- Đánh giá khả năng canh tác, phát triển sản xuất (nông nghiệp, phi nông nghiệp) so với các điều kiện tự nhiên, hiện trạng.


- Đánh giá các tác động do: Mức độ tăng/ giảm dân cư; Sự dịch chuyển dân cư trong độ tuổi lao động; Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn…


Ví dụ: Tác động của điều kiện ngập lụt/ sạt lở đối với sản xuất NNo. Tác động của vị trí đối với việc phát triển thương mại – dịch vụ; tác động của khả năng chuyển đổi đất đai so với việc mở rộng dân cư,…


4. Hiện trạng hạ tầng xã hội và kỹ thuật


4.1. Phân bố dân cư


- Nêu số lượng dân cư hiện trạng, 


- Khái quát hiện trạng phân bố dân cư của xã (chủ yếu hình thức phân bố, nơi tập trung cao, thấp, rải rác,…


Bảng 7 -Hiện trạng dân số các thôn


		STT

		Tên thôn

		Số hộ

		Số khẩu



		

		Thôn ...

		

		



		

		

		

		



		

		Toàn xã

		

		





Nguồn:UBND xã cung cấp theo bảng.

- Hiện trạng nhà ở,


+ Các loại hình ở hiện có, diện tích đất ở bình quân ( ví dụ ở kết hợp dịch vụ, ở kết hợp canh tác; ở dạng truyền thống, ở dạng theo dự án,...)


+ Chất lượng nhà ở hiện trạng: 


Ví dụ: Nhà tạm, nhà dột nát: … nhà, chiếm …%. Nhà bán kiên cố: … nhà, chiếm …%.  Nhà kiên cố: khoảng …nhà, chiếm …%


- Đánh giá chung về các tác động của lối sống, sản xuất và điều kiện tự nhiên, văn hóa đối với các hình thức nhà ở.


4.2. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội,


4.2.1. Giáo dục đào tạo


Tập trung các nội dung,


- Khái quát phân bố hệ thống các trường học các cấp. Đánh giá sơ bộ bán kính phục vụ.


- Mô tả từng loại trường, với yêu cầu cơ bản nhất, gồm: số lượng cơ sở, vị trí, số học sinh, số giáo viên, cấp công trình,… Đánh giá mức độ đạt chuẩn so với chuẩn Quốc gia.


4.2.2. Công trình văn hoá, thông tin, thể dục thể thao,…


- Thống kê các công trình (kể cả nhóm di tích, danh thắng) trên địa bàn xã.


- Mô tả hiện trạng từng loại công trình. Về vị trí, quy mô chiếm đất, tính chất sử dụng (xã, khu vực, thôn,…). 


- Đánh giá nhu cầu, so sánh sơ bộ sơ với tiêu chí NTM.


Ví dụ:
+ Chùa, nhà thờ, đình:…






+ Trung tâm văn hóa xã:…






+ Sân thể thao tại các thôn:…






+ Sơ bộ về tỷ lệ hộ sử dụng mạng internet: ...






+ Số lượng, hình thức trạm thu phát sóng thông tin...


4.2.3. Công trình dịch vụ – thương mại,


- Mô tả hiện trạng từng loại công trình. Về vị trí, quy mô chiếm đất, tính chất sử dụng (xã, khu vực, thôn,…). 


- Đánh giá so với tiêu chí. Sơ bộ về yêu cầu bổ sung.


Ví dụ: 
+ Chợ: … diện tích chiếm đất, diện tích XD…






+ Nhà hàng:…


4.2.4 Công trình y tế,


- Tập trung mô tả, đánh giá hiện trạng Trạm y tế xã. Về các mục: quy mô xây dựng, diện tích chiếm đất, nhu cầu sử dụng y, bác sĩ, số lượng giường…


- Đáng giá các cơ sở y tế khác như phòng khám tư, phòng khám đa khoa khu vực (nếu có).


4.2.5. Các công trình cơ quan hành chính sự nghiệp: 


- Thống kê và mô tả các công trình cơ quan, hành chính. 


Ví dụ: Trụ sở UBND xã nằm tại thôn …, diện tích đất chiếm đất XD, diện tích XD, …tầng kiên cố, … phòng làm việc, …hội trường. 


- Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu làm việc…


- Các công trình khác...


Bảng 8 - Tổng hợp hiện trạng công trình công cộng


		STT

		Hạng mục

		Diện tích


đất (m2)

		Diện tích sàn


XD (m2)

		Vị trí

		Ghi chú(chủ yếu so sánh sơ bộ với các tiêu chí về NTM liên quan)



		

		Tổng cộng

		

		

		

		



		I

		Trụ sở cơ quan

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		II

		Công trình giáo dục

		

		

		

		



		2.1

		Giáo dục mầm non

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		2.2

		Giáo dục tiểu học

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		2.3

		Giáo dục trung học cơ sở

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		III

		Công trình y tế 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		IV

		Công trình văn hoá – TDTT- Thông tin

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		V

		Các công trình thương mại- dịch vụ

		

		

		

		



		

		Chợ 

		

		

		

		





Nguồn:Tư vấn kiểm tra, tổng hợp


4.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 


Cần khảo sát thực tế, kết hợp các tài liệu hiện có để thực hiện nội dung này. Tùy thuộc điều kiện hạ tầng từng địa phương để đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhưng tối thiểu cầu đầy đủ các mục như dưới.


4.3.1. Giao thông


Nêu đầy đủ hiện trạng giao thông với các thông số về chiều dài, rộng, kết cấu,khả năng lưu thông…


-  Giao thông đối ngoại: Tập trung vào các mục về Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, đường sông,...


Ví dụ:


+ Tỉnh lộ ...đoạn qua ... dài ...km. Hiện tại đường đạt tiêu chuẩn đường ...(đồng bằng/núi). Nền đường rộng ...m, Mặt đường rộng ...m.


+ Huyện lộ ...đoạn qua ... dài ...km. Hiện tại đường đạt tiêu chuẩn đường ...(đồng bằng/núi). Nền đường rộng ...m, Mặt đường rộng ...m.


-  Giao thông đối nội:


Một số ví dụ: 


+ Đường liên thôn: tổng chiều dài …km, nền đường …m; mặt đường …m, lề đường mỗi bên …m. Kết cấu….


+ Đường thôn xóm: tổng chiều dài …km, nền đường …m. Kết cấu... 


+ Đường nội đồng sản xuất (hoặc đường lâm sinh):…


+Tuyến giao thông đường thủy trong xã: …..


4.3.2. Nền địa hình xây dựng, thoát nước


Chú ý công tác điều tra, khảo sát thực tế và khảo sát ý kiến của cư dân địa phương tại mục này


* Nền xây dựng


- Đánh giá hiện trạng phân khu vực nền đất (chủ yếu tập trung vào các khu vực chung như ở, sản xuất, chưa sử dụng)


- Phân tích khu vực nền xây dựng. Về dao động độ cao; tác động của cao độ các trục giao thông bộ chính đến khu vực xây dựng; tác động của lũ lụt, sạt lở,… đến khu vực xây dựng.


- Khái quát cao độ khu vực đất canh tác.


- Các vấn đề liên quan đến công tác đào, đắp để san nền: về trữ lượng đất, tác động môi trường, khả năng lưu thông dòng chảy ở những vùng có lụt, tình hình sạt lở,…


* Thoát nước mặt


- Khái quát hiện trạng thu, thoát nước mặt của xã. Đánh giá sơ bộ nhu cầu.


Chú ý liên hệ việc hỗ trợ tiêu, thóat nước của các hệ thống ruộng, thủy lợi (nếu có).


4.3.3 Hệ thống cấp điện


Nêu đầy đủ các thông số,về nguồn điện (tuyến điện trung thế, trạm biến áp;..) lưới điện hạ áp, hệ thống cung cấp điện đến các nới dung điện,… Ví dụ cụ thể:


- Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp do xuất tuyến … từ trạm trung gian ….; Công suất …KVA.


- Lưới điện: 


+ Lưới 22kV: kết cấu tuyến, chiều dài, hình thức bố trí (nổi/chìm…)

+ Lưới 0,4kV: kết cấu tuyến, chiều dài, hình thức bố trí (nổi/chìm…)


+ Các đường liên thôn: có/ chưa có đèn đường chiếu sáng, 


+ Các đường trong ngõ xóm:…


- Trạm 22/0,4KV: 


+ Số lượng trạm biến áp; Phạm vi cung cấp(khu dân cư; sản xuất NNo); Hình thức trạm;…


- Tỷ lệ % hộ dân đã được cấp điện từ điện lưới quốc gia. 


Chất lượng điện cung cấp trên địa bàn xã …. 


Hình thức quản lý:…


4.3.4. Cấp nước 


Đánh giá cơ bản các nội dung,


* Cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh:


- Các loại hình cấp nước: 


+ Nước ngầm với hình thức tự khoan / hệ thống cấp nước sạch tập trung…


+ Công suất nguồn (nếu có)…


+ Các tuyến ống cấp nước chính: Chiều dài, kết cấu,  (nếu có)…


+ Chất lượng nước.


- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước theo các hình thức cấp nước: …%.


Đánh giá về cấp nước sinh hoạt, sản xuất: phương thức cấp, chất lượng…


* Cấp nước sản xuất nông nghiệp (Góp ý của Sở NN& PTNT chưa có, sẽ bổ sung hướng dẫn sau – nếu có).


- Thống kê các trạm bơm, về số lượng, chức năng sử dụng (tưới, tiêu), công suất, khả năng về phạm vi (quy mô diện tích) sử dụng.


- Hướng tiêu chính của khu vực nghiên cứu (nếu có).


+ Hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng (nếu có): Tổng chiều dài …km; Tình trạng cứng hóa cứng hóa (…km)


+ Hệ thống đê bao canh tác (nếu có): Chiều dài, kết cấu, chất lượng…


4.3.5. Vệ sinh – môi trường


Tập trung đánh giá hiện trạng thoát nước thải bẩn, chất thải và nghĩa trang, nghĩa địa. Nội dung chủ yếu gồm,


* Thoát nước thải bẩn:


- Nêu hiện trạng hệ thống thu gom nước thải: về phương thức xử lý, hình thức thu gom, thóat vào môi trường, tác động đối với môi trường.


- Hình thức thoát nước thải, các vị trí thoát nước thải chủ yếu (nếu có).


- Tỷ lệ số hộ có nhà vệ sinh tự hoại đúng quy cách (ba ngăn),…


* Chất thải rắn


- Sơ bộ nhu cầu thải chất thải rắn. Nêu số lượng, vị trí, quy mô các điểm tập trung thu gom chất thải rắn (nếu có).


- Đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ vận chuyển đến bãi xử lý chất thải rắn của người dân. Hình thức tiêu hủy chất thải rắn…


* Nghĩa trang


- Thống kê số lượng, quy mô, tính chất chôn cất (hung táng, cải táng,...) của các nghĩa trang, nghĩa địa trong khu vực. 


- Đánh giá việc sử dụng đất nghĩa trang, về các mặt: sử dụng đất (tiết kiệm/ chưa tiết kiệm), yêu cầu cách ly đối với các khu vực còn lại. 


5. Các quy hoạch, dự án đã có


- Rà soát, nêu danh mục các dự án đã và đang nghiên cứu, thực hiện. Hướng theo các nhóm như: đã triển khai, đang triển khai; chưa triển khai.


- Đánh giá: về tình trạng thực hiện; quy mô, chất lượng của dự án; các tồn tại cần khắc phục, bổ sung.


6. Đánh giá tổng hợp hiện trạng


6.1. Tổng hợp hiện trạng


Một số hướng dẫn cơ bản về đánh giá nguồn lực và tiềm năng phát triển,


- Vị thế của vị trí địa lý với các mối quan hệ kinh tế.  


- Vai trò và hiệu quả của các khu vực sản xuất, dịch vụ,... trong việc phát triển.


- Khái quát các tác động tự nhiên, địa hình và vị trí đối với việc bố trí hệ thống không gian ở, hệ thống các công trình công cộng; về yêu cầu xây dựng công trình công cộng: tầng cao, cấp công trình (chú ý đối chiếu với điều kiện tác động của thiên tai). 


- Quỹ đất phát triển (đất có khả năng tái sử dụng, chuyển đổi sử dụng, hoặc khai thác mới cho phát triển.


- Các ưu thế và nguồn lực chủ yếu (truyền thống văn hóa, phát triển nông nghiệp, kinh tế vườn, rừng,...)


- Những khó khăn, hạn chế cơ bản trong phát triển ( Về thiên tai bão lũ/lụt; dịch cư lao động; trình độ lao động, đào tạo lao động; chuyển đổi cơ cấu ngành nghề; nhu cầu cung ứng hàng hóa NNo,...)

6.2. Những vấn đề tồn tại chính cần được quan tâm giải quyết


Một số gợi ý cơ bản,


- Yêu cầu về hạn chế được các ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lũ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.


- Yêu cầu về chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.


- Thu hút lao động ở lại địa phương, tạo thêm việc làm cho người lao động


- Cải tạo, nâng cao chất lượng, bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật gắn với sản xuất và đời sống dân cư của xã theo mô hình mới.


Ví dụ về xây dựng hệ thống thủy lợi: Phát triển hệ thống thuỷ lợi đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ tưới tiêu chủ động cho những diện tích sản xuất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng.


CHƯƠNG III. DỰ BÁO TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN


1. Các tiềm năng chính


Xác định các tiềm năng phát triển chính, tập trung vào các lĩnh vực hướng phát triển kinh tế, dân số, lao động, đất đai, hạ tầng... 


Ví dụ: Xã ... có các tiềm năng để phát triển kinh tế,


+ Về vị trí địa lý, đất đai, nhân lực:


(điển hình là: Đặc điểm chung nhất là sống chung với bão lụt; Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, ...)


+ Về giao thông và khả năng hoàn thiện hạ tầng:


+ Về phát triển sản xuất, kinh doanh:


+ Về chuyển đổi cơ cấu SXNNo, vật nuôi,...


2. Tổng hợp định hướng phát triển


2.1. Định hướng cơ cấu kinh tế


Nêu các số liệu,


- Tỷ lệ % tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ (đến năm 2020).


- Tổng giá trị sản phẩm cần đạt được và các số liệu tỷ lệ tăng/giảm của từng lĩnh vực.


Ví dụ: Phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản phẩm cần đạt là ... tỷ đồng. Trong đó, Nông - lâm nghiệp: Giảm ...%, tương ứng với tổng giá trị doanh thu đạt .. tỷ đồng; Thương mại - dịch vụ: Tăng ...%, tương ứng với tổng giá trị doanh thu đạt ... tỷ đồng; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: Tăng ... % , tương ứng với tổng giá trị doanh thu đạt ...tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt ...triệu đồng/năm vào năm 2015 và đạt ...triệu đồng/năm vào năm 2020.


(Chú ý hướng phù hợp với tiềm năng, nguồn lực để đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững).


2.2. Định hướng dân số, lao động

- Dự báo quy mô dân số: 


+ Dân số đến năm 2015 dự kiến:  ...người. 


+ Dân số đến năm 2020 dự kiến: ...người.


- Nêu cơ cấu lao động dự báo đến năm 2020: 


+ Lao động nông nghiệp : ...người.


+ Lao động tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản: ...người.


+ Lao động kinh doanh thương mại – dịch vụ – hành chính sự nghiệp: ...người.


- Bảng dự báo dân số, lao động qua các giai đoạn phát triển.


Bảng 9- Dự báo dân số


		TT

		Hạng mục

		Hiện trạng


2010

		Dự báo năm 2015

		Dự báo năm 2020



		

		

		

		Tổng số

		Tăng/ giảm

		Tổng số

		Tăng/ giảm



		1

		Dân số (người)

		

		

		

		

		



		

		Số hộ

		

		

		

		

		



		2

		Tỷ lệ phát triển dân số (%). Trong đó

		

		

		

		

		



		

		    Tỷ lệ tăng tự nhiên (%)

		

		

		

		

		



		

		    Tỷ lệ tăng cơ học (%)

		

		

		

		

		



		3

		Số người bình quân/hộ

		

		

		

		

		





Bảng 10- Định hướng cơ cấu lao động


		TT

		Hạng mục

		Hiện trạng

		Dự báo lao động



		

		

		2010

		2015

		2020



		

		Dân số toàn xã (người)

		

		

		



		I

		Dân số trong tuổi LĐ (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số dân số

		

		

		



		II

		 LĐ làm việc trong các ngành kinh tế ( người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ trong độ tuổi

		

		

		



		III

		Phân theo ngành:

		

		

		



		3.1

		Lao động nông nghiệp (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		

		

		



		3.2

		Lao động TTcông nghiệp -XDCB (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		

		

		



		3.3

		Lao động KD TMDV - hành chính sự nghiệp (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		

		

		





Nguồn: tư vấn


2.3. Các giai đoạn phát triển và định hướng thực hiện


Nêu các giai đoạn phát triển gồm,


- Giai đoạn đầu: 


+ Đến năm 2015. 


+ Nêu thời hạn dự kiến hoàn thiện, đạt thêm, nâng cao các tiêu chí,

Ví dụ


+ Tháng 12 năm 2011 hoàn thành tiêu chí số 1: Quy hoạch.


+ Năm 2012 đạt 1 tiêu chí: Trường học.


+ Năm 2013 đạt thêm 1 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa.


+ Năm 2014 đạt thêm 1 tiêu chí: Hình thức sản xuất. 


+ Năm 2015 đạt thêm 2 tiêu chí: Cơ cấu lao động, Văn hóa.


- Giai đoạn sau: 


+ Từ năm 2016 đến năm 2020.


+ Nêu thời hạn dự kiến hoàn thiện, đạt thêm, nâng cao các tiêu chí,

+ Năm 2016 đạt thêm 2 tiêu chí: Thủy lợi; Giáo dục.


+ Năm 2017 đạt thêm 2 tiêu chí: Giao thông, Nhà ở dân cư.


+ Năm 2018 đạt thêm 1 tiêu chí: Môi trường.


+ Năm 2019 đạt thêm 1 tiêu chí: Hộ nghèo, Thu nhập.


* Lưu ý: Cập nhật sự điều chỉnh các tiêu chí đang được thực hiện.


CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH


1. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã


1.1. Cấu trúc phát triển không gian toàn xã 


Đưa yêu cầu, nguyên tắc, định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc. Tối thiểu có 02 phương án để báo cáo, và phân tích các ưu, nhược điểm của từng phương án và đề xuất phương án chọn. 


Nội dung tối thiểu của phương án là,

- Xác định hình thức tổ chức cơ cấu không gian chung toàn xã. Chú ý xác định các trục không gian chính của xã. 


Ví dụ về cơ cấu không gian: theo hình thức tuyến; hoặc theo hình thức phân tán; tập trung,...


- Xác định các phân vùng chức năng chính của xã, bao gồm:


+ Khu vực trung tâm xã: tên vị trí (gồm thôn hoặc lớn hơn; tứ cận và quy mô diện tích của khu trung tâm; tính chất)


+ Các không gian có chức năng ở (nêu các thôn kết hợp phân bổ các công trình phục vụ trong thôn, xóm).


+ Các không gian có chức năng sản xuất và phục vụ sản xuất. Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có).


+ Các khu vực, điểm bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầu mối của xã.


+ Các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển; khu vực cấm xây dựng;  khu vực đặc thù dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...). 


* Một số nguyên tắc dùng cho việc xác định: Việc phân chia các khu vực chức năng phải đảm bảo hợp lý về giao thông đi lại, sản xuất, giải trí, sinh hoạt cộng cộng và bảo vệ môi tr​ường sống. Chú ý yếu tố địa hình(sự thuận lợi xây dựng), tập quán,... Một số các nguyên lý: Bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ công cộng đối với các điểm dân cư​ nông thôn tối đa là 5 km; Các công trình sản xuất nông nghiệp và phục vụ sản xuất hạn chế bố trí trong khu ở, nên bố trí gắn với đồng ruộng, gần đầu mối giao thông và thành cụm để thuận tiện bố trí hệ thống kỹ thuật và thuận lợi trong quá trình sử dụng.


1.2. Định hướng phát triển hệ thống khu vực dân cư


Tùy thuộc phương án định hướng cấu trúc phát triển không gian để đưa ra định hướng tổ chức hệ thống các khu vực dân cư: mới, cải tạo, chỉnh trang. Nhưng cần xác định rõ, như dưới,


- Mô tả việc quy hoạch, hình thành các khu vực ở, mang tính vùng xã (có thể một thôn hoặc nhiều thôn có chung một số đặc điểm, tùy thuộc việc đánh giá điều kiện của xã), cụ thể:


+  Khu vực ở trung tâm: Nêu việc hình thành trên cơ sở thôn (hoặc rộng hơn, tùy thuộc khả năng phát triển và các yếu tố liên quan). Với các số liệu về tổng quy mô dân số của khu vực, quy mô diện tích (ha).


Nêu hướng phát triển: .... ; Loại hình sản xuất cơ bản nhất gắn với khu ở này


+  Khu vực ở: (tương tự như trên)


+ Các nhóm nhà ở đơn lẻ (nêu tương tự như trên, trong trường hợp còn rải rác các nhóm ở này)


Bảng 11- Dự báo dân số theo thôn


		TT

		Tên

		Hiện trạng 2010

		Dự báo năm 2015

		Dự báo năm 2020



		

		

		Số  người

		Số hộ

		Số người/hộ

		Số   ng​ười

		Số hộ

		Đất ở (ha)

		Số người

		Số hộ

		Đất ở (ha)



		1

		Thôn…

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Nguồn: Tổ chức tư vấn tính toán


- Đối với vùng nhiều sự cố thiên tai cần cảnh báo và nêu rõ các giải pháp phòng chống cho người và gia súc trong bố trí không gian chức năng.


1.3. Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng


- Nêu định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng cấp xã: chủ yếu nêu các hình thức tổ chức như: phân tán, tập trung, cụm,... 


- Mô tả vị trí, quy mô của các công trình – theo từng nhóm công trình: cơ quan hành chính; thương mại – dịch vụ; giáo dục; y tế;... (khuyến khích lập bảng)

- Nêu các yêu cầu định hướng bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng, cảnh quan có giá trị như cây xanh, bến nước... 


- Nêu các đề nghị về hướng quản lý xây dựng đối với các công trình cấp xã, cấp cụm xã (nếu có). Về các nội dung cơ bản như: yêu cầu về lựa chọn vị trí, về tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, khoảng lùi xây dựng, ...


1.4. Định hướng tổ chức hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật


Đánh giá đặc điểm sinh hoạt, sản xuất nhằm đưa ra định hướng tổ chức các công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã. Nội dung cơ bản gồm,


- Định hướng tổ chức hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã.


Mức độ định hướng dùng cho hạ tầng chung, trên cơ sở là các yêu cầu kết nối các khu vực ở với vùng sản xuất, với trung tâm xã và vùng liên xã... (có nêu kết hợp bao gồm hạ tầng phục vụ sản xuất và phục vụ đời sống).


Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: 


+ Giao thông đối ngoại; liên xã, trục chính của xã, 


+ San nền - thoát nước, 


+ Cấp nước, 


+ Cấp điện, 


+ Thoát nước thải,


+ Vệ sinh môi trường, nghĩa trang, nghĩa địa,


- Yêu cầu thể hiện bao gồm xác định hệ thống, vị trí, quy mô chung của các hạng mục hạ tầng đầu mối; các nhu cầu cần cải tạo chỉnh trang đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch.


- Đối với các xã có khả năng chịu tác động của thiên tai, cần nghiên cứu và đưa ra những cảnh báo và khái quát các giải pháp phòng chống.


2. Quy hoạch sử dụng đất


2.1. Lập quy hoạch sử dụng đất.


(Nội dung này do Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn)


- Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch


- Đánh giá khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất.


- Mô tả diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng.


- Xác định diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã được cấp huyện phân bổ; 


(Nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng; diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch)


- Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch


- Xác định diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: diện tích đất lúa nương, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý, đất sông, suối, đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác;


(Nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch)


- Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ quy hoạch;


- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch.


2.2. Lập kế hoạch sử dụng đất


- Phân kỳ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thành 2 kỳ kế hoạch 5 năm: kỳ đầu (2011-2015) và kỳ cuối (2016-2020):


- Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích;


- Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng;


- Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.


- Các bảng biểu (có thể đưa vào phần Phụ lục tính toán),


Bảng12 – Quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Cấp trên phân bổ

		Cấp xã xác định

		Tổng số



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=(4)+(5)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên

		DBT

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 



		2.5

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 



		2.6

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 



		2.7

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 



		2.8

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 

		 



		2.9

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 



		4

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 



		5

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 





Bảng 13 - Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đến năm 2020


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích (ha)

		Phân kỳ



		

		

		

		

		2011-2015

		2016-2020



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

		NNP/PNN

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN/PNN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN/PNN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK/PNN

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NNK/PNN

		 

		 

		 



		2

		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 





Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

Bảng14 - Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2020


		STT

		Mục đích sử dụng

		Mã

		Diện tích (ha)

		Phân kỳ



		

		

		

		

		2011-2015

		2016-2020



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 



		2.5

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 



		2.6

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 



		2.7

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 



		2.8

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 

		 



		2.9

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		3

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 



		4

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 





* Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu:


-  Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến từng năm


+ Diện tích các loại đất đã được cấp trên phân bổ 


(Nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ kế hoạch)


+ Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


(Nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ kế hoạch).


- Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo từng năm kế hoạch;


- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng năm kế hoạch.


- Xác định danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch;


(Bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của cấp xã trong kỳ kế hoạch)


Bảng 15 – Chỉ tiêu sử dụng đất từng năm


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích hiện trạng 2010

		Diện tích đến các năm



		

		

		

		

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên

		DBT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.7

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.8

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.9

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Bảng 16 – Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo các năm



		

		

		

		

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

		NNP/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		CLN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		RPH/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		RDDPNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NNK/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

Bảng 17 – Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng năm


		STT

		Mục đích sử dụng

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo các năm



		

		

		

		

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất khu công nghiệp

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.7

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.8

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		DDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.9

		Đất di tích danh thắng

		DRA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 





3. Quy hoạch sản xuất


3.1. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp:


(Nội dung do Sở NN & PTNN thực hiện hướng dẫn),


3.1.1. Quy hoạch trồng trọt


a)  Quy hoạch đất trồng lúa


Xác định các nội dung,


- Nêu định hướng: Diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt …. ha, đưa năng suất bình quân trong kỳ quy hoạch đạt …tạ/ha; trong đó, diện tích lúa giống hàng hoá (DT, NS, NL); lúa chất lượng cao (DT, NS, SL). 


- Quy hoạch vùng sản xuất thâm canh lúa chất lượng cao, lúa giống: (vị trí, quy mô diện tích)


 * Xây dựng cánh đồng (lúa) mẫu: (vị trí, quy mô diện tích)


b) Quy hoạch chuyên canh màu, cây công nghiệp


- Tổng diện tích đất màu, cây công nghiệp trong kỳ quy hoạch:…ha


- Các loại cây trồng chính…...


Bảng 18 - Tổng hợp định hướng phát triển trồng trọt 


		TT

		Cây trồng

		Năm 2011

		Quy hoạch đến năm 2020



		

		

		DT 


(ha)

		N S
(tạ/ha)

		SL 
(tấn)

		DT (ha)

		NS (tạ/ha)

		SL 
(tấn)

		Đơn giá (đồng/kg)

		Thành tiền 


(tỷ đồng)



		

		Lúa cả năm


Lúa giống


Lúa chất lượng cao

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đậu phụng

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Sắn

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mè

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đậu các loại

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoai lang

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ớt

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Rau các loại

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kinh tế vườn hộ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		Tổng

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		





* Chú ý: Các cây trồng cạn trên nên bố trí luân canh với các cây trồng khác trong cùng một hệ thống canh tác, ví dụ: Đậu phụng Đông Xuân – Mè XH- Bắp Thu Đông; dưa hấu ĐX – Mè Xuân hè- Bắp Thu Đông....). 


- Nêu các ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật thâm canh nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Đồng thời, xác định mức phấn đấu thu nhập bình quân ...triệu đồng/năm/1 ha canh tác màu, cây công nghiệp,...


3.1.2. Quy hoạch chăn nuôi


Xác định các nội dung,


Định hướng chung:


- Xác định vật nuôi chính, có lợi thế ở địa phương (để có sự tập đầu tư đúng hướng), ví dụ: heo siêu nạc, bò thịt...; vùng thấp trũng nuôi vịt đàn (thịt, đẻ ...).


- Đến năm 2015….; đến năm 2020…., đàn vật nuôi đạt được như sau:


+ Heo              : ....con; trong đó heo nái..., heo thịt....


+ Trâu, bò     : ....con; trong đó trâu....con; bò con....tỉ lệ bò lai Sind:...%


+ Dê....con


+ Gia cầm      : ....con; trong đó gà....vịt.... v.v...


Quy hoạch chăn nuôi


- Quy hoạch phát triển các khu vực chăn nuôi tập trung nuôi theo phương pháp công nghiệp: Nêu rõ vị trí, quy mô, tính chất,...


Chú ý đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và kiểm soát an toàn vệ sinh thú y, xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường (ví dụ: xây dựng trang trại chăn nuôi phải có biện pháp xử lý môi trường, mỗi cơ sở chăn nuôi cần xây dựng hệ thống bể Biogas để xử lý chất thải; dùng các tấm đệm sinh học...); đưa các trang trại chăn nuôi sản xuất theo hướng an toàn sinh học...


- Các hình thức chăn nuôi:  


* Yêu cầu quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung:


- Bố trí khoảng cách ly giữa trại chăn nuôi tập trung với khu dân cư tối thiểu phải lớn hơn 200 m.


- Những khu vực này xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung với các khu chuồng trại riêng biệt nằm trong tổng thể toàn khu được bố trí quy hoạch chi tiết. 


- Bố trí tiêu chuẩn xây dựng quy mô chuồng trại chăn nuôi tập trung:


+ Mật độ xây dựng trong khu chăn nuôi tập trung khoảng 40 - 50%, phần diện tích còn lại trồng cây xanh làm bóng mát và trồng các loại thức ăn cho chăn nuôi.


+ Mật độ chăn nuôi đối với một số loại vật nuôi như sau: 


Đối với gà: gà từ 0,5 - 1kg (20 - 30 con/m2); gà 1,5- 2,5 kg (7 - 10 con/m2).


Đối với heo: Heo nái (3 - 4 con/m2), heo thịt (2 m2/con).


 Đối với trâu, bò: Mật độ nuôi nhốt đối với trâu, bò thịt: 4 - 5m2/con, 


- Tổng diện tích quy hoạch khu trang trại chăn nuôi tập trung là ... ha. được bố trí cụ thể ở từng trang trại như sau:


+ Vị trí 1: Quy hoạch tại vùng.......


- Diện  tích: ....ha. Được lấy trên đất.....        


- Các vật nuôi chính: ..... 


- Quy mô dự kiến: Heo .... con; bò ..... con. 


+ Vị trí 2: .... 


+ Vị trí 3:...


* Hình thức chăn nuôi tại các gia đình:


Bên cạnh các khu vực chăn nuôi tập trung được hình thành trong kỳ quy hoạch, thì hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình dù không khuyến khích, nhưng do các yếu tố về nguồn vốn, lao động, nhu cầu phân bón hữu cơ,… cũng sẽ tồn tại. Trước mặt đối với hình thức chăn nuôi này cần chú ý đến xử lý chất thải để giảm thiểu tình trạng ô nhiểm môi trường trong khu dân cư như: xây dựng bể Biogas.... 


*Quy hoạch đất đồng cỏ phục vụ chăn nuôi:


Xác định phát triển chăn nuôi là thế mạnh của xã ..... nhằm đáp ứng nguồn thức ăn cho phát triển chăn nuôi trâu, bò; ngoài việc sử dụng thực phẩm từ cây có hạt như ngô, lúa… chăn nuôi trong kỳ quy hoạch cần tập dụng khai thác triệt để diện tích đất hoang hóa, đất vườn tạp để trồng các loại cỏ như: cỏ Voi, cỏ VA 06... cho phát triển chăn nuôi; đồng thời trồng kết hợp trồng cỏ trong các khu quy hoạch trang trại tập trung. 


- Quy hoạch các điểm giết mổ tập trung: Số lượng, vị trí, quy mô đất đai, ...


+ Nêu các giải pháp hình thành tổ hợp tác (nhóm hộ) hoặc thành lập các HTX, hiệp hội chăn nuôi. 


3.2. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản:


- Xác định tiềm năng, quy mô của nghề nuôi trông thủy sản trên địa bàn xã.


- Nêu các định hướng: 


+ Loài thủy sản định hướng phát triển. ( chú ý yếu tố phù hợp với điều kiện nuôi và nhu cầu thị trường)

+ Khả năng sản xuất, sản lượng (theo từng giai đoạn)


+ Sản phẩm đầu ra


- Phân bố các khu vực nuôi trồng thủy sản: cụ thể theo vị trí, quy mô, tính chất, sự gắn kết với các khu vực khác có liên quan ( chế biến, tiêu thụ,...) và các điểm khác có liên quan,...


* Các yêu cầu lưu ý


- Diện tích nuôi thuỷ sản (nước ngọt, nước lợ trong kỳ quy hoạch) trên ao, hồ, đầm phá có sẳn, nuôi thuỷ đặc sản (ba ba, ếch, luơn...) trong bể xi măng; chuyển diện tích lúa thấp trũng, sản xuất bấp bênh sang nuôi thuỷ sản v.v...


3.3. Quy hoạch lâm nghiệp:


- Xác định tiềm năng quản lý, khai thác, phát triển các loại rừng trên địa bàn xã.


- Nêu các định hướng đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng. 


Ví dụ việc bố trí các loại cây trồng để khai thác có hiệu quả đối với rừng sản xuất;


- Phân bố các khu vực rừng. Chú ý: Thực hiện quy hoạch 3 loại rừng (sản xuất, phòng hộ, đặc dụng theo Quyết định số 48/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam); rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh những phát sinh trong quá trình thực hiện.  


- Xây dựng hệ thống các giải pháp để quản lí, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ.  


3.4. Quy hoạch sản xuất muối: 


Tỉnh không có khu vực phát triển Diêm nghiệp lớn. Theo khảo sát, có một số hộ tại Tam Hiệp, Núi Thành.


- Xác định tiềm năng, quy mô của nghề làm muối trên địa bàn xã.


- Nêu các định hướng phát triển. Về khả năng sản xuất, sản lượng (theo từng giai đoạn). Sản phẩm đầu ra.


- Phân bố các khu vực làm muối: cụ thể theo vị trí, quy mô, tính chất, sự gắn kết với các khu vực khác có liên quan .


- Thống kê cụ thể diện tích, khu vực, mở rộng trên loại đất nào, thu hẹp để chuyển sang mục đích gì cần nêu cụ thể....(dành cho xã gần biển)


3.5. Quy hoạch sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ


3.5.1. Tiềm năng, định hướng,


- Đánh giá tiềm năng đất đai cho các mục đích phát triển tiểu thủ công nghiệp,  và dịch vụ. Dựa trên mức độ thuận lợi của các tiêu chí cơ bản về vị trí phân bố không gian; Các yếu tố điều kiện tự nhiên; Điều kiện cơ sở hạ tầng và phương thức sử dụng đất đai hiện tại...


- Lựa chọn loại ngành công nghiệp, dịch vụ cần phát triển.


3.6.2. Các giải pháp quy hoạch


- Nêu hình thức quy hoạch các khu vực cho phát triển sản xuất CNo, TM-DV.


Ví dụ hình thức bố trí phân tán, kết hợp với phát triển các khu vực ở cho các công trình theo loại hình thương mại – dịch vụ; bố trí điểm phát triển cụm CNo theo quy hoạch định hướng phát triển cụm CNo trên địa bàn tỉnh đã xét duyệt.


- Các loại hình sản xuất yêu cầu, khuyến khích phát triển trong khu vực. Đặc biệt khu vực sản xuất công nghiệp, với yêu cầu cách ly đối với các khu vực còn lại.


Một ví dụ điển hình,


Tại xã ...,  do đặc điểm địa hình tương đối bằng phẳng, có đường giao thông liên huyện kết nối với QL1A đi trung tâm huyện nên có nhiều tiềm năng đất để hình thành điểm tiểu thủ công nghiệp với quy mô 12ha. Điểm công nghiệp này cũng phù hợp với quy hoạch định hướng mạng lưới cụm Cno trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Hoặc: Xã có tiềm năng để phát triển du lịch với sinh thái vùng cao. Tại khu trung tâm xã có thể mở rộng, xây dựng các công trình phụ trợ để phục vụ khách tham quan với quỹ đất tại chỗ, chủ yếu trong đó khai thác từ đất rừng sản xuất. Vùng dịch vụ du lịch gắn kết với trung tâm xã có quy mô 5ha, gồm không gian nhà ở mang tính chất truyền thống của địa phương nhằm kết hợp làm dịch vụ và không gian trung tâm dịch vụ  đón tiếp.


* Lưu ý: Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,... gắn với quy hoạch tổ chức không gian, quy hoạch xây dựng; Cụ thể tại các nội dung quy hoạch tổ chức không gian, quy hoạch xây dựng.


3.6. Các giải pháp thực hiện


(Nội dung do Sở NN & PTNN hướng dẫn),


3.6.1. Các hình thức tổ chức sản xuất:


Các loại hình hợp tác xã 


Phấn đấu thành lập mới .... HTXNN (hoặc HTX DVNN và kinh doanh tổng hợp); củng cố hoạt động ... HTX DVNN; giải thể ...HTX (ngưng hoạt động, thua lỗ kéo dài); thành lập mới bao nhiêu Tổ hợp tác; các loại hình dịch vụ, sản xuất của Tổ hợp tác;


Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của TW và địa phương về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác (hỗ trợ đào tạo cán bộ, vay vốn tín dụng, hỗ trợ áp dụng công nghệ mới; đất đai để làm trụ sở, xây dựng cơ sở dịch vụ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm các mặt hàng chủ lực…)


Kinh tế vườn, Kinh tế trang trại:


Cải tạo và phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại không chỉ để phát triển kinh tế mà còn tạo ra một nét mới trong văn hóa của một xã nông thôn mới. Vì vậy, phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại là một trong những nội dung cần tập trung chỉ đạo quyết liệt.


Từ nay đến năm 2020, vận động và hỗ trợ để xây dựng mới các trang trại đạt mục tiêu đề ra và đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp – PTNT; trong đó, chủ yếu là trang trại.... (ví dụ: trang trại nông lâm kết hợp; trang trại nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi heo sinh sản, chăn nuôi heo thịt siêu nạc; gà siêu trứng và gà an toàn sinh học...; các trang trại chăn nuôi chủ yếu là phát triển trong khu chăn nuôi tập trung). Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển các gia trại (quy mô, giá trị nhỏ hơn trang trại) chăn nuôi theo hướng tập trung có số lượng lớn (chọn những hộ ở khu vực ven đồi, những hộ có diện tích vườn lớn); chăn nuôi phải gắn với việc xây dựng công trình khí sinh học bioga.


Cải tạo và phát triển các vườn trong khu dân cư (kể cả một số vườn đã cải tạo nhưng chưa đạt yêu cầu và vườn chưa được cải tạo), mục tiêu là đưa các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế vào phát triển ở các khu vườn.


 Cơ cấu chủng loại cây trồng đối với kinh tế vườn bao gồm: mở rộng diện tích trồng các loại cây đã thích nghi, phù hợp, cho năng suất và hiệu quả ổn định; các loại cây có tính chất đặc trưng, truyền thống (loon bon, Thanh trà, tiêu Tiên Phước; Trụ lông Đại Bình...); các xã đồng bằng, diện tích đất vườn hẹp, nên chọn các loại cây trồng ngắn ngày, rau màu đầu tư phát triển KTV… 


(Kinh phí thực hiện cho việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại chủ yếu huy động nội lực trong nhân dân, chủ trang trại và vốn vay là chính; Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng và UBND tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành hỗ trợ lãi suất vay để phát triển KTV). 


+ Nêu giải pháp quy hoạch phát triển chăn nuôi trang trại gắn với thị trường định hướng (như các  siêu thị, chợ đầu mối...). Nhằm hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với người tiêu dùng.


Chú ý việc định hướng các doanh nghiệp góp vốn liên kết đầu tư chăn nuôi.


- Sớm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các chủ trang trại về kỹ thuật cũng như nghiệp vụ quản lý kinh tế trang trại, đồng thời chủ trang trại cũng phải có biện pháp thu hút lao động có trình độ chuyên môn giỏi giúp trang trại sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.


3.6.2. Về ngành nghề, làng nghề nông thôn:


- Khôi phục, phát triển ngành nghề, làng nghề với quy mô và định hướng theo quy hoạch xây dựng xã NTM (Thông tư LT số 13/2011/TT-LT); cụ thể: các ngành, nghề chủ yếu nào ở địa phương cần khôi phục, cần phát triển, cần du nhập mới; các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành nghề, làng nghề (ứng dụng máy móc, thiết bị để cải tiến sản xuất; khai thác có hiệu quả các cơ chế, chính sách của TW và địa phương; đẩy mạnh liên kết-liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ; quảng bá sản phẩm; tập huấn, đào tạo, truyền nghề, cấy nghề; tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi; xử lí môi trường...)


Chú ý kết hợp bố trí các công trình phụ trợ phục vụ trong lĩnh vực sản xuất (ví dụ: sân phơi đối với đồng lúa giống, bãi tập kết nông sản, lâm sản…)


4. Quy hoạch xây dựng 


4.1. Đối với các thôn và điểm dân cư mới:


- Khái quát các thôn: tên, cơ sở hành thành, sự gắn kết giữa các thôn, với khu trung tâm xã,… trong các không gian ở, sản xuất.


- Mô tả QH chi tiết từng thôn: về quy mô dân số, về các công trình HT xã hội của thôn. Như nhà VH thôn, nhà mẫu giáo, mần non, sân tập TDTT, các không gian sinh hoạt cộng đồng,… (tùy thuộc vào điều kiện của thôn, chủ yếu về các quy mô, nhằm xác định việc QH bố trí các công trình HT xã hội theo các tiêu chí NTM có liên quan).

Bảng 19 - Quy mô dân số, quy hoạch xây dựng 


		STT

		Tên thôn

		Dân số

		Quy mô công trình công cộng thiết yếu

		Vị trí



		

		

		Số người

		Số hộ

		Mầm non (m2)

		Nhà văn hóa (m2)

		



		1

		Thôn …

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		





Lưu ý: Tại cột công trình công cộng chỉ mô tả tối thiểu, chú ý nghiên cứu bổ sung các hạng mục khác, kể cả cây xanh, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng .


- Mô tả các điểm dân cư mới: 


+ Khái quát việc cần thiết hình thành các điểm dân cư mới. 


+ Mô tả các chỉ tiêu. Ví dụ: ngoài các điểm dân cư xen cấy trong thôn xóm cũ, hình thành ... điểm dân cư mới . Có ký hiệu .... Trong đó,


+ Điểm dân cư số ...: Quy mô ...ha, hình thành trên cơ sở ......


+ Điểm dân cư số ...: Quy mô ...ha, hình thành trên cơ sở ......


- Khuyến khích lập bảng tổng hợp, theo cách thức như bảng quy mô dân số, quy hoạch xây dựng ở trên.


4.2. Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở  


- Mô tả hình thức tổ chức không gian thôn, xóm trong các khu vực ở (theo hướng hình thành các cụm thôn có đặc điểm chung – nếu có). Về các nội dung cơ bản:


+ Hình thức quần cư (bố trí nhà ở theo cụm, phân tán, tuyến, xoay quang các khgông gian sinh hoạt cộng đồng, khả năng phòng tránh thiên tai...).


+ Các không gian công cộng của thôn, cụm thôn (chú ý khả năng phục vụ, liên kết phục vụ, liên hệ các liên kết về giao thông, sản xuất...).


- Định hướng xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang nhà ở: Nêu chủ yếu các điểm cơ bản, phù hợp với,


+ Khả năng thích ứng điều kiện tự nhiên (như để thích hợp với vùng có bão lụt thì phát triển các hình thức xây dựng nhà ở gác hoặc tầng, hiên nhà rộng, mái dốc; Nền nhà ở được phân chia thành các khu vực để giảm chi phí đắp nền: vườn thấp, vườn cao, sân, nền nhà. Cao độ nền nhà xây mới cao trình 1,5m-2m. Khoảng lùi xây dựng tối thiểu ...m – theo từng loại đường. Hình thức tường rào, cổng).


+ Khả năng phù hợp với đặc điểm sản xuất của hộ gia đình (ví dụ nhà ở theo dạng kinh tế vườn, chăn nuôi, nuôi thủy sản, làm dịch vụ du lịch...) Từ đó, dự kiến về quy mô sử dụng đất cho từng hộ gia đình (ví dụ có diện tích bình quân 300-500m2/hộ). 

+ Yêu cầu về vệ sinh môi trường (tập trung vào các yêu cầu xây dựng khu vệ sinh, chăn nuôi,...).


5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:


5.1. Định hướng giao thông: 


Nêu hình thức định hướng quy hoạch giao thông. Ví dụ quy hoạch phát triển giao thông theo loại hình tuyến, xương cá, hướng tâm,...

Mô tả các chỉ tiêu kỹ thuật, tính chất của các loại đường. Chủ yếu gồm tên đường, nền đường, mặt đường, hành lang bảo vệ, tính chất phục vụ. Như dưới,


5.1.1. Giao thông đối ngoại


- Gồm hệ thống đường tỉnh, huyện, liên xã,


- Ví dụ về chỉ tiêu: Nền đường rộng ...m; Mặt đường: ...m. Hành lang bảo vệ đường bộ: ...m. Kết hợp là trục chính của xã.


5.1.2. Giao thông đối nội


- Gồm hệ thống đường trục chính xã, liên thôn, đường chính trong thôn, đường xóm,...


- Ví dụ về chỉ tiêu: Nền đường rộng ...m; Mặt đường: ...m. Hành lang bảo vệ đường bộ: ...m. Kết hợp phát triển du lịch,...


- Giao thông thủy: ...


- Mô tả các công trình giao thông tĩnh, như: Bãi đỗ, cầu, cống xây: ...


5.1.3. Giao thông nội đồng (lâm sinh,...)


- Mô tả nguyên tắc bố trí. Ví dụ: việc bố trí cần đảm bảo có được một hệ thống đường nội đồng hoàn chỉnh, hợp lý, trên cơ sở đã dồn điền đổi thửa (ở những nơi có điều kiện dồn điền đổi thửa), để tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển vật tư, nông sản phẩm, thực hiện cơ giới hóa các khâu sản xuất. Lưu ý các điểm tránh xe trong giao thông nội đồng (tham khảo tỉnh Thái Bình: 100m có 01 điểm tránh xe dài 10m rộng 5m, các tuyến đường trục chính nội đồng cách nhau từ 500m đến 800m);


- Mô tả số liệu các trục chính giao thông nội đồng cần điều chỉnh....km, cần xây dựng mới…km (thể hiện tại bản vẽ hạ tầng giao thông với yêu cầu thể hiện đến lô có diện tích > 01 ha). 


Bảng 20 – Tổng hợp QH giao thông


		STT




		Hạng mục




		Hiện trạng

		Quy hoạch 



		

		

		Chiều dài

		Bề rộng

		Diện tích

		Chiều dài

		Bề rộng

		Diện tích



		

		

		

		Mặt đường

		Nền

		

		Hiện trạng

		Cải tạo

		Xây  mới

		Mặt đường

		Nền

		Hiện trạng

		Cải tạo

		Xây mới



		I

		GT đối ngoại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Liên huyện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		GT nông thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường liên thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đường nội thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đường nội đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Đường dân cư mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Đường cụm công nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Công trình giao thông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bãi đỗ xe

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bến thuyền

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Tổng(II+III)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 Tổng (I+II+III)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Chú ý: Rà soát, bổ sung các hàng về giao thông thủy (nếu có)


Nguồn: Tổ chức tư vấn tính toán, lập.


5.2. San nền, thoát nước  


5.2.1. San nền


- Nêu các nguyên tắc thiết kế. Chú ý giải pháp cho phòng tránh thiên tai, vấn đề về môi trường.


- Nêu các các giải pháp về san nền khu vực xây dựng – các khu vực ở. Cụ thể tại các mục,


+ Xác định cao độ khống chế (cao nhất, thấp nhất) cho từng khu vực (hiện hữu, cải tạo, phát triển mới,...).


+ Quy mô khối lượng đất đào, đắp dự kiến qua từng giai đoạn phát triển. Xác định nguồn đất đắp, việc sử dụng nguồn đất đào.


5.2.2. Thoát nước mặt


- Nêu các nguyên tắc thiết kế. Ví dụ: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cho nước mua và thải xả thải; hình thức hở kết hợp kín  giữa nước mưa và nước thải… 

- Xác định vị trí các điểm thoát nước chung ra môi trường, khả năng tiêu thoát nước, chống ngập, úng,...


- Mô tả hệ thống thu, thoát nước trong khu vực ở. Về hình thức bố trí kỹ thuật chính của hệ thống, hướng thu gôm, khả năng xả chung với hệ thống thu, thoát nước của khu vực sản xuất nông nghiệp (tiêu thoát thủy lợi).


- Yêu cầu chung về nạo vét, cải tạo, nâng cấp, hoặc xây mới hệ thống tiêu thoát chính và tiêu thoát  nội đồng. (chú ý liên hệ các công trình thủy lợi phòng tránh lụt – nếu có).

- Thống kê khối lượng các công trình thu, thoát nước mặt chung toàn xã. (Khuyến khích theo bảng)


Bảng 21 - Thống kê QH san nền – thoát nước 


		T.T

		Hạng mục

		Nhiệm vụ

		K/ lượng




		Ghi chú



		

		

		Diện tích tưới (ha)

		Diện tích tiêu (ha)

		

		



		A

		Công trình đầu mối thủy lợi

		

		

		

		



		1

		Trạm bơm...

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		3

		Nâng cấp cải tạo cống và kênh tưới- tiêu

		

		

		

		



		B

		Chuẩn bị nền XD và thoát nước

		

		

		

		



		1

		Chuẩn bị nền XD (m3)

		

		

		

		



		2

		Cống thoát nước chính


(B x H ; D)

		

		

		

		



		3

		Xây mới trục tiêu...

		

		

		

		





5.3. Cấp nước:  


- Xác định và tổng hợp nhu cầu dùng nước chung qua các giai đoạn.


+ Cho các khu vực ở, sản xuất công – thương – dịch vụ. Tính toán theo quy mô dân số, với chỉ tiêu áp dụng như Nhiệm vụ QH đã phê duyệt.


+ Cho khu vực sản xuất nông nghiệp. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn bổ sung bằng văn bản hoặc trong quá trình tập huấn).


- Lập bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước, theo bảng.


Bảng tổng hợp QH nhu cầu cấp nước


		Thành phần dùng nước

		Đợt đầu đến 2015

		Dài hạn đến 2020



		

		Tiêu chuẩn

		Khối lượng

		Nhu cầu


(m3/ngđ)

		Tiêu chuẩn

		Khối lượng

		Nhu cầu


(m3/ngđ)



		N​ước sinh hoạt

		

		

		

		

		

		



		N​ước công cộng

		

		

		

		

		

		



		N​ước công nghiệp,..

		

		

		

		

		

		



		Nư​ớc dự phòng, rò rỉ

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		





Nguồn: Tư vấn tính toán, lập.....


- Lựa chọn nguồn cấp nước. (ví dụ cấp nước tập trung, với nguồn tại ... – nước mặt, ngầm; hoặc cấp nước theo phương thức phân tán theo từng khu vực ở,...)


- Nêu giải pháp về công nghệ xử lý nước.


- Nêu định hướng thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chính, yêu cầu áp lực, xác định quy mô các công trình cấp nước (đối với cấp nước tập trung); 


- Nêu các biện pháp cấp nước chữa cháy (có kết hợp hệ thống sông, hồ,...); bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước;


Bảng 22 - Thống kê khối lượng cấp nước.


		TT

		Thành phần

		Đơn vị (m)

		Giai đoạn thực hiện



		

		

		

		2015

		2020



		1

		Cấp nước

		

		Nâng cấp/ XD mới

		Hoàn chỉnh



		2

		Đư​ờng ống cấp n​ước D…

		

		

		



		3

		...

		

		

		



		

		Tổng hợp

		

		

		





5.4. Cấp điện:  


- Dự báo nhu cầu sử dụng điện (chú ý chỉ tiêu cấp điện theo Nhiệm vụ QH đã duyệt, có kết hợp điều chỉnh theo kết quả đánh giá thực trạng cấp điện)


Lập bảng dự báo phụ tải,


Bảng tổng hợp phụ tải điện

		TT

		Tên phụ tải

		Ptt(2015)  (kW)

		Ptt(2020) (kW)



		1

		Sinh hoạt

		

		



		

		Công cộng

		

		



		

		Công nghiệp

		

		



		

		Sản xuất nông nghiệp

		

		



		

		Tổng

		

		



		

		Công suất yêu cầu với hệ số hệ số đồng thời Kđt= 0,7

		

		





- Mô tả việc lựa chọn nguồn cấp điện. 


Ví dụ :Nguồn điện cung cấp cho xã ... do xuất tuyến .... Chú ý việc sử dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, gió, khí bi-ô-ga, thủy điện nhỏ.


- Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp điện: 


+ Quy hoạch hệ thống lưới điện từ trung áp trở lên:


Mô tả hệ thống tuyến điện, về hướng tuyến, chiều dài, hành lang bảo vệ, yêu cầu định hướng nâng cấp, cải tạo,... Ví dụ: Tuyến 22kV cấp điện từ trạm trung gian  ... và cụm công nghiệp trong xã. Do mạng 22kV mới được nâng cấp lên không cần sửa chữa cải tạo.


+ Xác định số lượng, vị trí, quy mô (công suất) các trạm biến áp, hình thức bố trí trạm (treo, kín,..).


Bảng23 – Thống kê cấp điện


		

		Tên hạng mục

		Hiện trạng


2010

		Đợt đầu


2015

		Dài Hạn


2020



		I

		Trạm

		KVA

		KVA

		KVA



		

		Trạm BA...

		

		

		



		

		

		

		

		



		II

		Lưới điện trung áp 15/22KV

		…km

		…km

		…km



		III

		Lưới điện hạ 0,4 KV

		…km

		…km

		…km



		

		

		

		

		





+ Định hướng hệ thống điện hạ áp 0,4KV, hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống điện phục vụ thủy lợi, phục vụ cấp điện cho các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và chăn nuôi tập trung, ...


+ Khái toán chi phí (theo bảng, nếu cần)


5.5. Định hướng thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang:  


5.5.1. Thoát nước thải


- Xác định tổng nhu cầu cần xử lý nước thải. Dựa trên cơ sở chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt, sản xuất và khả năng, nhu cầu (về tỷ lệ ) xử lý nước thải. Quy mô tính theo m3.


Yêu cầu lập bảng tính toán tổng hợp nhu cầu.


- Nêu giải pháp thu gôm nước thải. Về hệ thống thu gôm, kết cấu của hệ thống, các điểm xả chính ra môi trường,...  


(Ví dụ hệ thống thu của xã theo hệ thống thu thoát chung,.. riêng khu sản xuất – cụm CNo thu thoát nước riêng không hoàn toàn,....Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đan, kích thước B x H = 600 x 800 (mm). Chạy dọc theo các khu vực dân cư, đường trục chính của xã. Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước 7500m. Nước thải và nước mưa được thu gom qua hệ thống thoát nước thải chung, được xử lý trước khi xả ra sông, hồ, đầm trong khu vực.)


- Nêu yêu cầu về việc xử lý xử lý nước thải tại nguồn phát sinh.


Ví dụ: 
+ Các hộ dân nghèo: sử dụng xí 2 ngăn, ủ phân hợp vệ sinh.




+ Các hộ dân chăn nuôi hay có điều kiện và khả năng kinh tế: xây dựng bể tự hoại hoặc bể bioga để xử lý phân, nước thải.




+ Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.





+ Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ được xử lý bằng bể bioga, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng. 


5.5.2. Xử lý chất thải rắn


- Tổng hợp nhu cầu xử lý chất thải rắn (chú trọng chất thải rắn sinh hoạt, và dựa trên cơ sở chỉ tiêu để tính toán).


- Lập bảng tổng hợp,


Bảng tổng hợp nhu cầu xử lý chất thải rắn


		STT

		Hạng mục

		Chỉ tiêu

		Nhu cầu

		

		



		

		...

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





- Giải pháp chung về xử lý chất thải rắn. Chủ yếu nêu phương thức thu gôm, nơi trung chuyển, khu vực xử lý tập trung (nếu có).


Ví dụ:

+ Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. CTR hữu cơ cho chăn nuôi gia súc, ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. CTR vô cơ, chuyển về các điểm tập trung CTR của xã có diện tích 100m2 để vận chuyển lên khu xử lý CTR chung khu vực. Các điểm tập trung CTR có diện tích khoảng 100m2, nền được láng xi măng.


Điểm tập trung CTR 1: nằm tại thôn ..., trên đường trục chính của xã...  Trang bị mỗi thôn 2-3 thùng đựng CTR và từ 2 đến 3 xe đẩy tay để thu gom đến điểm tập kết CTR của xã. 


Chất thải rắn công nghiệp:  Các cơ sở sản xuất ký hợp đồng thu gom và xử lý CTR công nghiệp, chất thải nguy hại với các đơn vị chuyên trách của huyện, chuyển CTR về khu xử lý của khu vực.... 


5.5.3. Nghĩa trang, nghĩa địa


- Nêu các định hướng cải tạo qua các giai đoạn. 


Ví dụ: 


+ Giai đoạn ngắn hạn: Không mở rộng diện tích ...nghĩa trang chính của các thôn .... Quy tập các nghĩa trang rải rác về nghĩa trang huyện. Giai đoạn dài hạn: chuyển về nghĩa trang tập trung của Huyện ... nằm tại xã ..., cách khu vực xã ...  ...km.


+ Khả năng chuyển đổi sử dụng các nghĩa đại sau khi di dời (bố trí đất cây xanh, công cộng,...)


- Thống kê các khu vực bố trí theo quy hoạch dài hạn: 


+ Nghĩa trang thôn ...:  Diện tích ...ha. 


+ Nghĩa trang thôn ...:  Diện tích ...ha. ...


- Nêu các yêu cầu cụ thể về khoảng cách ly cần có.


5.5.4. Các giải pháp bảo vệ môi trường


-  Nêu các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường. Chủ yếu tập trung các nội dung: Phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; việc xem xét diện tích cây xanh cách ly giữa cụm công nghiệp, khu nghĩa trang, nghĩa địa  và khu dân cư ; Yêu cầu về gìn giữ đất mặt có khả năng canh tác của khu vực chưa sử dụng; giải pháp phủ xanh các khu vực đất trống. 


-  Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường. Chủ yếu tập trung vào nhấn mạnh lại việc xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt  như trong quy hoạch đã đề xuất; Yêu cầu xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp...


6. Quy hoạch khu trung tâm xã:


6.1. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất và không gian cảnh quan


- Mô tả vị trí, ranh giới tứ cận, diện tích đất toàn khu.


- Nêu chi tiết các yêu cầu quy định và nguyên tắc về sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cho từng công trình công cộng (đến từng lô đất, về tầng cao, chiều cao xây dựng, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, định hướng kiến trúc,... phục vụ cho công tác thiết kế mới, cải tạo,.. từng công trình cụ thể).


Lập bảng tổng hợp.


- Mô tả vị trí, quy mô (diện tích) các điểm công cộng phục vụ chung cho cộng đồng như khu vực vườn hoa, công viên, điểm nút giao thông có giá trị về kiến trúc cảnh quan chính với các chỉ tiêu quản lý xây dựng cụ thể.


- Xác định chi tiết các khu vực cấm xây dựng, hạn chế xây dựng,...


- Xác định yêu cầu xây dựng ưu tiên cho khu vực.


6.2. Quy hoạch tổng hợp hạ tầng kỹ thuật


- Yêu cầu thể hiện:


Giao thông: Xác định chi tiết các thông số kỹ thuật cả các trục đường trong khu vực quy hoạch. Chú ý việc bố trí chỗ đỗ xe, chỗ quay đầu xe. 


- Mô tả hệ thống mạng lưới đường đến từng công trình; các sân đường và bãi đỗ xe nội bộ (nếu có); Đề xuất giải pháp kết cấu của các loại đường.


- Mô tả chỉ giới đường đỏ (chi tiết mặt cắt đường) và chỉ giới xây dựng (hoặc hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật ).


- Xác định tọa độ thiết kế tại các vị trí có thay đổi hướng và tại các nút giao nhau;


- San nền: Xác định chi tiết các nội dung,


+ Xác định cao độ xây dựng tại các điểm giao cắt đường, độ dốc trên đường, xác định cao độ nền xây dựng;


+ Xác định ranh giới, khối lượng các khu vực đào, đắp; Tùy theo điều kiện địa hình phải thể hiện đường đồng mức thiết kế


+ Thể hiện các giếng thu; hố ga; ta luy; tường chắn; và bản tính khối lượng;


- Thoát nước

- Mô tả các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật như  taluy, tường chắn, ổn định công trình, phòng chống ngập úng cục bộ. 


+ Thể hiện hệ thống thoát nước mưa, gồm mạng lưới, cao độ toàn hệ thống, miệng xả, vị trí, công suất, quy mô chiếm đất của trạm bơm, hồ điều hòa(nếu có).


+ Dự kiến kinh phí đầu tư;


+ Nêu các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác có liên quan như: Đê bao, kè.


- Cấp nước: 


+ Nêu giải pháp cấp nước (về quy mô, nhu cầu), thiết kế mạng lưới cấp nước (chỉ cho cấp nước tập trung).


+ Xác định nguồn cấp nước, vị trí điểm cấp nước cho khu vực.


+ Mạng lưới, cao độ các đường ống chính, ống nhánh đến các công trình hoặc khu đất), các công trình trên đường ống như vòi công cộng, hố van, họng cứu hỏa...; 


+ Trong phạm vi khu đất thiết kế, nếu có các công trình như bể chứa, trạm bơm, đài nước thì thể hiện vị trí, qui mô.


+ Dự kiến kinh phí đầu tư (chỉ cho cấp nước tập trung);


- Cấp điện: 


+ Xác định nhu cầu sử dụng điện.


+ Thiết kế mạng lưới cấp điện (Nêu nguồn, bố trí lưới điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đường). 


+ Mô tả vị trí các trạm biến thế, tuyến điện chính, tuyến điện đến các công trình công cộng và khoảng cách giữa các cột điện, hành lang bảo vệ lưới điện cao áp (nếu có) và điện chiếu sáng đường phố.


+ Dự kiến kinh phí đầu tư; 


- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 


+ Xác định khối lượng nước thải và chất thải rắn. 


+ Thiết kế mạng lưới thoát và xử lý nước thải. Trong đó, mô tả vị trí tuyến thoát nước thải từ cấp 3 trở lên, các giếng ga (có cao độ đáy cống tại các điểm tính toán)


+ Mô tả vị trí, điểm tiếp nhận nước mặt, nước thải của khu vực;


+ Mô tả vị trí, quy mô chiếm đất, công suất các trạm bơm, trạm xử lý nước thải, điểm thu gom, điểm trung chuyển và khu trung chuyển chất thải rắn,...


+ Mô tả hình thức tổ chức thu gom và xử lý chất thải rắn.


+ Dự kiến kinh phí đầu tư.


7. Các dự án ưu tiên đầu tư và tổ chức thực hiện


7.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư


- Lập bảng tổng hợp nguồn vốn, nghiên cứu theo bảng, chú ý phần tổng hợp khái toán của từng nội dung, thực hiện tại mục 3, phần Phụ lục. 


Ví dụ,


		TT

		Nội dung

		Tổng 
vốn 

		Phân theo nguồn vốn

		Năm thực hiện



		

		

		

		Vốn ngân sách (bao gồm NS hổ trợ trực tiếp và các CT DA)

		Vốn tín dụng (gồm tín dung và vốn thương mại)

		Vốn doanh nghiệp

		Huy động nhân dân đóng qóp

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		 Quy hoạch xã NTM

		

		

		

		

		

		



		II

		Phát triển kinh tế

		

		

		

		

		

		



		1

		Dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng

		

		

		

		

		

		



		2

		XD vùng chuyên canh

		

		

		

		

		

		



		3

		Phát triển gia súc, gia cầm 

		

		

		

		

		

		



		4

		XD khu vực chăn nuôi theo mô hình trang trại

		

		

		

		

		

		



		5

		Nuôi trồng thủy sản

		

		

		

		

		

		



		6

		Cải tạo vườn hộ, phát triển KT vườn

		

		

		

		

		

		



		7

		Phát triển ngành nghề, dịch vụ

		

		

		

		

		

		



		III

		Hạ tầng kỹ thuật

		

		

		

		

		

		



		a

		Giao thông

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường liên xã 

		

		

		

		

		

		



		2

		Đường trục liên thôn

		

		

		

		

		

		



		3

		Đường xóm

		

		

		

		

		

		



		4

		Đường nội đồng

		

		

		

		

		

		



		5

		Cầu, cống

		

		

		

		

		

		



		b

		Điện

		

		

		

		

		

		



		1

		Trạm biến áp

		

		

		

		

		

		



		2

		Lưới điện 22KV...

		

		

		

		

		

		



		c

		Cấp nước

		

		

		

		

		

		



		1

		Trạm xử lý nước

		

		

		

		

		

		



		2

		Đường ống chính

		

		

		

		

		

		



		3

		...

		

		

		

		

		

		



		c'

		Thủy lợi

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh chính 

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh mương nội đồng

		

		

		

		

		

		



		d

		Thoát nước – vệ sinh môi trường

		

		

		

		

		

		



		1

		Hệ thống thu nước (cải tạo/mới)

		

		

		

		

		

		



		2

		Trạm xử lý nước thải

		

		

		

		

		

		



		3

		Các hoạt động xử lý rác thải

		

		

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		

		

		



		VI

		Giáo dục

		

		

		

		

		

		



		a

		Trường THCS

		

		

		

		

		

		



		b

		Trường Tiểu học

		

		

		

		

		

		



		c

		Trường Mầm non

		

		

		

		

		

		



		VII

		 Giáo dục đào tạo nghề

		

		

		

		

		

		



		 

		Đào tạo nghề

		

		

		

		

		

		



		VIII

		Ytế

		

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo công trình...

		

		

		

		

		

		



		2

		Mua sắm trang thiết bị

		

		

		

		

		

		



		IX

		Cơ sở văn hóa và khu trung tâm xã

		

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trung tâm văn hóa đa chức năng

		

		

		

		

		

		



		2

		XD Trụ sở LV và XD hệ thống CT - XH

		

		

		

		

		

		



		3

		Bưu điện, Intrenet, Đài phát thanh

		

		

		

		

		

		



		4

		Hạ tầng VH cấp thôn (xây mới/ cải tạo)

		

		

		

		

		

		



		5

		Cải tạo sân thể thao cấp xã và thôn

		

		

		

		

		

		



		X

		Chợ (xây mới/cải tạo)

		

		

		

		

		

		



		1

		Môi trường

		

		

		

		

		

		



		3

		Công trình vệ sinh

		

		

		

		

		

		



		4

		Hệ thống thoát nước

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoạt động xử lý môi trường rác thải

		

		

		

		

		

		



		6

		XD các HTX dịch vụ 

		

		

		

		

		

		



		XII

		Nhà dân cư

		

		

		

		

		

		



		 

		Chỉnh trang, XD khu viên nhà dân 

		

		

		

		

		

		



		XIII

		Các hoạt động khác

		

		

		

		

		

		



		1

		XD đề án, công bố, chi phí quản lý

		

		

		

		

		

		



		2

		Tham gia HT truyên truyền đề án

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng vốn

		

		

		

		

		

		



		Tổng vốn

		...

		tỷ đồng



		Vốn ngân sách (bao gồm NS hổ trợ trực tiếp và các CT dự án):

		

		tỷ đồng



		Vốn tín dụng (gồm tín dung và vốn thương mại):

		

		tỷ đồng



		Vốn Doanh nghiệp:

		

		tỷ đồng



		Huy động nhân dân đóng qóp (gồm tiền, vật tư và ngày công): 

		...

		tỷ đồng





- Tùy thuộc vào định hướng các bước thực hiện tại mục 2.3, Chương II để xác định các danh mục dự án ưu tiên đầu tư cụ thể tại từng nhóm lĩnh vực của bảng tổng hợp trên. Chú ý phần hạ tầng trong giai đoạn đầu được tính toán tại mục 2.2, phần Phụ lục

7.2. Tổ chức thực hiện


7.2.1. Công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới:


- Việc công bố quy hoạch được thực hiện tối thiểu 01 tháng, sau khi UBND huyện phê duyệt.


- Nêu yêu cầu công bố quy hoạch: hình thức; đối tượng;  vị trí; hướng dẫn xác định phân vùng, cắm mốc khu trung tâm; Quy định quản lý xây dựng...


7.2.2. Tổ chức quản lý.


a) Rà soát, nâng cao năng lực của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã.


- Xác định Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới của xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới.


- Lập mới hoặc điều chỉnh sửa đổi Quy chế hoạt động và tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của BQL phù hợp thực tiễn. 


b)Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới


- Yêu cầu lập Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung QH NTM đến cán bộ đảng viên, người dân trong toàn xã. Chú trọng việc thực hiện thường xuyên, gắn liền với chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ ở cấp thôn, các tổ chức chính trị, đoàn thể.


c)Tổ chức giám sát và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Tiêu chí theo định kỳ hàng năm.


- Thành lập các bộ phận để giám sát các hoạt động đầu tư và kế hoạch công tác hàng năm của xã có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới;


- Hàng năm, Ban quản lý xã tổ chức cho các thôn đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo từng Tiêu chí và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chung trong toàn xã.


d)Bổ sung, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới.


Dựa trên cơ sở hồ sơ quy hoạch, bổ sung hoặc sửa đổi mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án XD NTM (nếu đã thực hiện) cho phù hợp.


...


7.2.3. Về phát triển sản xuất


- Xác định các yêu cầu thực hiện cấp thiết về: dồn điền đổi thửa; hoặc phát triển trang trại; hoặc giao đất giao rừng;... 


- Yêu cầu rà soát sử dụng đất kém hiệu quả để hồi và cấp lại cho những hộ nông dân, doanh nghiệp có năng lực sản xuất.


- Giải pháp khuyến nông với hệ thống cán bộ cơ sở nhằm chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tới từng người dân. Việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật nông nghiệp và quản lý kinh tế cho cán bộ cơ sở; tập huấn chuyển giao công nghệ cho nông dân. Hướng tới hình thành mô hình hợp tác chặt chẽ giữa ba nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học;


- Nêu các ứng dụng khoa học công nghệ mới, giống cây con mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất.... Giải pháp về cơ giới hoá trong nông nghiệp;


7.2.4. Tổ chức sản xuất.


- Nêu các giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất  (HTX, Tổ hợp tác, nhóm hộ, liên kết với các Doanh nghiệp...);


- Nêu giải pháp khuyến nông, về khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; cách thức tuyên truyền nhân rộng mô hình khuyến nông: kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc - giống, thức ăn, canh tác, bảo vệ thực vật, thú y. Giúp ngư​ời nông dân có ý thức và kiến thức để hoạch định sản xuất lúa hàng hóa năng suất chất lượng cao đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của thị trường; mang lại hiệu quả kinh tế cao. 


- Đối với ngành chăn nuôi cần nêu giải pháp chuyển nhanh sang phương thức chăn nuôi trang trại tập trung. Giúp quản lý được đầu vào, áp dụng được khoa học công nghệ vào sản xuất, từ đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Đồng thời, giảm được ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. 


7.2.5. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.


Có thể nghiên cứu, nêu các yêu cầu,


- Về đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp đồng bộ nhằm chủ động tưới, tiêu nước, phục vụ sản xuất nông sản theo hướng "sạch".


- Giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề từ rác thải qua từng giai đoạn. Việc hình thành các tổ vệ sinh thu gom rác thải tập trung về điểm tập kết theo quy hoạch đúng thời gian. 


- Việc hạn chế ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp; Trong chăn nuôi phối hợp sử dụng Biogas để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng phục vụ sinh hoạt đời sống của nhân dân.


7.2.6. Đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị


Có thể nghiên cứu những nội dung liên quan trực tiếp tới hồ sơ quy hoạch, Ví dụ nêu các nội dung,


a) Đào tạo đội ngũ cán bộ.


- Hoàn thiện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chính trị,.. cho đội ngũ cán bộ xã.


- Nghiên cứu và nêu các chính sách khuyến khích, tuyển chọn những cán bộ có trình độ năng lực tham gia đào tạo về công tác quản lý phát triển NTM. Tập trung vào quản lý các nguồn vốn xây dựng NTM. 


- Nghiên cứu quy chế quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ con em đi học các ngành mà xã có nhu cầu (theo yêu cầu phát triển trong kỳ quy hoạch), phục vụ kế cận và lâu dài tại địa phương.


b)Đào tạo tay nghề cho lao động. 


- Nêu định hướng đào tạo lao động phân bổ cho các ngành nghề trong kỳ quy hoạch, làm việc tại xã (đã phân tích tại mục ...) cho từng lĩnh vực Nno, TM-DV;...


- Nêu các định hướng đào tạo nghề cho từng lĩnh vực. Về hình thức đào tạo; nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; nơi đào tạo,...


- Nghiên cứu, nêu số liệu tỷ lệ dự kiến đào tạo đạt được trong từng lĩnh vực.


7.2.7. Giải pháp về chính sách.


Có thể nghiên cứu, nêu các giải pháp về,


- Hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật và tham gia các dự án phát triển nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn sử dụng nguyên liệu và thu hút lao động.


- Các chính sách thu hút các Doanh nghiệp đầu tư các ngành nghề; công nghiệp, TTCN theo quy hoạch vào địa phương, ưu tiên các ngành tạo nhiều việc làm, tiết kiệm đất, hàm lượng công nghệ cao, sản xuất sạch, có giá trị tăng cao, để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. 


- Các chính sách tín dụng ưu đãi với người nghèo để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.


- Cơ chế, chủ trương nhằm khuyến khích tính năng động, sáng tạo của kinh tế hộ gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển các trang trại, các tổ chức HTX chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.


- Chính sách thúc đẩy các hoạt động dịch vụ tài chính, đa dạng hoá các loại hình tín dụng, huy động vốn đầu tư cho phát triển.


7.2.8. Giải pháp thị trường


Có thể nghiên cứu, nêu các giải pháp về,


- Việc hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm,...về xây dựng các dịch vụ cộng đồng về tiếp thị nông sản và vật tư nông nghiệp;


- Các biện pháp của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ nông dân quảng bá nông sản, có điều kiện tiếp xúc với các loại thị trường phù hợp.


- Giải pháp tập trung phát triển một số mặt hàng chủ lực để tiến tới xây dựng đúng thương hiệu. Từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại thông qua các hình thức phù hợp.


7.2.9. Huy động nguồn lực


Có thể nghiên cứu, nêu các định hướng về,


- Chú trọng lồng ghép thật tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. 


- Khả năng khai thác nguồn vốn từ nguồn đất đai, tài sản công chưa sử dụng hợp lý.


- Thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhất là sự đóng góp của cộng đồng dân cư, con em xã quê, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Kèm theo cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư vào xã.


- Kế hoạch huy động và phân kỳ nguồn vốn đầu tư theo lộ trình để thực hiện hợp lý có hiệu quả.


- Huy động vốn qua các tổ chức tài chính, tín dụng; Huy động vốn qua dân cư.  


CHƯƠNG V. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ


1. Đánh giá hiệu quả của quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới


1.1. Hiệu quả về kinh tế


- Nâng cao chất lượng, giá trị, tăng cường ổn định và tăng thêm sản lượng nông nghiệp chất lượng cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.


- Thông qua hoạt động xây dựng và phát triển du lịch sẽ tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho dân cư. 


- Nâng cao chất lượng & hiệu quả phục vụ của hệ thống HTKT & HTXH.


1.2. Hiệu quả về xã hội


- Tạo công ăn việc làm cho nhân dân, giải quyết một phần lao động nhàn rỗi, hạn chế di dân tự do từ vùng nông thôn về các thành phố lớn và giảm tệ nạn xã hội.


- Tăng cường sự đoàn kết trong công đồng dân cư, góp phần củng cố an ninh quốc phòng.


- Giảm thiểu được các thiệt hại do thiên tai, bão lũ cho người dân hàng năm


1.3. Hiệu quả về môi trường


- Bảo vệ đuợc vùng tập trung dân cư, giữ gìn môi trường sinh thái ....


- Giữ được cảnh quan truyền thống của địa phương, tăng tính hấp dẫn trong tổ chức du lịch. 


2. Kết luận


- Xác định sự hoàn chỉnh của hồ sơ quy hoạch xã NTM; về sự đánh giá, nghiên cứu và nội sung đề xuất.


- Nêu các trình tự pháp lý khi thực hiện đã đầy đủ.


3. Kiến nghị


- Kiến nghị xét duyệt.


- Kiến nghị hỗ trợ các tồn tại khách quan, chưa giải quyết đầy đủ (nếu có) trong quá trình nghiên cứu


CHƯƠNG VI. PHỤ LỤC


1. Phần văn bản pháp lý liên quan, tài liệu tham khảo


Phần đính kèm các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp vào tập hồ sơ


2. Các bảng biểu tính toán, phương pháp tính toán


2.1. Các biểu và phương pháp tính toán,


Mô tả các tính toán nghiên cứu các mục tại hồ sơ. Ví dụ bảng tính quy mô dân số,lao động; bảng tính tăng tưởng kinh tế; các bảng tính cho đánh giá hiện trạng,...


2.2. Các bảng tính đầu tư HTKT trong giai đoạn đầu 


Bảng mẫu khái toán giao thông giai đoạn đầu (2015)


		STT




		Hạng mục




		Hiện trạng

		Quy hoạch đợt đầu

		Khái toán 2015

		Nguồn vốn



		

		

		Chiều dài

		Bề rộng

		Diện tích

		Chiều dài

		Bề rộng

		Diện tích

		Đơn giá

		Thành tiền

		



		

		

		

		Mặt đường

		Nền

		

		Hiện trạng

		Cải tạo

		Xây dựng mới

		Mặt đường

		Nền

		Hiện trạng

		Cải tạo

		Xây dựng mới

		

		

		



		I

		GT đối ngoại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Liên huyện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		GT nông thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường liên thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đường nội thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đường nội đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Đường dân cư mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Đường cụm công nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Công trình giao thông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bãi đỗ xe

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bến thuyền...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Bảng mẫu khái toán kinh phí đầu tư san nền, thoát nước đến 2015


		T.T

		Hạng mục

		K. lượng

		Kinh phí

		Nguồn vốn

		Dự kiến năm xây dựng



		

		

		

		

		

		



		A

		Công trình đầu mối thủy lợi xã:

		

		

		

		



		1

		Trạm bơm. …

		

		

		

		



		2

		Nạo vét kênh tưới tiêu ….

		

		

		

		



		3

		Cải tạo cống và kênh tưới- tiêu

		

		

		

		



		4

		XD cống, đê ngăn mặn: ….

		

		

		

		



		6

		Kè chống sạt lở bờ …

		

		

		

		



		B

		Khu Trung tâm xã

		

		

		

		



		1

		Cống thoát nước 

		

		

		

		



		2

		Kè, XD trục tiêu 

		

		

		

		



		3.

		Tôn nền  tránh ngập úng 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		5

		Tổng

		

		

		

		





Bảng mẫu khái toán kinh phí cấp nước đợt đầu


		TT

		Tên công trình

		Khối lượng

		Đơn giá (103đ)

		Kinh phí (106đ)



		1

		Đường ống     

		(m)

		

		



		 

		  …mm

		

		

		



		2

		Phụ tùng đường ống

		

		

		



		3

		 Tổng

		

		

		





Bảng mẫu khái toán kinh phí cấp điện


		TT

		Danh mục

		Đơn vị

		Đơn giá

		Khối lượng

		Thành tiền



		1

		Trạm biến áp 22/0,4kV  xây dựng mới 

		Trạm

		

		

		



		2

		Đường dây 22kV xây dựng mới

		Km

		

		

		



		3

		Đường dây nổi 0,4kV

		Km

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		





Bảng mẫu khái toán kinh phí thu gom CTR và nghĩa trang


		STT

		Các hạng mục

		Đơn vị

		Đơn giá

		Khối lượng

		Thành tiền



		

		Các hạng mục 

		 

		 

		 

		 



		1

		Mua thùng đựng CTR

		cái

		

		

		



		2

		Mua xe đẩy chuyển CTR

		cái

		

		

		



		3

		Xây dựng điểm tập trung CTR

		điểm

		

		

		



		4

		Xe cơ giới chuyên dụng vận chuyển CTR

		cái

		

		

		



		5

		Hỗ trợ xây hầm Biogas

		cái

		

		

		



		6

		Kinh phí cải tạo, quy tập nghĩa trang

		ha

		

		

		



		7

		Cộng

		 

		

		

		





4. Phần bản vẽ


Đính kèm các bản vẽ thu nhỏ, in khổ A3, có chú dẫn tỷ lệ.


Tối thiểu phần bản vẽ gồm:


- Sơ đồ vị trí, ranh giới xã;


- Quy hoạch định hướng phát triển không gian;


- Quy hoạch sử dụng đất;


- Quy hoạch sản xuất;


- Quy hoạch xây dựng;


- Quy hoạch tổng hợp hạ tầng;


- Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu trung tâm xã (nếu có triển khai).


- Quy hoạch hạ tầng tổng hợp Khu trung tâm xã.


MẪU 03


		ỦY BAN NHÂN DÂN


XÃ  .....


____________

Số       /TTr-UBND

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

.......,  ngày     tháng    năm 2012





TỜ TRÌNH


Về thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán


kinh phí lập quy hoạch nông thôn mới của xã….., huyện….

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; 


Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT;


Căn cứ.…


UBND xã...  đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã….., huyện….(kèm theo Tờ trình); với các nội dung cơ bản, như sau:


I. Tên hồ sơ


Quy hoạch Nông thôn mới xã …, huyện…


II. Các nội dung lập quy hoạch,


1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch


Trích có chọn lọc điểm a, mục 2, Phần II của hồ sơ nhiệm vụ - dự toán kinh phí lập quy hoạch xã nông thôn mới.


2. Mục tiêu yêu cầu về nội dung nghiên cứu của đồ án


Trích có chọn lọc điểm b, mục 1, Phần II của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch. 

3. Dự báo quy mô dân số, đất đai, quy mô xây dựng

a) Quy mô dân số:


b) Quy mô đất đai:


- Quy mô sử dụng đất đai toàn xã


- Quy mô khu trung tâm xã


c) Quy mô xây dựng: 


Trích có chọn lọc mục 5, Phần II của hồ sơ nhiệm vụ.


4. Yêu cầu tổ chức không gian


Trích có chọn lọc các tiết 1,2,3 (-), điểm a, mục 6, Phần II.

a) Yêu cầu về quy hoạch sản xuất:


- Về quy hoạch sản xuất nông nghiệp: 


+ Về quy hoạch trồng trọt: 


+ Về quy hoạch chăn nuôi: 


+ Về quy hoạch lâm nghiệp: 


+ Về quy hoạch thủy sản: 


+ Về quy hoạch diêm nghiệp: 


- Về quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ: 


Trích có chọn lọc điểm b, mục 6, Phần II.

b) Yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất:


Trích có chọn lọc điểm c, mục 6, Phần II.  


c) Yêu cầu về quy hoạch xây dựng:


Trích có chọn lọc tiết 4 (-), điểm a, mục 6, Phần II.

5. Yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật


a) Yêu cầu quy hoạch giao thông: 


b) Yêu cầu quy hoạch san nền và thoát nước: 


c) Yêu cầu quy hoạch cấp nước:


d) Yêu cầu quy hoạch cấp điện:


e) Yêu cầu quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 


Trích có chọn lọc tại các điểm tương ứng của  mục 7, Phần II.

6. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

a) Chỉ tiêu sử dụng đất chung:


Trích dẫn các chỉ tiêu tại bảng 1, mục 8; Phần II. 

b) Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:


Trích dẫn các chỉ tiêu được xác định tại bảng 2, mục 8; Phần II.

c) Các chỉ tiêu khác của các ngành (nếu có):


7. Hồ sơ sản phẩm của đồ án

a) Yêu cầu về văn bản và tài liệu


- Thuyết minh tổng hợp, kèm theo các bản vẽ in màu và thu nhỏ theo tỷ lệ khổ A3, các bảng, biểu, phụ lục kèm theo.


- Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt của UBND xã, dự thảo quyết định phê duyệt.


- Dự thảo bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.


- Thiết bị (đĩa CD, thẻ nhớ) lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.


b) Yêu cầu bản vẽ:


Tỷ lệ 1/10.000 đến 1/5.000, đối với xã có diện tích từ 20.000 ha trở lên thể hiện trên trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000.


b1) Yêu cầu thể hiện bản hiện trạng tổng hợp, 


b2) Yêu cầu thể hiện bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới.


b3) Yêu cầu thể hiện bản vẽ quy hoạch : Gồm các bản vẽ,


b.3.1) Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; 


b.3.2) Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp:


b.3.3) Bản vẽ định hướng quy hoạch xây dựng.


b4) Yêu cầu thể hiện bản vẽ định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tổng hợp.


b5) Đối với Khu trung tâm:


 Thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/500. Thành phần cơ bản gồm,


- Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật: 


- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc


- Bản đồ quy hoạch hệ thống HTKT


Nêu các yêu cầu về nội dung thể hiện bản vẽ… (Chú ý tham khảo Phần III, của mẫu hồ sơ nhiệm vụ - dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới).


8. Kinh phí lập quy hoạch 


Trích dẫn điểm 2, Chương III của mẫu hồ sơ Nhiệm vụ.


9. Tiến độ thực hiện lập quy hoạch xây dựng 


….


III. Kiến nghị


- Các nội dung cần thiết kiến nghị, xem xét


- Nêu các đề nghị các phòng chức năng (tổ công tác quy hoạch) của huyện kiểm tra; UBND huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ.


Kính trình./. 


		Nơi nhận:


- UBND huyện…(để trình);


- Các phòng KTHT, TNMT, NNPTNT(để kiểm tra);


- Luu ....

		





MẪU 04


		ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN...




Số         /QĐ-UBND

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




...., ngày        tháng      năm 2012





QUYẾT ĐỊNH 


Phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán kinh phí 


lập quy hoạch nông thôn mới của xã….., huyện….




ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; 


Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT;


…


Xét đề nghị của UBND xã... tại Tờ trình số ... đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ - dự toán kinh phí lập quy hoạch nông thôn mới của xã;


Theo đề nghị của tổ công tác NTM huyện (hoặc các phòng: Kinh tế Hạ tầng; Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) tại Kết quả thẩm định số ……… ngày….,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ – Dự toán dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã..., với các nội dung chính, như sau,


1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch


Trích có chọn lọc điểm a, mục 2, Phần II của hồ sơ nhiệm vụ - dự toán kinh phí lập quy hoạch xã nông thôn mới.

2. Mục tiêu yêu cầu về nội dung nghiên cứu của đồ án


Trích có chọn lọc điểm b, mục 1, Phần II của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch.

3. Dự báo quy mô dân số, đất đai, quy mô xây dựng

a) Quy mô dân số:


b) Quy mô đất đai:


- Quy mô sử dụng đất đai toàn xã


- Quy mô khu trung tâm xã


c) Quy mô xây dựng: 


Trích có chọn lọc mục 5, Phần II của hồ sơ nhiệm vụ.


4. Yêu cầu tổ chức không gian


Trích có chọn lọc các tiết 1,2,3 (-), điểm a, mục 6, Phần II.

a) Yêu cầu về quy hoạch sản xuất:


- Về quy hoạch sản xuất nông nghiệp: 


+ Về quy hoạch trồng trọt: 


+ Về quy hoạch chăn nuôi: 


+ Về quy hoạch lâm nghiệp: 


+ Về quy hoạch thủy sản: 


+ Về quy hoạch diêm nghiệp: 


- Về quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ: 


Trích có chọn lọc điểm b, mục 6, Phần II.

b) Yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất:


Trích có chọn lọc điểm c, mục 6, Phần II.  


c) Yêu cầu về quy hoạch xây dựng:


Trích có chọn lọc tiết 4 (-), điểm a, mục 6, Phần II.

5.Yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật


a) Yêu cầu quy hoạch giao thông: 


b) Yêu cầu quy hoạch san nền và thoát nước: 


c) Yêu cầu quy hoạch cấp nước:


d) Yêu cầu quy hoạch cấp điện:


e) Yêu cầu quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 


Trích có chọn lọc tại các điểm tương ứng của  mục 7, Phần II.

6. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

a) Chỉ tiêu sử dụng đất chung:


Trích dẫn các chỉ tiêu tại bảng 1, mục 8; Phần II. 

b) Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:


Trích dẫn các chỉ tiêu được xác định tại bảng 2, mục 8; Phần II.

c) Các chỉ tiêu khác của các ngành (nếu có):


7. Hồ sơ sản phẩm của đồ án

a) Yêu cầu về văn bản và tài liệu


- Thuyết minh tổng hợp, kèm theo các bản vẽ in màu và thu nhỏ theo tỷ lệ khổ A3, các bảng, biểu, phụ lục kèm theo.


- Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt của UBND xã, dự thảo quyết định phê duyệt.


- Dự thảo bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.


- Thiết bị (đĩa CD, thẻ nhớ) lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.


b) Yêu cầu bản vẽ:


Tỷ lệ 1/10.000 đến 1/5.000, đối với xã có diện tích từ 20.000 ha trở lên thể hiện trên trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000.


b1) Yêu cầu thể hiện bản hiện trạng tổng hợp, 


b2) Yêu cầu thể hiện bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới.


b3) Yêu cầu thể hiện bản vẽ quy hoạch : Gồm các bản vẽ,


b.3.1) Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; 


b.3.2) Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp:


b3.3) Bản vẽ định hướng quy hoạch xây dựng.


b4) Yêu cầu thể hiện bản vẽ định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tổng hợp.


b5) Đối với Khu trung tâm:


 Thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/500. Thành phần cơ bản gồm,


- Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật: 


- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc


- Bản đồ quy hoạch hệ thống HTKT


Nêu các yêu cầu nội dung thể hiện bản vẽ . 


(Chú ý các yêu cầu tại Phần III, của mẫu hồ sơ nhiệm vụ - dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới)


8 Kinh phí lập quy hoạch 


Trích dẫn điểm 2, Chương III của hồ sơ nhiệm vụ mẫu.


9. Tiến độ thực hiện lập quy hoạch xây dựng 


Trích dẫn mục a, điểm 3, Chương III của hồ sơ nhiệm vụ mẫu.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nêu trách nhiệm của từng tổ chức (chú ý các nội dung tại điểm b của Chương III, hồ sơ nhiệm vụ - dự toán lập quy hoạch mẫu)

1. UBND xã ...


…


2. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện


…


Điều 3. 


Chánh Văn phòng UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ...; Trưởng phòng: Kinh tế Hạ tầng, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính huyện, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành. 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- TT HĐND huyện(B/c);


- TT HĐND xã...(t/dõi);


- C, PVP UBND huyện;


- Lưu VT….




		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 


 





MẪU 05


		  ỦY BAN NHÂN DÂN


XÃ  .....


____________

Số       /TTr-UBND

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

.......,  ngày     tháng    năm 2012





TỜ TRÌNH


Về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã ….., huyện … và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch




Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; 


Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT;


…


Căn cứ Quyết định số …… của UBND huyện về việc phê duyệt (bổ sung) hồ sơ Nhiệm vụ – Dự toán kinh phí lập quy hoạch xã nông thôn mới của xã …


UBND xã...  đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã và ban hành bản quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch (kèm theo Tờ trình); với các nội dung cơ bản, như sau:


I. Tên hồ sơ :


Quy hoạch Nông thôn mới xã …, huyện…


II. Các nội dung lập quy hoạch:


1. Vị trí và quy mô quy hoạch:


a) Ranh giới, quy mô diện tích:


Trích có chọn lọc mục 1, Chương II của hồ sơ quy hoạch.


b) Quy mô và cơ cấu dân số, lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.


Trích có chọn lọc mục 2.2 của Chương IV


2. Mục tiêu:


Trích chọn lọc các nội dung tại Chương I, theo các tiết cụ thể sau,


- Về các nội dung liên quan việc cụ thể định hướng phát triển KT -XH.


- Về các nội dung liên quan đưa ra các cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư.


- Về các nội dung liên quan việc định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.


3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:


Trích dẫn các các bảng tại 2.2; Chương IV. Theo các điểm:


a) Diện tích, cơ cấu các loại đất ( bảng 12, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu);


b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (bảng 13, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu);


c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng (bảng 14, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu).


4. Cơ cấu phân khu chức năng, tổ chức không gian đồ án quy hoạch:


a) Cơ cấu phân khu chức năng:


- Yêu cầu và nguyên tắc: 


+ Nêu các yêu cầu, nguyên tắc, định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc.  Trích tại mục 1.1, Chương IV.

+ Nêu hình thức tổ chức cơ cấu không gian chung toàn xã (tại tiết (-) một- phần phương án chọn, mục 1.1, Chương IV).

- Định hướng giải pháp tổ chức không gian


Mô tả các phân vùng chức năng chính của xã, (tại tiết (-) hai của mục 1.1, Chương IV) bao gồm:


+ Khu vực trung tâm xã…


+ Các không gian có chức năng ở ...


+ Các không gian có chức năng sản xuất và phục vụ sản xuất.


Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có). Cùng các chỉ tiêu về đất đai, bảo vệ môi trường của từng khu vực sản xuất.


+ Các khu vực, điểm bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầu mối của xã.


+ Các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển; khu vực cấm xây dựng;  khu vực đặc thù dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...). 


b) Trung tâm xã: 


- Vị trí, ranh giới quy mô: 


Nêu vị trí, qui mô diện tích,… (trích dẫn tiết (-) một, mục 6.1, điểm 6, Chương IV hồ sơ quy hoạch mẫu).


- Yêu cầu xây dựng, các chỉ tiêu chi tiết của các công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh. 


Trích dẫn các tiết còn lại của mục 6.1, điểm 6, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.

c) Định hướng phân bổ hệ thống dân cư:


- Mô tả hệ thống thôn với các quy mô về dân số, số hộ, trung tâm thôn, định hướng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, khuôn viên nhà ở,


- Mô tả các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường của từng thôn hoặc khu dân cư mới,


Kiểm tra, trích dẫn mục 4.1 và 4.2, điểm 4, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


d) Quy hoạch sản xuất:


Nội dung xác định phạm vi ranh giới, quy mô từng loại hình sản xuất. Theo hình thức kiểm tra, trích dẫn điểm 3, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 


Mô tả các nội dung cơ bản về quy hoạch giao thông; san nền - thoát nước; cấp nước; cấp điện; thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang.  


Kiểm tra, trích các nội dung cơ bản của điểm 5, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. Chú ý mô tả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất.

6. Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đất đai: 


Nội dung trích dẫn các bảng 9, 10, 15, 16, 17, 18 của Phụ lục 02 của hồ sơ mẫu quy hoạch; cùng các nội dung diễn giải chính.


7. Danh mục các dự án ưu tiên 


Trích dẫn mục 7.1, điểm 7, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


8. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng: 


Trích dẫn mục 7.2, điểm 7, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


II. Kiến nghị


- Trích, nêu các nội dung tại Chương V của hồ sơ quy hoạch mẫu.


- Nêu các đề nghị các phòng chức năng (tổ công tác quy hoạch) của huyện kiểm tra; UBND huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ .


Kính trình./. 


		Nơi nhận:


- UBND huyện…(để trình);


- Các phòng KTHT, TNMT, NNPTNT(để kiểm tra);


- Luu ....
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		ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN...




Số         /QĐ-UBND

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




...., ngày        tháng      năm 20...





QUYẾT ĐỊNH 


Phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã….., huyện….




ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; 


Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT;


…


Xét đề nghị của UBND xã... tại Tờ trình số ... đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã;


Theo đề nghị của tổ công tác NTM huyện (hoặc các phòng: Kinh tế Hạ tầng; Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) tại Kết quả thẩm định số ……… ngày….,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành kèm theo bản Quy định Quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã..., với các nội dung chính, như sau,


1. Vị trí và quy mô quy hoạch


a) Ranh giới, quy mô diện tích.


Trích có chọn lọc mục 1, Chương II của hồ sơ quy hoạch.


b) Quy mô và cơ cấu dân số, lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.


Trích có chọn lọc mục 2.2 của Chương III


2. Mục tiêu


Trích chọn lọc các nội dung tại Chương I, theo các tiết cụ thể sau,


- Về các nội dung liên quan việc cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội.


- Về các nội dung liên quan đưa ra các cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án dầu tư.


- Về các nội dung liên quan việc định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.


3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất


Trích dẫn các bảng tại 2.2; Chương IV. Theo các điểm,


a) Diện tích, cơ cấu các loại đất ( bảng 12, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu);


b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (bảng 13, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu);


c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng (bảng 14, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu).


4. Cơ cấu phân khu chức năng, tổ chức không gian đồ án quy hoạch,


a) Cơ cấu phân khu chức năng,


- Yêu cầu và nguyên tắc: 


+ Nêu các yêu cầu, nguyên tắc, định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc (trích mục 1.1, Chương IV).


+ Nêu hình thức tổ chức cơ cấu không gian chung toàn xã (tại tiết (-) một- phần phương án chọn, mục 1.1, Chương IV).

- Định hướng giải pháp tổ chức không gian


Mô tả các phân vùng chức năng chính của xã, (tại tiết (-) hai của mục 1.1, Chương IV) bao gồm:


+ Khu vực trung tâm xã…


+ Các không gian có chức năng ở ...


+ Các không gian có chức năng sản xuất và phục vụ sản xuất.


Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có). Cùng các chỉ tiêu về đất đai, bảo vệ môi trường của từng khu vực sản xuất.


+ Các khu vực, điểm bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầu mối của xã.


+ Các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển; khu vực cấm xây dựng;  khu vực đặc thù dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...). 


b) Trung tâm xã, 


- Vị trí, ranh giới quy mô: 


Nêu vị trí, qui mô diện tích,… (trích dẫn tiết (-) một, mục 6.1, điểm 6, Chương IV hồ sơ quy hoạch mẫu).


- Yêu cầu xây dựng, các chỉ tiêu chi tiết của các công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh. 


Trích dẫn các tiết còn lại của mục 6.1, điểm 6, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.

c) Định hướng phân bổ hệ thống dân cư,


- Mô tả hệ thống thôn với các quy mô về dân số, số hộ, trung tâm thôn, định hướng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, khuôn viên nhà ở,


- Mô tả các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường của từng thôn hoặc khu dân cư mới,


Kiểm tra, trích dẫn mục 4.1 và 4.2, điểm 4, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


d) Quy hoạch sản xuất, 


Nội dung xác định phạm vi ranh giới, quy mô từng loại hình sản xuất. Theo hình thức kiểm tra, trích dẫn điểm 3, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 


Mô tả các nội dung cơ bản về quy hoạch giao thông; san nền - thoát nước; cấp nước; cấp điện; thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang.  


Kiểm tra, trích các nội dung cơ bản của điểm 5, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. Chú ý mô tả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất.

6. Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đất đai 


Hướng trích dẫn các bảng 9, 10, 15, 16, 17, 18 của Phụ lục 02 của hồ sơ mẫu quy hoạch; cùng các nội dung diễn giải chính.


7. Danh mục các dự án ưu tiên 


Trích dẫn mục 7.1, điểm 7, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


8. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng 


Trích dẫn mục 7.2, điểm 7, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nêu trách nhiệm của từng tổ chức (chú ý các nội dung tại điểm 2 và 3 của Chương V, hồ sơ quy hoạch mẫu)


1. UBND xã ...


…


2. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện


…


Điều 3. 


Chánh Văn phòng UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ...; Trưởng phòng: Kinh tế Hạ tầng, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch Tài chính, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành. 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- TT HĐND huyện(B/c);


- TT HĐND xã...(t/dõi);


- C, PVP UBND huyện;


- Lưu VT.




		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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		ỦY BAN NHÂN DÂN 


HUYỆN ………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





QUY ĐỊNH


Quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch nông thôn mới …, 


huyện …, tỉnh Quảng Nam 


(Ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /…/2012 


của Ủy ban nhân dân huyện…) 


Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG


Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, cảnh quan trên địa bàn xã…, huyện ..., tỉnh Quảng Nam.


Ngoài những quy định trong văn bản này, việc quản lý xây dựng còn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.


Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý


1. Đối tượng áp dụng: 


Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã đều phải tuân thủ theo đúng Quy định này.


Quy định này là cơ sở để chính quyền các cấp triển khai việc xây dựng xã hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 


2. Phân công quản lý:


- Các phòng Kinh tế Hạ tầng, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là các cơ quan đầu mối giúp UBND huyện hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, xây dựng trong khu vực xã.


- UBND xã ... là cơ quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch xây dựng được duyệt và Quy định này. 


- Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nội dung trong bản Quy định này phải được UBND huyện thống nhất.


Điều 2. Quy định chung về quy mô


1. Quy mô diện tích


Trích tiết 2 (-), mục 1.2, điểm 1, Chương II, hồ sơ quy hoạch.


2. Dự báo quy mô dân số, lao động


Trích mục 2.2, điểm 2, Chương III, hồ sơ quy hoạch.


Điều 3. Quy định chung về quản lý phát triển không gian xã


1. Phân vùng tổng thể,


- Các phân vùng chức năng chính,


Trích tiết 2(-), mục 1.1, điểm 1, Chương IV hồ sơ quy hoạch.


- Các trục không gian chính: Trích tiết 1(-), mục 1.1, điểm 1, Chương IV hồ sơ quy hoạch.

2. Quy định chung về kiến trúc, cảnh quan


- Nêu các định hướng chung về phát triển nhà ở, công trình công cộng.


- Nêu hình thái xây dựng chủ yếu của nhà ở; các không gian công cộng (chú ý việc sử dụng địa hình tự nhiên).


3. Quy định về kiểm soát phát triển hệ sinh thái tự nhiên (nếu có)


Nêu các yêu cầu về quản lý đối với các khu vực. Như hành lang xanh; khu vực cảnh quan đặc thù; khu vực sản xuất nông nghiệp; khu vực sông, suối, hồ,… hiện hữu; ranh giới và khoảng cách đệm của khu vực ở và sản xuất; ...


Điều 4. Quy định đối với vùng hạn chế phát triển,


Mô tả các mục, về: vị trí, quy mô, chức năng, hình thức kiểm soát chung,...


Điều 5. Quy định chung về khu vực bảo tồn, cấm phát triển


- Nêu quy mô số lượng, tổng diện tích


- Nêu vị trí, các yêu cầu liên quan như khống chế tầng cao, mật độ xây dựng của các công trình xung quanh công trình cần bảo tồn;...


Điều 6. Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội 


1. Đối với hệ thống công trình giáo dục đào tạo


- Mô tả yêu cầu chung về phân bổ mạng lưới...


- Nêu các yêu cầu chung về xây dựng với từng khu vực mới, cải tạo,… theo hồ sơ quy hoạch.


2. Đối với hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng


Nêu các yêu cầu chung về cải tạo, nâng cấp trạm y tế đảm bảo các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. 


3. Du lịch sinh thái văn hóa; Làng nghề…: 


Mô tả các khu vực với các nội dung xây dựng phát triển như yêu cầu phát triển du lịch làng nghề truyền thống; trang trại sản xuất theo mô hình sinh thái; phát triển du lịch kết hợp bảo vệ danh thắng,…


Điều 7. Quy định chung về phát triển hạ tầng kỹ thuật


1. Giao thông


- Mô tả yêu cầu việc tận dụng mạng đường hiện có, cải tạo mở rộng, làm mới đáp ứng nhu cầu phát triển...


- Phạm vi bảo vệ đường bộ: 


Nêu các yêu cầu liên quan việc đảm bảo hành lang bảo vệ các tuyến đường theo qui định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 


- Nêu các yêu cầu liên quan việc phạm vi bảo vệ đường sắt (nếu có) tại các quy định của Luật Đường sắt số 35/2005/QH11; Nghị định số 109/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.


- Nêu các yêu cầu liên quan quy định về quản lý đường thuỷ (nếu có) tại các quy định về phạm vi bảo vệ đường thuỷ tuân thủ của Luật Đường thủy nội địa số 23/2004/QH11.


- Mô tả định hướng các công trình phục vụ giao thông (sân bãi, điểm quay xe,…)


2. San nền, thoát nước mặt


a) San nền


- Mô tả nguyên tắc tiến hành san nền, .


- Nêu yêu cầu san nền các khu vực cải tạo, xen cấy, chỉnh trang.


- Mô tả việc phân các lưu vực thoát nước chính của xã.

b) Thoát nước


Mô tả hình thức bố trí hệ thống thoát nước (chung, riêng,…) hướng thoát, điểm xả ra các trục tiêu chính, ra môi trường…


3. Cấp nước


Tập trung đưa ra chi tiết các khu vực bảo vệ (về khoảng cách, yêu cầu cấm, hạn chế xây dựng,…) tại các khu vực, điểm lấy nước, công trình đầu mối cấp nước.


Nêu các quy định về mạng lưới cấp nước (nếu xác định hình thức cấp nước tập trung).


4. Cấp điện


Nêu các yêu cầu về cách thức bố trí các loại lưới điện. Phạm vi cơ bản bảo vệ hành lang lưới điện.


5. Thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang, nghĩa địa


- Nêu hình thức bố trí hệ thống thoát nước thải bẩn (chung, riêng,…) cho các khu vực. Khái quát yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ.


- Nêu các yêu cầu chung về xử lý nước thải khu vực y tế, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.


- Mô tả các vị trí trung chuyển rác thải rắn (nếu có). 


- Mô tả các yêu cầu về giải pháp cách ly, quản lý hoạt động đối với các nghĩa trang, nghĩa địa hiện hữu, quy hoạch mới,…về khoảng cách ly, hình thức chôn cất, ...


Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 8. Quy định về vị trí, quy mô diện tích các khu chức năng


1. Khu vực ở


Mô tả từng khu ở (tương đương thôn, hoặc cụm thôn tùy theo quan điểm quy hoạch, với các yêu cầu về,


- Vị trí, quy mô diện tích, dân số, mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất – như mật động xây dựng, hệ số sử dụng đất; chiều cao và tầng cao xây dựng tối đa, tối thiểu. Bố trí các công trình công cộng, cây xanh vườn hoa cấp khu vực đó, 


- Các nguyên tắc kiểm soát phát triển (chỉnh trang, bảo tồn, cải tạo hoặc phát triển mới), yêu cầu chung về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng khu.


Thứ tự yêu cầu:


a) Khu trung tâm xã


Tùy theo mức độ quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch mô tả hệ thống các công trình cụ thể cấp xã. Với tính chất (giáo dục, y tế, hành chính, …), vị trí, quy mô diện tích chiếm đất, mật độ xây dựng, tầng cao và chiều cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, và các yêu cầu cụ thể khác.


b). Thôn (hoặc cụm thôn)


… Chú ý kết hợp mô tả chi tiết tính chất, vị trí, quy mô diện tích chiếm đất, mật độ xây dựng, tầng cao và chiều cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, và các yêu cầu cụ thể khác của các công trình xây dựng cấp thôn hoặc cấp khu vực của xã.


…


e) Các khu ở rải rác (nếu có)


2. Khu công viên, tiểu công viên, cây xanh cấp xã,


…


3. Khu vực sản xuất nông nghiệp,


a) …


…


b)…


…


4. Khu chức năng đặc biệt 


(khu di tích lịch sử văn hóa, khu bảo tồn – nếu có),


Chi tiết về vị trí,  tính chất, quy mô,… yêu cầu quản lý chi tiết.


5. Khu đặc thù 


(Gồm các khu vực đất trũng, bãi bồi, lâm nghiệp, đất chưa sử dụng, đất chứa khoáng sản, công trình ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, - cụm công nghiệp, kho tàng),


Vị trí,  tính chất, quy mô,… yêu cầu quản lý chi tiết.


6. Khu cấm xây dựng, khu dự trữ phát triển,


Vị trí,  tính chất, quy mô,… yêu cầu quản lý chi tiết.


Điều 9.  Quy định về chỉ giới đường đỏ các trục chính


Mô tả theo các loại trục


a) Trục đối ngoại,


…


b) Trục đối nội,


…


c) ….


Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 10.  Các quy định pháp lý


1. Quy định chung


- Quy hoạch được duyệt nhằm thống nhất quản lý phát triển của xã ... trong lĩnh vực xây dựng. Là cơ sở pháp lý nhằm quản lý phát triển sử dụng đất, hệ thống hạ tầng khung, hệ thống cây xanh, mặt nước; Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của xã. .


- UBND xã... quản lý công tác phát triển trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý theo quy hoạch đã duyệt.


- Các phòng Hạ tầng Kinh tế, Tài nguyên Môi trường và Nông  nghiệp Phát triển Nông thôn huyện phối hợp tham mưu UBND huyện quản lý phát triển xã theo quy hoạch và các quy định hiện hành. Trừ khu vực thuộc chức năng quản lý của cấp trên theo quy định chung của pháp luật.


2. Quy định về việc triển khai thực hiện quy hoạch được duyệt


- UBND xã ...,


+ Quản lý đất phát triển phải tuân thủ quy định này, pháp luật về đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan.


+ Phối hợp với các phòng Hạ tầng Kinh tế, Tài nguyên Môi trường và Nông  nghiệp Phát triển Nông thôn huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, quy định quản lý có liên quan đã ban hành phù hợp với quy hoạch xã NTM và quy định quản lý theo quy hoạch này. 


+ Tổ chức quản lý mốc giới quy hoạch. 


+ Tổ chức lập (điểu chỉnh, bổ sung ) Đề án xây dựng NTM xã, trình UBND huyện xét duyệt. 


- Các phòng Hạ tầng Kinh tế, Tài nguyên Môi trường và Nông  nghiệp Phát triển Nông thôn huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo hồ sơ quy hoạch. Theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với UBND xã ... và các phòng ban, tổ chức có liên quan, tham mưu UBND huyện quyết định các trường hợp phát triển các vùng, khu vực, điểm dự án theo nhu cầu phát triển.


Chủ trì, phối hợp UBND xã ... cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, công bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.


- Ban Quản lý XD NTM xã ... tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng trên địa bàn xã phù hợp với các định hướng tại hồ sơ quy hoạch được duyệt.


3. Quy định về việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt


Mọi trường hợp điều chỉnh quy hoạch được duyệt phải được sự chấp thuận về chủ trương của UBND huyện trước khi tiến hành.


Điều 11. Tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc phát triển đô thị theo hồ sơ quy hoạch và bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được công bố công khai. 


Căn cứ để giám sát là các Quyết định được phê duyệt, các bản vẽ quy hoạch đã duyệt, bản Quy định quản lý xây dựng này; hệ thống cột mốc được công bố theo quy hoạch.


Điều 12. Quy định này và toàn bộ hồ sơ quy hoạch được ban hành và lưu giữ tại UBND huyện ..., các phòng Hạ tầng Kinh tế, Tài nguyên Môi trường và Nông  nghiệp Phát triển Nông thôn huyện, UBND xã...


Quy định được công bố và niêm yết công khai cùng các nội dung cơ bản của hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã... (và các vị trí phù hợp khác), để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, kiểm tra và thực hiện./.


		

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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PHỤ LỤC 01 - CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CƠ BẢN


I. Nhóm văn bản pháp quy chung,


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; 


- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;


- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng;


- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;


- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tiêu chí quốc gia NTM;


- Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT;


- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


II. Nhóm văn bản pháp quy, tài liệu trực tiếp


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2005.


- Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/11/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt và ban hành kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Quảng Nam năm 2010.


- QĐ số 4628/QĐ-UBND ngày 24/10/2002 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cụm Công nghiệp tỉnh; QĐ số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cụm Công nghiệp tỉnh; 


- QĐ số 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004 về Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai; 


- QĐ số  389/QĐ-UBND, ngày 28/01/2011 phê duyệt Quy hoạch vùng Đông tỉnh;


- QĐ số 3597/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 về quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh;


- QĐ số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 về quy hoạch điều chỉnh 3 loại rừng của tỉnh Quảng Nam;


- Quy hoạch phát triển ngành giao thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3354/QĐ-UB ngày 09/9/2005; 


- Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /   / 2010 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch Hệ thống đường gom, các điểm đấu nối  vào Quốc lộ 1A, 14B, 14D, 14E và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam,  giai đoạn 2010 đến năm 2020;


- Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các di tích, danh thắng tỉnh Quảng Nam.


- Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc tập trung của tỉnh; 


- Quy hoạch sử dụng đất của huyện ... thời kỳ ...;


...


- Kết quả tổng điều tra dân số năm 2009;


- Kết quả so bộ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.


PHỤC LỤC 02. CÁC BẢNG


I. Phần bảng phục vụ đánh giá hiện trạng


Chú ý:


Tham khảo kết quả sơ bộ của tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.


Tham khảo kết quả tổng điều tra dân số năm 2009.


Bảng 01- Hiện trạng sử dụng đất


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 



		 

		Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên

		DBT

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 



		2.4

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 



		2.5

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 



		2.6

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 



		2.7

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 



		2.8

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 



		2.9

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		DCS

		 

		 



		4

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 



		5

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 





Nguồn cung cấp do UBND xã, tổ chức tư vấn tổng hợp cột 5


Bảng 2- Tổng hợp hiện trạng giá trị trồng trọt 2010(trong năm gần nhất)

		TSTT

		Cây trồng

		DT gieo trồng(ha)

		N. suất (tạ/ha)

		Sản lượng (tấn)

		Đơn giá (đồng/kg)

		Thành tiền (tỷ đồng)



		1

		Lúa

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Bắp

		

		

		

		

		



		3

		Đậu phụng

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Dưa hấu

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Mè

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Đậu các loại

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Khoai lang

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Sắn

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Rau các loại

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Cây trồng khác…

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		





Nguồn:UBND xã cung cấp


Bảng 3 - Tổng hợp các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ


		Stt

		Chỉ tiêu

		Số đơn vị SXKD
(Cơ sở)

		Vốn đăng ký kinh doanh
(Triệu đồng)

		Tổng số lao động trong các đơn vị SXKD (Người)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng hợp

		 

		 

		 



		1

		Phân theo loại hình doanh nghiệp

		 

		 

		 



		 

		Doanh nghiệp vừa và nhỏ

		 

		 

		 



		 

		Hợp tác xã, tổ hợp tác

		 

		 

		 



		 

		Trang trại 

		 

		 

		 



		 

		Hộ cá thể

		 

		 

		 



		2

		Phân theo ngành nghề

		 

		 

		 



		 

		Nông nghiệp

		 

		 

		 



		 

		Công nghiệp - xây dựng 

		 

		 

		 



		 

		Dịch vụ

		 

		 

		 



		 

		…………

		 

		 

		 





Nguồn: UBND xã cung cấp


Bảng 4 - Tình hình dân số và biến động dân số các năm


		Năm

		Dân số TB

		Tỷ lệ tăng tự nhiên (%)

		Tỷ lệ tăng dân số TB (%)

		Tỷ lệ dân số TB(%) GĐ 2006-2010



		

		

		

		

		



		2006

		

		

		

		



		2007

		

		

		

		



		2008

		

		

		

		



		2009

		

		

		

		



		2010

		

		

		

		





Nguồn: UBND xã, huyện cung cấp; tư vấn phối hợp tổng hợp


Bảng 5 - Hiện trạng lao động


		TT

		Hạng mục

		Hiện trạng(năm 2010)



		

		Tổng dân số toàn xã(người)

		



		I

		Dân số trong tuổi LĐ /người

		



		

		 - Tỷ lệ % / tổng số dân số

		



		II

		 LĐ làm việc trong các ngành kinh tế (người)

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ trong độ tuổi

		



		Phân theo ngành:



		2.1

		LĐộng nông, lâm  nghiệp, thuỷ sản (người)

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		



		2.2

		LĐộng  CN, TTCN, XD / người

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		



		2.3

		LĐ dịch vụ, thương mại, HCSN / người

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		



		III

		Thành phần lao động khác ( lđ chưa có việc làm, học sinh, nội trợ…) /người

		





Nguồn: UBND xã, huyện cung cấp


Bảng 6 – Hiện trạng tổng hợp ngành nghề lao động

		TT

		Tên ngành nghề

		Số hộ tham gia thường xuyên

		Số lao động tham gia thường xuyên

		Doanh thu


Đồng/năm

		Thu nhập B/Q 1lao động đ/tháng

		Một số Sản phẩm tiêu biểu



		1

		Mộc dân dụng

		

		

		

		

		



		2

		Mây tre đan

		

		

		

		

		



		3

		Gốm

		

		

		

		

		



		4

		Vật liệu xây dựng

		

		

		

		

		



		5

		...

		

		

		

		

		





Nguồn :UBND xã, huyện cung cấp


Bảng 7 -Hiện trạng dân số các thôn


		STT

		Tên thôn

		Số hộ

		Số khẩu



		

		Thôn ...

		

		



		

		

		

		



		

		Toàn xã

		

		





Nguồn:UBND xã cung cấp

Bảng 8 - Tổng hợp hiện trạng công trình công cộng

		STT

		Hạng mục

		Diện tích


đất (m2)

		Diện tích sàn


XD (m2)

		Vị trí

		Ghi chú(chủ yếu so sánh sơ bộ với các tiêu chí về NTM liên quan)



		

		Tổng cộng

		

		

		

		



		I

		Trụ sở cơ quan

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		II

		Công trình giáo dục

		

		

		

		



		2.1

		Giáo dục mầm non

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.2

		Giáo dục tiểu học

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.3

		Giáo dục trung học cơ sở

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		III

		Công trình y tế 

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		IV

		Công trình văn hoá – TDTT- Thông tin

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		V

		Các công trình thương mại- dịch vụ

		

		

		

		



		

		Chợ 

		

		

		

		





Nguồn: Tổ chức tư vấn khảo sát, đánh giá thực tế.


II. Phần dùng cho công tác quy hoạch


Bảng 9- Dự báo dân số


		TT

		Hạng mục

		Hiện trạng


2010

		Dự báo năm 2015

		Dự báo năm 2020



		

		

		

		Tổng số

		Tăng/ giảm

		Tổng số

		Tăng/ giảm



		1

		Dân số (người)

		

		

		

		

		



		

		Số hộ

		

		

		

		

		



		2

		Tỷ lệ phát triển dân số (%). Trong đó

		

		

		

		

		



		

		    Tỷ lệ tăng tự nhiên (%)

		

		

		

		

		



		

		    Tỷ lệ tăng cơ học (%)

		

		

		

		

		



		3

		Số người bình quân/hộ

		

		

		

		

		





Nguồn: theo tính toán của tổ chức tư vấn


Bảng 10- Định hướng cơ cấu lao động


		TT

		Hạng mục

		Hiện trạng

		Dự báo lao động



		

		

		2010

		2015

		2020



		

		Dân số toàn xã (người)

		

		

		



		I

		Dân số trong tuổi LĐ (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số dân số

		

		

		



		II

		 LĐ làm việc trong các ngành kinh tế ( người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ trong độ tuổi

		

		

		



		III

		Phân theo ngành:

		

		

		



		3.1

		Lao động nông nghiệp (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		

		

		



		3.2

		Lao động TTcông nghiệp -XDCB (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		

		

		



		3.3

		Lao động KD TMDV - hành chính sự nghiệp (người)

		

		

		



		

		 - Tỷ lệ % số LĐ làm việc

		

		

		





Nguồn: Tổ chức tư vấn tính toán đề xuất


Bảng 11- Dự báo dân số theo thôn


		TT

		Tên

		Hiện trạng 2010

		Dự báo năm 2015

		Dự báo năm 2020



		

		

		Số  người

		Số hộ

		Số người/hộ

		Số   ng​ười

		Số hộ

		Đất ở (ha)

		Số người

		Số hộ

		Đất ở (ha)



		1

		Thôn…

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Nguồn: Tổ chức tư vấn tính toán, phối hợp UBND xã đưa ra số liệu


Bảng12 – Quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Cấp trên phân bổ

		Cấp xã xác định

		Tổng số



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=(4)+(5)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên

		DBT

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 



		2.5

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 



		2.6

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 



		2.7

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 



		2.8

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 

		 



		2.9

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 



		4

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 



		5

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 





Bảng 13 - Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đến năm 2020


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích (ha)

		Phân kỳ



		

		

		

		

		2011-2015

		2016-2020



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

		NNP/PNN

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN/PNN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN/PNN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK/PNN

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NNK/PNN

		 

		 

		 



		2

		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 





Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

Bảng14 - Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2020


		STT

		Mục đích sử dụng

		Mã

		Diện tích (ha)

		Phân kỳ



		

		

		

		

		2011-2015

		2016-2020



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 



		2.5

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 



		2.6

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 



		2.7

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 



		2.8

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 

		 



		2.9

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		3

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 



		4

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 





Bảng 15 – Chỉ tiêu sử dụng đất từng năm


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích hiện trạng 2010

		Diện tích đến các năm



		

		

		

		

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên

		DBT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		DRA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.7

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.8

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.9

		Đất di tích danh thắng

		DDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Bảng 16 – Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo các năm



		

		

		

		

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

		NNP/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		CLN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		RPH/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		RDDPNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NNK/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

Bảng 17 – Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng năm


		STT

		Mục đích sử dụng

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo các năm



		

		

		

		

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		Đất nông nghiệp

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất lúa nước

		DLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.9

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất quốc phòng

		CQP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất an ninh

		CAN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất xử lý, chôn lấp chất thải

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất khu công nghiệp

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.7

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.8

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		DDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.9

		Đất di tích danh thắng

		DRA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.10

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.11

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.12

		Đất có mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.13

		Đất sông, suối

		SON

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.14

		Đất phát triển hạ tầng

		DHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.15

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất khu du lịch

		DDL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đất khu dân cư nông thôn

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Bảng 18 - Tổng hợp định hướng phát triển trồng trọt 


		TT

		Cây trồng

		Năm 2011

		Quy hoạch đến năm 2020



		

		

		DT 


(ha)

		N S
(tạ/ha)

		SL 
(tấn)

		DT (ha)

		NS (tạ/ha)

		SL 
(tấn)

		Đơn giá (đồng/kg)

		Thành tiền 


(tỷ đồng)



		

		Lúa cả năm


Lúa giống


Lúa chất lượng cao

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đậu phụng

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Sắn

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mè

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đậu các loại

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoai lang

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ớt

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Rau các loại

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kinh tế vườn hộ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		Tổng

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		





Bảng 19 - Quy mô dân số, quy hoạch xây dựng 

		STT

		Tên thôn

		Dân số

		Quy mô công trình công cộng thiết yếu

		Vị trí



		

		

		Số người

		Số hộ

		Mầm non (m2)

		Nhà văn hóa (m2)

		



		1

		Thôn …

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		





Lưu ý: Tại cột Công trình công cộng chỉ mô tả tối thiểu, chú ý bổ sung các hạng mục khác, kể cả cây xanh, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng .


Nguồn: tổ chức tư vấn lập


Bảng 20 – Tổng hợp QH giao thông


		STT




		Hạng mục




		Hiện trạng

		Quy hoạch 



		

		

		Chiều dài

		Bề rộng

		Diện tích

		Chiều dài

		Bề rộng

		Diện tích



		

		

		

		Mặt đường

		Nền

		

		Hiện trạng

		Cải tạo

		Xây  mới

		Mặt đường

		Nền

		Hiện trạng

		Cải tạo

		Xây mới



		I

		GT đối ngoại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Liên huyện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		GT nông thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường liên thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đường nội thôn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đường nội đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Đường dân cư mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Đường cụm công nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Công trình giao thông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bãi đỗ xe

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bến thuyền

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Tổng(II+III)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 Tổng (I+II+III)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Chú ý: Rà soát, bổ sung các hàng về giao thông thủy (nếu có)


Nguồn: Tổ chức tư vấn tính toán, lập.


Bảng 21 - Thống kê khối lượng san nền – thoát nước 


		T.T

		Hạng mục

		Nhiệm vụ

		K/ lượng




		Ghi chú



		

		

		Diện tích tưới (ha)

		Diện tích tiêu (ha)

		

		



		A

		Công trình đầu mối thủy lợi

		

		

		

		



		1

		Trạm bơm...

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		3

		Nâng cấp cải tạo cống và kênh tưới - tiêu

		

		

		

		



		B

		Chuẩn bị nền XD và thoát nước

		

		

		

		



		1

		Chuẩn bị nền XD (m3)

		

		

		

		



		2

		Cống thoát nước chính


(B x H ; D)

		

		

		

		



		3

		Xây mới trục tiêu...

		

		

		

		





Nguồn: tổ chức tư vấn tính toán


Bảng 22 - Tổng nhu cầu cấp nước

		Thành phần dùng nước

		Đợt đầu đến 2015

		Dài hạn đến 2020



		

		Tiêu chuẩn

		Khối lượng

		Nhu cầu


(m3/ngđ)

		Tiêu chuẩn

		Khối lượng

		Nhu cầu


(m3/ngđ)



		N​ước sinh hoạt

		

		

		

		

		

		



		N​ước công cộng

		

		

		

		

		

		



		N​ước công nghiệp,..

		

		

		

		

		

		



		Nư​ớc dự phòng, rò rỉ

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		






Nguồn: tổ chức tư vấn tính toán

Bảng23 – Thống kê cấp điện


		

		Tên hạng mục

		Hiện trạng


2010

		Đợt đầu


2015

		Dài Hạn


2020



		I

		Trạm

		KVA

		KVA

		KVA



		

		Trạm BA...

		

		

		



		

		

		

		

		



		II

		Lưới điện trung áp 15/22KV

		…km

		…km

		…km



		III

		Lưới điện hạ 0,4 KV

		…km

		…km

		…km



		

		

		

		

		





2 





